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PGS.TS.NCVCC. TRẦN ĐỨC CƯỜNG 
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Nhóm biên soạn:

1. NCV. Nguyên Hữu Đạo : Chương I

2 PGS.TS. NCVCC. Trẩn Đức Cường : Lời nói đầu, Chương II,
Chương IV và Kết luận

3. TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân Chương III và Tài liệu tham khảo



Bộ sách Lịch sử Việt Nam  gồm 15 tập được hoàn thành trên cơ 
sở Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (Viện Khoa học xã 
hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), do 
Viện Sử học là cơ quan chù trì, PGS.TS.NCVCC. Trần Đức Cường 
làm Chù nhiệm và Tồng Chù biên, cùng với tập thê các Giáo sư 
(GS), Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS), Thạc sỹ (ThS), Nghicn cứu 
viên cao cấp (NCVCC), Nghiên cứu viên chính (NCVC) và Nghiên 
cứu viên (NCV) của Viện Sử học thực hiện.

BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

TẠP 1 : Từ  KHỞI THỦY ĐÉN THẾ KỶ X
- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền (Chủ biên)

- TS NCVC. Nguyễn Hữu Tâm

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ

- TS.NCVC. T rư ơng Thị Yến

TẠP 2: Từ  THÉ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XIV
- PGS.TS.N CV CC. Trần Thị Vinh (Chủ biên)
- PGS.TS.N CV C. Hà Mạnh Khoa
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị P hư ơ ng  Chi

- TS.NCVC. Đỗ Đ ức Hùng

TẬP 3: TỪ THÉ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XVI
- PGS.TS.N CV C. Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên)

- PG S.TS NCVC. Nguyễn Thị P hư ơ ng  Chi

- PG S.TS  NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Minh T ướng

- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền
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TẬP 4: TỪ THÉ KỶ XVII ĐẾN THẾ KỶ XVIII
- PGS.TS.NCVCC. Trần Thị Vinh (Chủ biên) 
-TS.NCVC. Đỗ Đ ức Hùng
- TS.NCVC. Trương Thị Yến
- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị P hương Chi

TẬP 5: TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1858
- TS.NCVC. Trương Thị Yến (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Vũ Duy Mền

- PGS.TS.NCVC. Nguyễn Đ ức Nhuệ
- NCV. Phạm  Ái Phương

- TS.NCVC. Nguyễn Hữu Tàm

TẬP 6: TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1896
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC. Hà Mạnh Khoa
- TS. Nguyễn Mạnh Dũng
- ThS.NCV Lê Thị Thu Hằng

TẬP 7: TỪ NĂM 1897 ĐÉN NĂM 1918
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- NCV. Phạm  Như Thơm
- ThS.NCV. Nguyễn Lan Dung
- ThS.NCV. Đỗ Xuân Trưởng

TẬP 8: TỪ NĂM 1919 ĐÉN NĂM 1930
- PGS.TS NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)

- PGS.NCVCC. Ngô Văn Hòa
- PGS.NCVCC. Vũ Huy Phúc

TẬP 9: TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
- PGS.TS.NCVCC. Tạ Thị Thúy (Chủ biên)
- PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Ngọc Mão
- PGS.TS.NCVCC. Võ Kim Cương
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TẠP 10: TỪ NÁM 1945 ĐÉN NĂM 1950
- PG S TS.NCVCC Đinh Thị Thu Cúc (Chủ biên)

- TS NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PG S.T S  NCVCC. Đinh Q uang Hải

TẠP 11: TỪ NĂM 1951 ĐẾN NÃM 1954
- PG S.T S  NCVCC Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)

- TS.NCV. Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PG S.T S  NCVCC Đinh Q uang Hải

TẠP 12: TỬ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965
- PGS.TS.N CV CC Trần Đ ức C ường (Chù biên)

- NCV. N guyễn Hữu Đạo

- TS.NCVC Lưu Thị Tuyết Vân

TẠP 13: TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
- PG S.TS NCVCC Nguyễn Văn Nhật (Chủ biên)

- TS.NCV Đỗ Thị Nguyệt Quang

- PGS.TS.NCVCC Đinh Q uang Hải

TẠP 14: TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986
- PG S TS.NCVCC Trần Đ ức C ường (Chủ biên)

- TS.NCVC. Lưu Thị Tuyết Vân
- P ü ü .  I S.NCVCC. Đinh Thị Thu Cúc

TẠP 15: TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000
- PGS.TS.NCVCC Nguyễn Ngọc Mão (Chủ biên)

- PGS.TS.NCVC Lê Trung Dũng

- TS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Vân
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LỜI N H À  X U Ấ T  BẢN

Theo dòng thời gian, Việt Nam đã có một nền sử học truyền thống 
với những bộ quốc sử và nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn đồ 
sộ như: Đại Việt sử  ký, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, 
Phú biên tạp lục, Gia Định thành thông chí, Lịch triều hiến chương 
loại chí, Đại Nam hội điên sự  lệ, Khâm định Việt sử thông giám 
ctrơng mục, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất 
thong chí,...

Trong thời kỳ cận đại, nền sử học Việt Nam vẫn tiếp tục phát 
triển dù đất nước rơi vào ách thống trị của chù nghĩa thực dân. Đổ 
phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khoảng thời gian cuối 
thê kỷ XIX đầu thế ký XX, sử học được nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam coi là vũ khí sắc bén nhàm thức tỉnh lòng yêu nước của nhân 
dân và coi việc viết sử là để cho người dân đọc, từ đó nhận thức 
đúng đắn về lịch sử mà thấy rõ trách nhiệm cùa minh đối với đất 
nước, tiêu biểu như Phan Bội Châu với Trùng Quang tâm sử, Việt 
Nam quốc sử  kháo', Nguyên Ái Quốc với Bán án ché độ thực dan 
Pháp, Lịch sử  nước ta (gồm 210 câu lục bát).

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, nền sử học đương đại Việt Nam 
bước sang trang mới vừa kế thừa và phát huy những giá trị của sử 
học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học và cách 
mạng của thời đại mới. Nhiệm vụ cùa sử học là tìm hiểu và trình 
bày một cách khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát 
triển của lịch sử đất nước, tổng kết những bài học lịch sử về quá 
trình dựng nước và giữ nước cùa dân tộc. Trên thực tế, sử học đã
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phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng vè vang cùa nhân dân ta trong 
cuộc đẩu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ Đồi mới, sử học đã góp phần vào việc đổi 
mới tư duy và xây dựng luận cứ khoa học cho việc xác định con 
đường phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sừ học đã phát huy 
được vị thế của mình nhằm nhận thức đúng quá khứ, tìm ra quy 
luật vận động của lịch sử để hiểu hiện tại và góp phần định hướng 
cho tương lai. Đồng thời, sử học, nhất là khoa học nghiên cứu về 
lịch sử dân tộc, có vị trí nồi bật trong việc giáo dục chù nghĩa yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ ...

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sử học, các nhà sử 
học nước ta đã đi sâu nghiên cứu các vấn dề về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, các vấn đề dân tộc và tôn giáo, về đặc điểm và vai 
trò cùa trí thức và văn hóa trong lịch sử Việt Nam... Ket quà là đã 
có nhiều cuốn sách, nhiều tác phẩm của tập thể tác giả hoặc cùa cá 
nhân các nhà nghiên cứu ra đời. Các công trình được biên soạn 
trong thời gian qua đã làm phong phú thêm diện mạo nền sử học 
Việt Nam, góp phần vào việc truyền bá tri thức lịch sử tới các tầng 
lớp nhân dân.

Để phục vụ tốt hơn sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, 
cần có những công trình lịch sử hoàn chinh hơn về cấu trúc, phạm vi, 
tư liệu và có sự đổi mới về phương pháp nghiên cứu, biên soạn, mang 
tính hệ thống, đầy đù và toàn diện với chất lượng cao hơn, thể hiện 
khách quan, trung thực và toàn diện về quá trình dựng nước và giừ 
nước cùa dân tộc Việt Nam. Trước đòi hỏi đó, Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội phổi hợp với V iện Sử học giới thiệu đến bạn đọc bộ Lịch 
sử Việt Nam từ thời tiền sử đến ngày nay. Đày là kết quà của 
Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ (cấp Viện Khoa học 
xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 
do V iện Sừ học chu trì, PGS.TS. T rần Đức Cường làm  C hủ nhiệm  
đồng thời là T ổng Chủ biên.

10



Lòi Nhà xuất bản

v ề  phân kỳ lịch sử và phân chia các tập: Bộ Lịch sử  Việt Nam 
được kết cấu theo các thời kỳ: Thời kỳ cổ - trung đại (từ thời tiền sử 
đốn năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam); 
Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và biến Việt Nam 
thành thuộc địa đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công) 
và Thời kỳ hiện đại (cũng có thể gọi là thời kỳ đương đại, kể từ khi 
đất nước giành được độc lập và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
ra đời cho đến nay). Việc phân chia các tập chủ yếu theo các giai 
đoạn lịch sử cụ thể và ứng với các nội dung chính được thề hiện 
trong giai đoạn ấy.

Bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập, như sau:

T ập 1 : Lịch sừ  Việt Nam từ  khởi thủy đến thế kỷ X

T ập 2: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỷ X đến  thế kỳ XIV

T ập 3: Lịch sử  Việt Nam từ thế kỷ XV  đến thế kỷ XVI

T ập 4 Lịch sir Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII

T ập 5: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1858 

T ập 6: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1896

T ập 7: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1897 đến năm 19¡8

T ập 8: Lịch sir Việt Nam từ  năm 1919 đến năm 1930

T ập 9: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Tập 10,- Lịch sử  Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1950

Tập 11. Lịch sử  Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954

T ập 12: Lịch sứ  Việt Nam từ năm 1954 đèn năm 1965

T ập 13: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

T ập 14: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986

T ập 15: Lịch sử  Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2000
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Hy vọng bộ Lịch sử Việt Nam sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu 
ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử nước nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do những khó khăn chủ 
quan và khách quan, với một khối lượng công việc đồ sộ lại đòi hỏi 
chất lượng cao, Nhà xuất bàn Khoa học xã hội và Viện Sừ học 
trong khả năng có thể đã làm hết sức mình, nhưng công trình khó 
tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý để khi có dịp 
tái bản, công trình được sữa chữa, bồ sung và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu!

Hà Nội, tháng 9 năm 2013 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội
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LỜI M Ở  Đ Ầ U

Sử học là khoa học nghiên cứu về quá trình phát triền của xã 
hội loài người nói chung hay của một quốc gia, một dân tộc nói 
riêng. Nghiên cứu lịch sử là nhằm tìm hiểu những sự kiện xảy ra 
trong quá khứ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho hiện tại 
và tương lai. Nghiên cứu và biên soạn lịch sừ, vì vậy, trờ thành một 
yêu cầu bức thiết cùa mọi quốc gia, dân tộc. Phạm Công Trứ, nhà 
chính trị danh tiếng, nhà sử học sống ở thế kỷ XVII, trong bài Tựa 
sách Đại Việt sứ  ký bản kỹ tục biên viết: "Vì sao mà làm quốc sir? 
Vì sử  chủ yêu là để ghi chép sự  việc. Có chính trị của một đời tất 
phải có sứ cùa một đời. Mà ngòi bút chép sử  giữ nghị luận rất 
nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời, mặt 
tráng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, 
người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn, quan 
hệ đến việc chính trị không phải là không nhiều. Cho nên làm sử là 
cốt để cho được như thế"1.

Việt Nam là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Việt Nam cũng là 
một dân tộc yêu sứ và có rát nhièu người ham thích ttm tòi, nghiên 
cứu và biên soạn lịch sử. Đã có nhiều công trình lịch sử được công 
bố, không chi do các cơ quan, tồ chức chuyên nghiên cứu biên 
soạn, mà còn do cá nhân người yêu sừ thực hiện... Điều này vừa có 
mặt tích cực, lại có mặt tiêu cực. Tích cực vì sẽ góp phần giúp nhân 
dân hiểu thêm về lịch sử nước nhà, nhưng cũng chứa đựng yếu tố 
tiêu cực là dễ dẫn tới những hiểu biết phiến diện, sai lầm về lịch 
sử... đôi khi đồng nhất truyền thuyết với lịch sử?

1. Đại Việt sừ kỷ toàn thư, Tập I. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr.96.
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Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, đã tổ chức sưu tầm, nghiên 
cứu, dịch thuật và công bố nhiều tư liệu lịch sử; đồng thời tập trung 
công sức nghiên cứu những vấn đề cơ bản cùa lịch sử Việt Nam trèn 
tất cả các phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng
- an ninh, đối ngoại... Việc nghiên cứu, làm sáng rõ những vấn đề cơ 
bản trong lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bào 
vệ Tồ quốc, đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết về nội dung khoa 
học tiến tới biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam từ tiền sừ đến ngày nay.

Trong thập niên 70 và 80 cùa thế kỷ XX, dưới sự chi đạo trực 
tiếp cùa Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm ủ y  ban 
Khoa học xã hội kiêm Viện trường Viện Sử học, Viện Sử học đã tổ 
chức biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam gồm ba tập, Tập I xuất bàn 
năm 1971, Tập II xuất bản lần đầu năm 1985, tái bàn có sửa chữa, 
bồ sung năm 2004.

Đen thập niên 90, Viện Sử học tổ chức biên soạn và công bố 
một sổ tập Lịch sử Việt Nam, gồm: Lịch sử  Việt Nam từ khởi thuỷ 
đến thế kỳ X, Lịch sứ Việt Nam thế kỷ X  và XV, Lịch sú  Việt Nam 
1858-1896, Lịch sử Việt Nam 1897-1918, Lịch sử Việt Nam 1954- 
1965 và Lịch sử Việt Nam 1965-1975.

Kế thừa thành quả nghiên cứu cùa thời kỳ trước, bổ sung các 
kết quả nghiên cứu trên tất cả các lĩnh vực, trong khoảng 10 nủrn 
gần đây, Viện Sử học tổ chức biên soạn và nay cho xuất bản bộ 
sách Lịch sử Việt Nam 15 tập trên cơ sở kết quả Chương trình 
nghiên cứu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Để biên soạn Bộ sách này, V iện Sừ học xác định Lịch sử 
Việt Nam phải được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng quốc 
gia và tộc người đã từng sinh sống trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam 
hiện nay, đóng góp vào sự phát triển của vãn hóa và văn minh Việt 
Nam, vào sự nghiệp xây dựng và bào vệ đất nước.
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Viết về tiến trình lịch sừ Việt Nam cần phải có cái nhìn đa tuyến 
với điểm  xuất phát là sự  tồn tại trong thời kỳ cổ đại cùa ba trung tâm 
văn hóa dẫn đến sự hình thành những nhà nước sơ khai: trung tâm văn 
hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - A u Lạc ờ miền Bắc, trung tâm văn 
hóa Sa Huỳnh và nước Lâm Áp (Champa) ở miền Trung, trung tâm 
văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam ở miền Nam.

Chính sự hội nhập của ba dòng văn hóa ấy, mà dòng chu lưu 
thuộc về văn hóa Đông Sơn và nước Văn Lang - Âu Lạc, đã tạo nền 
tảng phong phú, thống nhất trong đa dạng của lịch sử văn hóa Việt 
Nam ngày nay.

Trong quá trình biên soạn, những đặc điểm khác của lịch sử 
Việt Nam cũng được chú ý đến. Lịch sử Việt Nam là lịch sừ cùa 
một quốc gia đa tộc người, trong đó người Kinh chiếm đa số (hơn 
86% dân số). Đây cũng là lịch sử của một dân tộc luôn thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy bên 
cạnh các trang viết về lịch sử chống ngoại xâm như một đặc điêm 
nổi bật và xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, thì lịch sử xây dựng 
đất nước, lịch sử chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được coi 
trọng. Đồng thời, lịch sử Việt Nam được đặt vào bối cảnh khu vực 
và quốc tế trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng 
dựng lại trung thực, khách quan bức tranh toàn cành về lịch sử Việt 
Nam qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể.

Mặc dù có nhiều cố gắng, song với một công trình lớn như vậy, 
chắc chắn các tác giả sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong bạn đọc góp ý để công trình đạt chất lượng tốt hơn khi có dịp 
tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, tháng 8 năm 2013 
PGS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, 
Tổng Chù biên công trình
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Thắng lợi cùa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với đỉnh 
cao là chiến dịch Diện Biên Phù đã dẫn tới việc ký kết Hiệp định 
Cìiưnevơ vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 lập lại hòa binh trên toàn 
cõi Dông Dương trên cơ sờ tôn trọng độc lập, chù quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ cùa Việt Nam, Lào và Campuchia. Riêng đối 
với Việt Nam. Hiệp định nêu rõ: Hai năm sau ngày ký Hiệp định, tức 
khoảng tháng 7 năm 1956, nước Việt Nam sẽ tồ chức Tổng tuyển cử 
tự do trong cà nước nham hòa bình thống nhất đất nước. Trong khi 
chờ tiến hành tông tuyên cừ, hai bên ngừng bán, chuyển quân tập 
kết về hai m iền  N am , B ắc, lấy v ĩ tuyến  17 làm  v ĩ tuyến  quân  sự  
tạm thời.

Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa đã nghiêm chinh cấp 
hành các điều khoán được nêu trong Hiệp định Giơnevơ: Tập kết 
quân đội về các nơi quy định rồi từ đó lên tàu ra Bắc. Chỉ hai ngày 
sau khi ký Hiệp định Giơnevơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: 
"C húng  la  phăi ra sức đáu tranh đỏ thực h iện  tỏng  luyổn cử  tự  tlo 
trong toàn quốc đặng thống nhất nước nhà".

Chúng ta phải ra sức khôi phục và xây dựng, củng cố và phát 
triển lực lượng của ta về mọi mặt, đế thực hiện quyền độc lập hoàn 
toàn cùa nước ta.

Chúng ta phải ra sức thực hiện những cài cách xã hội, đê nâng 
cao  đời sống cùa nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự " '.

1. Lời kêu gọi sau khi Hiệp định Giơnevơ thành công, trong: Hồ Chí Minh: 
Toàn lập, tập VII (1953-1955), Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1996, tr.323.
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Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết và hòa bình lập 
lại trên đất nước Việt Nam, nhân dân miền Bac đã ra sức lao động 
sàn xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa, tăng cường giao lưu và mở rộng quan hệ quốc tế 
trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Nhân dân miền 
Bắc không có nguyện vọng nào hơn là xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc và nguyện cùng nhân dân miền Nam đấu tranh cho sự 
nghiệp hòa bình, thống nhất Tổ quốc để tiến tới một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Dù có một số khó khăn do những sai lầm trong quá trình thực 
hiện cuộc cải cách ruộng đất và xử lý vụ "Nhân văn Giai phâm" 
trong khoảng thời gian từ năm 1955 đến năm 1957 nhưng nhờ có 
đường lối đúng của Đảng và Nhà nước bộ mặt miền Bắc dã có sự 
đổi khác, nhiều nhà máy, công trường, bệnh viện, trường học mọc 
lên, tạo nên cuộc sống vui tươi, đầm ấm nơi bàn làng, thôn xóm, 
phố thị. Ke hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) mở ra những 
khát vọng có được một cuộc sống no đủ hơn...

Trong khi đó, ờ miền Nam, chính quyền Sài Gòn được Mỹ - vừa 
là ngirời chủ mưu, vừa là kè đồng lõa trắng trợn phá hoại Hiệp định 
Giơnevơ - dùng súng đạn và các thủ đoạn lừa mị, ngang nhiên 
chống lại nguyện vọng thiêng liêng hòa bình thống nhất đất nước 
của nhân dân hai miền Nam - Bắc. Chủ trương cùa Mỹ là: Không 
Ihi hành Iiiộp  đ ịnh  G iưnevư, ch ia cát lâu dài nước V iộl N am , bién 
miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lấy 
miền Nam làm phòng tuyến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội lan xuống 
Đông Nam Á, đồng thời làm căn cứ để tiến công miền Bấc, bao 
vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn phong trào 
giải phóng dân tộc đang có chiều hướng ngày càng phát triển trên 
thế giới.

Để thực hiện chủ trương này, Mỹ đã tìm cách nhanh chóng hất 
cẳng Pháp ra khỏi miền Nam, lập nên ở Sài Gòn một chính phủ thân 
Mỹ, làm theo sự chi đạo cùa Mỹ do Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng
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kiêm Bô truông Nôi vu và Quôc phông. Dê rôi sau khi tô chûc cuôc 
tông tuyên cù riêng rè vào ngày 4 thâng 3 nâm 1956, Ngô Dinh Diêm 
trà thành Tông thông cüa chinh thê Viêt Nam Công hôa. Song, chinh 
thê ây mang danh dôc lâp nhung thuc chât chi là mot sân phâm cûa 
mot chc dô le thuôc Mÿ. Tuông H. Navarre, Tông chi huy quân 
dôi Phâp à  Dông Duomg trong hai nâm 1953 và 1954 dà nhân xét 
vê chê dô công hôa duge lâp nên ô Sài Gôn: "Không cô toàn quyên, 
công sir, cao üy Mÿ, nhung cô mot dai sir Mÿ, và không cô mot dieu 
gi cô thê thuc hiên nêu không duge ông ta cho phép. Câc dân tôc 
tuông minh duge tu do mà không thây rang minh dà bj tien bac chi 
phôi mot câch khàc nghiêt, minh chi là con rôi cüa M ÿ"1.

Nhung âm muu cüa Mÿ và câc thê lue thân Mÿ à  miên Nam 
Viêt Nam dà bj nhân dân câ hai miên Nam - Bâc kiên quyêt chông 
lai. Ho dâu tranh dê dôi dôc lâp, tu  do và hôa binh thông nhât dât 
nuôc. Bi Mÿ và chinh quyên Sài Gôn dùng lue lugng quân dôi dàn 
âp dà man, nhân dân miên Nam dà kiên quyêt chông lai, bât châp 
su khùng bô cüa chinh quyên thân Mÿ. Nhùng cuôc dâu tranh dôi 
tu do, dân chü và hôa binh thông nhât Tô quôc cûa nhân dân miên 
Nam, dà bien thành phong trào Dông khôi trong câc nâm 1959 và 
1960 rôi phât triên thành chiên tranh câch mang vôi mue tiêu lât dô 
âch thông trj cüa chinh quyên Sài Gôn - công eu cüa Mÿ. Cuôc 
chien tranh dà làm thât bai hinh thuc diên hinh cüa chü nghïa thuc 
dân n iô i M ÿ, rô i ch icn  luçrc "ch icn  tranh  dâc b iç t", và ticp  dô sc là 
"chien tranh eue bô" cüa M ÿ... Trong khi dô, lue lugng Câch mang 
miên Nam ngày càng lôn manh dà dân tôi su ra dôi cûa Mât trân 
Dân tôc giài phông mien Nam Viêt Nam vào ngày 20 thâng 12 nâm 
1960 nhâm chông ché dô thuôc dia trà hinh cüa Mÿ vi mue tiêu 
"Doàn két tât cà câc tâng lerp nhân dân, câc giai câp, câc dân tôc, 
câc dâng pliai, câc doàn thé, câc ton giâo và thân si yêu nuôc 
không phân biêt xu huông chinh tri dê dâu tranh lât dô âch 
thông tri cüa dê quôc Mÿ và tâp doàn Ngô Dinh Diêm tay sai Mÿ,

1. H. Navarre, L 'Agonie de L 'Indochine, Ed. Pion, Paris, 1957, p.331.
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thực hiện độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình 
thống nhất Tổ quốc".

Trong cuộc chiến đấu vì sự nghiệp chính nghĩa chống xâm lược 
của quân và dân miền Nam luôn có sự chi viện kịp thời, hiệu quả 
của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè 
quốc tố...

Trên đây là những nội dung cơ bàn của Tập 12 trong bộ Lịch sử 
Việt Nam 15 tập do Viện Sử học tổ chức biên soạn. Chúng tôi m ong 
nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc đê có thể kịp thời 
bồ sung, sửa chữa khi có điều kiện tái bàn.

Thay mặt nhóm tác giả 

PCS.TS. TRÀN ĐỨC CƯỜNG
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C h u o n g  I

MIÊN BẮC TRONG THỜI KỲ 
KHÔI PHỤC, CẢI TẠO VÀ BƯỚC ĐÀU  

PHÁT TRIEN KINH TÉ, VĂN HÓA  
(1954-1960)

Sau 9 năm chiến đấu gian khổ và anh dũng, nhân dân Việt Nam 
đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơncvơ 
được ký kết với các điều khoản quy định đình chi chiến sự ở Đông 
Dương. Với Hiệp định Giơnevơ, Chính phù Pháp buộc phải công 
nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
Quân đội Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Vĩ tuyến 17 được lấy làm 
giới tuyến quân sự tạm thời để lực lượng cùa hai bên rút lui tập kết. 
Hiệp định quy định: Sau hai năm, đến tháng 7-1956, sẽ tồ chức 
Tổng tuyển cử tự do trên toàn cõi Việt Nam, thống nhất đất nước.

Từ sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ, Mỹ đã ép Bảo Đại 
ký Sắc lệnh 38-QT ngày 16-6-1954, chỉ định Ngô Đ ìn h  Diệm 
thay Bảo Lộc lên làm Thủ tướng Chính phủ của chính thể "Quốc 
gia Việt Nam" (từ nám 1955, đổi thành Việt Nam Cộng hòa). Ngày
7-7-1954, Ngô Đình Diệm chính thức nhậm chức Thủ tướng. 
Ngày 29-12-1954, Pháp ký hiệp ước trao quyền hành chính ở 
miền Nam Việt Nam cho Ngô Đinh Diệm từ giữa năm 1955. Mỹ 
lôi kéo một số nước thành lập Khối liên minh quân sự Đông Nam Á 
(SEATO), ngang nhiên đặt ba nước Đông Dương dưới sự bảo hộ 
của khối này. Từ đó, Mỹ trực tiếp can thiệp vào Việt Nam, âm mưu
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chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc dịa 
kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á, đồng thời ngăn 
chặn ảnh hường cùa các nước xã hội chù nghĩa tràn xuống khu vực 
này, đe dọa phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển ở khắp 
nơi trên thế giới. Mỹ còn tiến hành các hoạt động phá hoại Chính 
phủ Liên hiệp Lào, âm mưu lật đổ chính phủ trung lập ở Campuchia. 
hòng tạo ra một liên minh thân Mỹ trên bán đảo Đông Dương.

Đảng và Chính phủ Việt Nam đúng đầu là Chủ tịch I IỒ Chí Minh 
đã lường trước được rằng, cuộc đấu tranh nhằm thống nhât nước 
nhà của nhân dân Việt Nam sẽ còn phải lâu dài và gian khổ. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nói: "Thắng lợi mới làm cho tình hình nước ta dổi 
mới tức là từ chiến tranh chuyển sang hòa bình. Nhưng để giành lấy 
hòa bình toàn diện và lâu dài, chúng ta cần phải ra sức đấu tranh. 
Tình hình mới đặt cho nhân dân, quân đội và Chính phủ ta những 
nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chung cùa chúng ta hiện nay là: Thi hành 
đúng đắn hiệp  đ ịnh  đình chiến, đầu tranh đ ể  g iữ  g ìn  và cùng  co  
hòa bình, đ ể  thực hiện thống nhắt, hoàn thành độ c  lập  và dân  chù  
trong toàn q u ố c " '.

Từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955, Quốc hội Khóa I (được bàu ra 
từ 6-1-1946) họp kỳ Ihứ 4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khóa họp này 
được gọi là "khóa họp đấu tranh để thi hành Hiệp định Giomevơ, để 
đẩy m ạnh cài cách ruộng đất, đổ phục hôi và phát tricn kinh tc, đc 
nâng cao đời sống nhân dân, đề củng cố chính quyền, củng cố quân 
đội nhân dân, tiến lên thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và 
dân chủ trong cà nước". Dây cũng là kỷ họp đầu tiên cùa Quốc hội 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong hòa bình thắng lợi, tại Thủ đô 
Hà Nội. Quốc hội đã khảng định yêu cầu phải củng cố miền Băc, 
như một yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc giai đoạn lịch sử tiếp theo: "Miền Bắc là nền tảng của nước

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7 (1953-1955), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996 tr.339.
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Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Củng cố miền Bắc là củng cố cơ sở 
chủ yếu quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 
trước mắt và căn bản là cuộc đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện 
thống nhất nước nhà".

Nhiệm vụ trước mẳt cụ là:

Đẩy mạnh hoàn thành cải cách ruộng đất.

- Khôi phục, phát triển kinh tế và văn hóa nhằm nâng cao mức 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, dần dần tiến tới công nghiệp 
hóa nước nhà.

- Cùng cố quốc phòng để gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường hoạt động ngoại giao".1

Dc thực hiện được các nhiệm vụ trên, Đảng, Nhà nước và quân 
dân miền Bắc phải hoàn thành tốt công tác tiếp thu, tiếp quản các 
vùng mới giải phóng, công việc mà nhân dân ta đã thực hiện sau 
chiến tranh và vẫn còn kéo dài tới 300 ngày ở các vùng chuyển quân 
tập kết.

I. TIẾP Q U Ả N  VÙNG MỚI GIẢI PHÓNG, CH Ô N G  CÁC  
HÀNH Đ Ộ N G  C Ư Ỡ N G  ÉP ĐÒ NG  BÀO DI c u  VÀO NAM VÀ  
HOÀN T H À N H  CẢI CÁCH RUỘNG ĐÁT

1. T iếp  quản vù n g  m ói giải phóng

Tiếp quàn vùng mới giải phóng thục chất là một cuộc đấu tranh 
và đã được chi đạo tiến hành ngay những ngày trước khi hoàn 
thành giải phóng. Cuộc đấu tranh này không kém phần khó khăn, 
phức tạp vì nó vừa có ý nghĩa dân tộc, vừa có ý nghĩa giai cấp bởi 
vùng dược tiếp quản sẽ đặt dưới quyền cùa Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Âm mưu thâm độc của đối phương là một mặt

I . "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", khóa I, 
từ ncày 20 đến ngày 26-3-1955, Ọuốc hội xuất bản, 1955, tr.51.
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vơ vét của cải, tháo gỡ máy móc, phá hoại các cơ sở sản xuất để 
gây khó khăn cho các lực lượng cách mạng khi mới về tiếp quàn; 
mặt khác, ra sức dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng ép đồng bào, nhất là giáo dân, 
di cư vào Nam, chuẩn bị cho kế hoạch chiến tranh mới.

Theo quy định cùa Hiệp định Giơnevơ, Hà Nội nằm trong vùng 
tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Trong 80 ngày tập kết, Pháp ra sức 
phá hoại các cơ sở vật chất, kỹ thuật và tạo nên nhiều đảo lộn trong 
cuộc sống ở Hà Nội, gây rất nhiều khó khăn cho quân, dân miền Bắc 
trong quá trình tiếp quản và củng cổ chính quyền nhân dân ở Thủ đô. 
"Đổi phương luôn phá hoại, âm mưu trao lại cho ta một thành phố 
trống rỗng, một thành phố chết... Họ quây bắt thanh niên đi lính, 
cưỡng ép công nhân, viên chức và đồng bào di cư vào Nam ... Phá 
hoại, di chuyển hàng trăm tấn máy móc dụng cụ trong các phòng thí 
nghiệm, lấy đi các dụng cụ thuốc men ờ các bệnh viện..." .

Từ 20-8-1954, nhà cầm quyền Pháp ra lệnh cho tất cả các cơ quan 
công sờ của Pháp đến ngày 15-9 phải đóng cửa. Ngày 22-8-1954, 
họ ra lệnh bẳt buộc tất cả các công chức, nhân viên kỹ thuật, bác 
sĩ, kỹ sư, các nhà buôn lớn phải di cư vào Nam. Trong tháng 8 và 
9-1954, các cơ quan trong bộ máy thống trị của Pháp và tay sai 
đóng ở Hà Nội đều chuyển xuống Hải Phòng để vào Nam như Sở 
Hành chính Bắc Việt, Công an Bắc Việt, Sở Kho bạc, Thị chính Hà 
Nội, Sờ Q uản thủ điền thổ, Đài phát thanh... Hầu hết hồ so quý 
hiếm đều bị họ đốt hoặc đem đi. Khi chính quyền Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa vào tiếp quản, trong tổng số 137 công sở ở thành phố 
đã có 25 còng sở bị thiệt hại nặng nề về tài sản, không thể tiếp tục 
làm việc ngay, 31 công sở tài sản chi còn lại một phần nhò2.

1. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", Khóa I, 
từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955. Quốc hội xuất bản, 1955, tr.109.

2. Theo báo cáo các cuộc họp cùa Tiểu ban bồi hoàn tài sản giữa Việt Nam 
và Pháp từ ngày 5-11-1954 đến tháng 10-1955. Lưu trữ bộ Ngoại giao. 
Vụ Tây Âu My châu. Dần theo: Lịch sứ  Đàng bộ Thành phố Hà Nội 
(1954-1975), Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 1995, tr.9.
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Chính quyền cách mạng ở thành phố Hà Nội còn tiếp nhận: 7.861 
ngirời là công chức người Việt không di cư Nam mà ờ lại Hà Nội. Họ 
cỏ trinh dộ chuyên môn, kỹ thuật nhưng mặc cảm với chế độ mới;
12.000 sĩ quan binh lính, trong đó có 230 sĩ quan, 2.840 hạ sĩ quan... 
Dưới nhiều hình thức, Mỹ - Pháp còn gài lại nhiều gián điệp để 
thực hiện kế hoạch hậu chiến. Sau tiêp quản, Hà Nội vẫn còn cơ sờ 
của 23 dàng phái phản dộng lớn nhò khác nhau như Việt Nam Quốc 
dân đàng, Đại Việt Quốc dân đảng, Việt Nam Phục quốc đàng. Đại 
Việt Duy T ân ... Các đàng phái này tuycn truyền xuyên tạc chính 
sách cùa Chính phù, kêu gọi nhân dân di cư vào Nam, phá hoại cuộc 
I Iiộp thương Tổng tuyển c ư '...

Các tầng lớp nhân dân ở Hà Nội đã không quản hy sinh, kiên 
quyết đấu tranh để bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sờ kinh 
tế, văn hóa, giáo dục và V tổ. Mặc dù bị đàn áp, khủng bố, công 
nhân viên các xí nghiệp, công sở đã lôi cuốn được đông đào các tầng 
lớp nhân dãn tham gia, tạo thành một mặt trận quan chúng rộng 
rãi bào vệ Thù đô. Hình thức đấu tranh từ không thi hành lệnh cùa 
chủ, đưa yêu sách, chất vấn đến giành giữ, chặn đường không cho 
đối phương chở máy móc đi. Công nhân còn tổ chức canh gác xí 
nghiệp ngày đêm để bào vệ máy móc, hoặc tháo gỡ, cât giấu các 
phương tiện sản xuất.

Dàu tiOn là các cuộc dau tranh ở các Iilià mảy, xí nghiệp phục 
vụ lại ích công cộng. Từ cuộc dấu tranh cùa công nhân Nhà máy 
diện Yên Phụ đã lan ra khắp các xí nghiệp, như Nhà máy điện Bờ 
I lồ, Nhà máy nước, Nhà ga I làng cỏ , Nhà máy Xe lửa Gia Lâm .,. 
Cùng với công nhân, nhân viên ngành y tế ờ các bệnh viện Bạch 
Mai, Phủ Doãn (sau này đổi là bệnh viện Việt - Đức), nhân viên các 
trường học công và tư, công chức các cơ quan, công sở, kể cả cơ 
quan Thông tấn Mỹ, dều cất giấu thuốc men, dụng cụ y tế, tài liệu

I. Lịch sử  Đủng bộ Thimtì phả Itù Nội (1954-1975), Nxb. Hà Nội, 1995, 
t r ĩ  0-1 I.
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khoa học, phương tiện làm việc, hoặc đấu tranh không cho đối phương 
mang đi, hoặc chuyển một phần ra vùng tự do.

Trong 80 ngày, công nhân và nhân dân Thù đô đã tiến hành 20 
cuộc đấu tranh lớn nhỏ, trong đó có hai cuộc đấu tranh toàn diện, 
tại chỗ của công nhân Nhà máy điện Yên Phụ và Nhà máy diện 
Bờ Hồ buộc đối phương phải trà lại hết số than mà họ đã chuyển đi 
và bảo đảm đủ 4.000 tấn than dự trừ cho đến ngày tiếp quản. Công 
nhân Nhà máy nước đã 9 lần đẩu tranh buộc đối phương phải để lại 
nguyên vẹn máy móc, thiết bị. Công nhân xe lửa Hà Nội vừa đấu 
tranh đập tan ảnh huởng cùa các tổ chức công đoàn vàng, vừa 
chống đối phương khùng bố, đã giữ lại được tất cả các đầu máy xe 
lửa. Tại các cơ quan, trường học, bệnh viện, các lực lượng cách mạng 
yêu nước cũng giữ lại được nhiều hồ sơ, tài liệu, dụng cụ, thuốc men 
có giá trị...

Ngày 10-10-1954, sau "15 năm binh lửa"1 kể từ Chiến tranh thế 
giới thứ hai, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Từ một thù 
đô của Liên bang Đông Dương do Pháp áp đặt đã trở lại là Thù đô 
của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa. Nhân ngày Thủ đô giải 
phóng, Chù tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân 
Hà Nội, lực lượng vũ trang thi hành đúng chính sách và tuân theo 
kỷ luật cùa ủ y  ban Quân chính, ổn định sản xuất và trật tự, trị an, 
kcu gọi ngoại k iểu  yen tâm  sòn xuất, k inh d oanh  tại T hủ  đô. Sau 8 
năm kháng chiến, ngày 16-10-1954, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tiếp đại biểu nhân dân Thủ đô. Người nêu lên nhiệm vụ 
cho Thù đô Hà Nội là: "Nhân dân Thù đô ta có truyền thống cách 
mạng vè vang và lòng nồng nàn yêu nuớc, tôi chắc rang đồng bào 
Thủ đô sẽ hàng hái phẩn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ 
đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhàn 
dân cả nước ta trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống

I. Hồ Chí Minh: Tuyến tập, Tập 3, 1954-1969, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.13.
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nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong khắp nước ta; để xây dựng 
một đời sống sưng sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu 
chúng ta"1. Các chính sách đối với thành thị mới được giải phóng 
cùng với 10 điều kỷ luật cùa quân đội và cán bộ, nhân viên làm 
công tác tiếp quản được ban hành và được triệt đề thực hiện, khiến 
trật tự an ninh ở đô thị sớm được ổn định. Trước khi tiếp quản, mỗi 
ngày trong toàn thành phố xảy ra hàng trâm vụ ám sát, tống tiền, lừa 
đảo, ăn cẳp. Sau tiếp quàn, Hà Nội không còn tỉnh trạng trên. Những 
vụ giết người, cướp của cũng không còn.

Dối với công chức và binh lính của chế độ cũ, Nhà nước đã ban 
hành chính sách khoan hồng và thu dụng. Tỷ số công nhân viên 
chức của chế độ cũ ở lại là 72% trong tổng số công nhân viên chức. 
Riêng đối với cơ quan làm nghiệp vụ y tế, giáo dục, giao thông 
công chính... trực thuộc Hà Nội thì cho đến đầu năm 1955 đã lên 
tới 80%, được Chính phủ thu dụng.

Với trí thức, chính phủ đã cho mở ngay trường Đại học Nhân 
dân để thu hút 13.000 sinh viên (đa số là sinh viên cũ) vào học tập2.

Riêng Hài Phòng và Hồng Quàng, là vùng "300 ngày chuyển 
quân, tập kết", việc tiếp thu, tiếp quản còn gay go và phức tạp hơn. 
Cuộc đấu tranh ngày 26-11-1954, đã có 2.000 người bị thương nặng, 
3 người bị thương gần chết, 250 công nhân nhà máy nước và công 
nhân xích lô bị bắt".

"Ngày 28 tháng 11-1954, 2.000 người đấu tranh giữ dụng cụ và 
thuốc men nhà thương Djibouti, ngày 3-1-1955, 2.000 người đấu 
tranh ở nhà thương chính Hải Phòng, cả những bệnh nhân ốm nặng 
cũng bò giường bệnh liều chết giữ lấy dụng cụ thuốc men".

1. Hồ Chi Minh: Toàn tập, Tập 7, 1953-1955, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.368-369.

2. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa", Sđd, 
tr.ĩ 14-115.
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"Từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 1 năm 1955, có 500 người đấu 
tranh liên tục giữ Nhà máy Nước Lạch Tray, đã thắng lợi".

"Các ngày từ 25 đến 28 tháng 1 năm 1955, hơn 1.000 công 
nhân hỏa xa Hài Phòng và nhân dân đã đấu tranh giữ lại đầu máy 
xe lửa".

"Tính đến đầu tháng 3-1955 ở Hải Phòng đã diễn ra hơn 100 
cuộc đấu tranh như vậy".

"ơ  Hồng Gai có tới 30 cuộc đấu tranh với hàng vạn công nhân 
mỏ tham gia".

"Ờ Quàng Yên, có 9 cuộc đấu tranh, ở Kiến An có 10 cuộc đấu 
tranh, đều nhằm chống đối phương cướp phá máy móc, dụng cụ, 
vật liệu và sa thài công nhân"1.

Nhờ có sự đấu tranh bền bi trong 300 ngày, ngày 13-5-1955, 
đội quân Pháp cuối cùng phải xuống tàu rút khỏi Hải Phòng. Hài 
Phòng hoàn toàn giải phóng. Cán bộ và quân đội ta hiên ngang tiếp 
quản thành phố trong rùng cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. "Trên 
miền Bắc yêu quí của chúng ta, vết thống trị cùa thực dân Pháp đến 
đây là quét sạch"2. Nhiệm vụ tiếp thu, tiếp quản các vùng do quân 
đội Pháp chiếm đóng sau Hiệp định Giơnevơ đã hoàn thành. Vào 
thời điểm này, dân số miền Bắc có khoảng 13.574.000 người, trong 
đó lực lượng lao động phi nông nghiệp là 2 .087.000 người bao  gôm  
cán bộ công nhân viên chức nhà nước, lực lượng thợ thủ công, tiểu 
thương tiểu chủ, tư sản... còn lại, chủ yếu là nông dân, phú nông, 
địa chủ...3

1. "Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa", Sđd, 
tr.l 14! 15.

2. Hồ Chí Minh: Toàn lập, Tập 7, 1953-1955, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, tr.557.

3. Xem thêm: Nguyễn Đình Lê, Biến đổi cơ cẩu giai cấp xã hội miền Dắc 
thời kỳ 1954-1975, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999, tr.30, 34...
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2. C uộc đấu tranh chống cưởng cp đ ồng  bào di cư  vào Nam

Tuy phải thi hành Hiệp định Giơnevơ, buộc phải rút khỏi Việt 
Nam, nhung thực dàn Pháp, can thiệp Mỹ và chính quyền tay sai đã 
tim cách phá hoại, gây khó khăn trong việc ổn định khu phi quân 
sự, nham cản trò sự nghiệp thống nhất Việt Nam. Như nội dung 
Hiệp định Giơnevơ đã quy định, Vĩnh Linh nằm trên Vĩ tuyển 17, 
với vị trí đặc biệt của mình, đã trờ thành giới tuyến giữa miền 
Bãc và miền Nam. Dù phải rút khỏi miền Bắc, nhưng trong thực tế 
họ đã cài người ở lại để phá hoại công cuộc thống nhất cùa nhân 
dân Việt Nam. Tại Vĩnh Linh, họ để lại một số tay sai đắc lực cùng 
với một sổ cha cố phàn động, hoạt động lén lút hoặc công khai tuyên 
truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Một trong những hoạt động phá hoại cùa Mỹ và tay sai là lợi dụng 
điểm 14C trong Hiệp định về việc cấm trà thù những người đã hợp 
tác với đối phương và điểm 14D1 về việc cho phép nhân dân tự do 
lựa chọn nơi sinh sống, để dụ dỗ, cưỡng ép những người đã tùng 
tham gia ngụy quân, ngụy quyền, một số trí thức, tư sản, công nhân 
kỹ thuật..., nhất là đồng bào Thiên Chúa giáo, di cư vào Nam.

Thực ra, âm mưu trên đây cùa Mỹ đã có từ trước. Ngay từ khi 
vấn đề về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương còn 
đang đàm phán, Tổng thống Mỹ Aixenhao (Eisenhower) đã lớn 
tiêng hô hào: "Nếu Hội nghị Giơnevơ đi đến ký kết, sẽ tổ chức một 
cuộc di cư có kế hoạch người Việt từ Bắc vào Nam"2.

Thực hiện âm mưu này, Mỹ và các thế lực thân Pháp - Mỹ nhàm 
hai mục đích cơ bản sau:

1. Điểm 14D, Hiệp định Giơnevơ quy định: "Mỗi bên cam kết không dùng 
cách trả thù hay phân biệt đối xử nào đối với những cá nhân hoặc tổ chức, 
vì lý do hoạt động của họ trong lúc chiến tranh và cam kết bảo đảm những 
quyền tự do dân chù cùa họ.

2. Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, Lịch sử  
Đàng Cộng sim Việt Nam, tập 2 (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr.62.
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Một là, đối với thế giới, tạo ra dư luận xấu về chế độ dân chủ 
nhân dân ở miền Bắc, nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của nhân dân thế 
giới đối với công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân 
Việt Nam, tạo ra ảnh hưởng xấu cùa cách mạng Việt Nam đối với 
các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Hai là, đối với Việt Nam, Mỹ và các thế lực thân Pháp - Mỹ hi 
vọng rút được một số lượng trí thức, công nhân kỹ thuật vào Nam, 
tạo ra những xáo động lớn, phá hoại sản xuất, làm cho miền Bắc 
không ồn định về kinh tế, khiến lòng người ly tán, nội bộ lục đục, 
gây khó khăn cho cách mạng trong cuộc đấu tranh thống nhất nước 
nhà và hàn gan vết thương sau chiến tranh. Ờ miền Nam, với số 
người di cư, Mỹ nhàm tạo cơ sờ xã hội cho chế độ Ngô Đình Diệm, 
tăng thêm nguồn nhân lực để xây dựng quân đội và chính quyền 
Sài Gòn.

Thực hiện âm mưu trên, khi Hội nghị Giơnevơ chưa kết thúc, 
Mỹ đã cử Lênxđên (Lansdale), sĩ quan tình báo Mỹ cùng với Hồng 
y giáo chủ Xpenman (Spellman) phối hợp với các phần tử phàn 
động đội lốt tôn giáo thực hiện kế hoạch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào di 
cư vào Nam. "Đế quốc Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đôla, Pháp chi 66 tỷ 
phrăng cho việc thực hiện âm mưu này"1. Còn theo một tài liệu khác 
thì "Mỹ đã chi cho kế hoạch di cư đó 112 triệu đôla (55 triệu cho 
những năm 1954-1955 và 57 triệu cho những năm 1955-1956)"2.

Mỹ và tay sai cho người tung tin tuyên truyền với luận điệu: 
"Chính phủ Việt Minh cấm đạo", "Chúa đã vào Nam", là con chiên 
ngoan đạo thì phải theo Chúa để được yên phần xác lẫn phần hôn, 
nếu không thì sẽ bị "rút phép thông công" hay "ở với Cộng sản sẽ bị 
mất linh hồn",... Họ còn đe dọa "chiến tranh sẽ trở lại", Mỹ sẽ ném

1. Viện Nghiên cứu Chù nghĩa Mác - Lênin và tư tướng Hồ Chí Minh, Lịch sử  
Đáng Cộng sàn Việt Nam, Sđd, tr.62.

2. Phong Hiền, Chù nghĩa thực dán kiểu mới cùa Mỹ ở miền Nam Việt Nam, 
Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 1984, tr.53.
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Chương Ị. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

bom nguyên tử xuống Hà Nội, Đồng Hới, Vĩnh Linh... Tháng 8- 
1954, ở Hà Nội có ù y  ban di cư thành lập. Những người trong ùy 
han này đã dụ dồ và cưỡng ép nhân dân bang cả thần quyển, giáo lý 
gây nên làn sóng di cư hỗn loạn. Đã có khoảng 30.000 người Hà 
Nội và các tinh về Hà Nội £hi tên di cư, trong đó có 7.373 người đã 
di cu. Số công chức cũ ờ Hà Nội ghi tên xin đi Nam là 15.000 người 
và đã di 2.000 người'.

Ở bờ Nam sông Bốn Hải, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tăng cường 
xuyên tạc. nói xấu chế độ miền Bac và ca ngợi chế độ Ngô Đình 
Diệm ưu đãi đồng bào giáo dân, hứa hẹn với đồng bào di cư mỗi 
gia đình sẽ có "một con trâu và 3 mẫu ruộng", được giúp đỡ đầy đủ 
về phương tiện vật chất. Mỹ đã đưa "một đoàn 19 máy bay và một 
đoàn 41 tàu thủy để chuycn chở những người bị cưỡng ép di cư này 
vào Nam"2.

rhủ đoạn họ sử dụng nham hiểm và nhất là lợi dụng một số sai 
lầm của Cách mạng trong cài cách ruộng dât đê nói răng "ở lại 
miền Bấc, những người đã hợp tác với đối phương sẽ bị trả thù". 
Họ dựa vào những người bị đấu tố trong cài cách ruộng đất, trong 
đó có một số địa chủ từng làm tay sai cho thực dân Pháp, để tố cáo, 
xuyên tạc chế độ mới ở miền Bắc.

Cũng trong thời gian này, tại các nơi tập kết đồng bào miền Băc 
di cư, nhicư nhân vật quan trọng của Mỹ và chính quyên Sài Gòn 
dã có mặt đề kiểm tra đôn đốc công việc di cư. Tháng 8-1954, Ngô 
Đình Diệm tới kiểm tra trại di cư trường Ngô Quyền (Hà Nội). 
Ngày 15-1-1955, Dại sứ Mỹ Cô-lin (Collin) đi kinh lý các trại An 
Tử, An Lạc (Hải Phòng),... Ngày 23-1-1955, Hồng y Xpenman 
thăm các trại di cư, phát đường sữa, gạo, vài... cho giáo dân di cư đề 
mua chuộc, dụ dỗ.

]. Lịcli sử  Đ í i i i ị ỉ  bộ ỉhùìilì phồ H ù  Nội (195-1-1975), Nxb. Hà Nội, 1995,lr.l0.
2. Phong Hiền, Chù nghĩa thực (lân kiêu mới cún Mỹ ừ miền Nam Việt Nam, 

Sdd tr.53.
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Ngoài ra, ở nhiều nơi, các lực lượng tay sai Mỹ còn trắng trợn 
dùng vũ lực ép buộc đồng bào di cư. Ở Vĩnh Linh và Nam Quàng 
Bình, các phần tử phản động đốt hàng ngàn ngôi nhà để đồng bào 
không có nơi ăn chốn ở, buộc phải ra đi. Ờ Phát Diệm (Ninh Bình), 
Ba Làng (Thanh Hóa), họ còn kích động, tổ chức giáo dân chống 
lại chính quyền cách mạng, gây ra những vụ bạo loạn.

Những thủ đoạn trên cùa Mỹ và tay sai, ít nhiều đã gây nên sự 
hỗn loạn trong nhân dân, làm xáo động nhân tâm. Ngoài số người 
tập trung ở các càng miền Bắc chờ tàu vào Nam, số người di cư đồ 
dồn về Vĩnh Linh nhằm vượt tuyến vào miền Nam đông tới hàng 
vạn người. Vĩnh Linh trở thành một trong những địa bàn cực kỳ 
phức tạp, nhất là trong điều kiện hòa bình mới lập lại, chính quyền 
Cách mạng còn gặp khó khăn, công việc kiểm soát còn lỏng lẻo. Khó 
khăn lớn nhất là nơi ăn, chốn ở cho hàng vạn người đang chờ vượt 
tuyến và việc các thế lực phản động lợi dụng tình hình này để gây rối 
chống phá Nhà nước, chống phá cuộc sống yên binh của người dân.

Vĩnh Linh là một địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh 
sống. Ở đây, cỏ tới 19 nhà thờ lớn, nhỏ với trên 7.700 giáo dân do 
27 linh mục cai quản, trong đó cỏ một số linh mục phản động. Họ 
đã lợi dụng dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân di cư hoặc biến một số nhà 
thờ thành ồ gián điệp, điển hình như ở nhà dòng Phước Sơn. Ngoài 
m ột số giáo dún đưực vào lạm trú ừ các nhà thờ  còn đụi đa sô những 
người di cư phải sống trong các lều trại tạm bợ do họ dựng lên; trại 
dài 17km từ giáp giới Quảng Bình đến tận đầu cầu Hiền Lương. 
Những người vào ở trong các nhà thờ "tiếp thu" thêm các luận điệu 
cùa các cha cố phản động bịa đặt tung ra, làm cho sức ép của làn 
sóng di cư từ dân ngoại tỉnh và dân địa phương càng đè nặng lên 
vùng đất giới tuyến.

Trước tình hình địch vi phạm nghiêm trọng Điều 8 trong Bàn 
tuyên bố cuối cùng cùa Hội nghị Giơnevơ về việc "tôn trọng quyền tự 
do lựa chọn nơi sinh sổng của nhân dân", Trung ương Đàng Lao động
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Chương /  Mien Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa coi việc chổng 
địch cưỡng ép nhân dân di cư vào Nam là công tác đặc biệt và cấp 
hách. Chỉ thị 272 của Trung ương khẳng định: "Công tác này là 
một công tác đột xuất quan trọng bậc nhất trong một thời gian nhất 
định. Neu không giải quyết được nó thì mọi công tác khác sẽ không 
giải quyết được" .

Căn cứ vào chủ trương của Trung ương Đàng và tình hình thực 
tế của địa phương, Đàng ủy khu vực Vĩnh Linh đã đề ra chù trương 
tăng cường chỉ đạo, tập trung lực lượng đầy mạnh việc tuyên 
truyền, giáo dục, tranh thù quần chúng giáo dân, tích cực đấu 
tranh chông phá âm mưu của địch cưỡng ép nhân dân với 3 yêu cầu 
cụ thể:

1. Ốn định tư tường quần chúng giáo dân, tranh thủ đại đa số ờ 
lại, làm cho mọi người thực sự an tâm.

2. Tổ chức cho đi đúng mức, không để cho kè địch lợi dụng và 
vu cáo ta vi phạm Hiệp nghị.

3. Tiếp tục tấn công địch, tố cáo vạch trần âm mưu cùa chúng.

Thực hiện chủ trương cùa huyện úy, Ban Chống cưỡng ép di cư 
được thành lập, gồm 28 cán bộ rút từ các ban ngành khác trong 
huyện. Ngay sau khi thành lập, Ban đã nhanh chóng bắt tay vào
việc. N goùi viỌc huy động  lực lượng  chông  lại 3ự dụ dỗ, lừa gạt, 
cưỡng ép giáo dân ở địa phương di cư vào Nam, Ban Chống cưỡng 
ép di cư đã phân công nhau về cơ sở bám địa bàn, bám dân, tuyên 
truyền giải thích chính sách tôn giáo của Đảng, giúp đồng bào theo 
đạo sửa lại nhà thờ, giúp bà con giải quyết khó khăn về đời sống, 
đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất, nổi lên là công tác vận động ở 2 
nhà thờ lớn nhất là Di Loan và Phước Sơn.

1. Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, Lịch sử Đàng bộ và nhân dân Vĩnh Linlî 
1930-1975 (Sơ thào), 1994, tr. 143.
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Ngoài ra, Ban Tôn giáo liên vận Liên khu IV đã mời Linh mục 
Vương Đình Ái vào làm lễ tại các nhà thờ ở Vĩnh Linh. Việc làm 
này không chỉ tuyên truyền, giải thích chính sách của Đảng và Nhà 
nước Cách mạng cho bà con giáo dân hiểu mà còn đập tan luận điệu 
xuyên tạc: "Cộng sản sẽ giết đạo, Cộng sản sẽ phá hoại nhà thờ".

Chính nhờ nhũng biện pháp đấu tranh khéo léo như vậy nên 
chính quyền cách mạng không chi vận động, giáo dục đối với người 
chuẩn bị di cư mà còn vận động được cả một số người đã ra đi quay 
trờ về.

Trong cuộc đấu tranh này, quần chúng nhân dân giữ một vai trò 
quyết định. Chính họ, trong cuộc sống gần gũi thân mật, bằng 
tâm tư tinh cảm, sự hiểu biết của mình, đã cảm hóa những người 
nhẹ dạ, góp phần vào việc hạn chế tác hại cùa luận điệu tuyên 
truyền, lừa mị cùa kè địch. Cùng với nhân dân là các chiến sĩ công 
an giới tuyến.

Họ là những người tổ chức, giải quyết nhanh chóng để đồng bào 
được vượt tuyến, tránh cảnh ăn trực, nằm chờ và góp phần giải 
tỏa số người dồn ứ tại khu giới tuyến. Mặt khác, các chiến sĩ 
công an là người trực tiếp đấu tranh với kẻ địch ở bên kia giới 
tuyến để cho đồng bào ra đi được thuận lợi. Lúc này trên cầu 
Hiền Lương thường có những chuyến xe chở đồng bào di cư vào 
Nam, nhưng bị dối phương tim đù mọi cách dẻ gây khó khan cho 
chính những người đã bò nhà cửa, tài sản đi theo luận điệu tuyên 
truyền, lừa mị của đối phương. Họ buộc xe dừng lại ờ bờ Bắc 
cầu Hiền Lương, bắt đồng bào di cư đi bộ và tập trung giũa cầu 
để gọi tên từng người một sang bờ Nam. Nhiều người vì sức khỏe 
kém do hậu quả của nhiều ngày đi đường, đã bị ốm đau, bệnh 
tật. Trước tình hình đó, các chiến sĩ công an giới tuyến đấu tranh 
buộc đối phương phải cho chở đồng bào sang bên kia cầu rồi 
mới gọi tên. Lý lẽ ấy vừa mang tính nhân đạo, vừa thể hiện đúng 
tinh thần Hiệp định Giơnevơ, buộc đối phương phải chấp nhận:
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Chương I Miền Iỉắc trong thòi kỳ khôi phục..,

"Tôi biêt các ông thế nào cũng cỏ cách buộc chúng tôi phải thi 
hành theo ý các ông... Chúng tôi biết các ông muốn việc qua lại 
cầu ngày càng dễ dàng để thực hiện chù trương quan hệ bình 
thường Nam - Bac nhưng nhà đương cục miền Nam không muốn 
thế. Ilọ muốn hạn chế dần và cắt đứt hẳn liên lạc giữa hai vùng. 
Dứng trước hai mũi súng, chúng tôi không biết làm thế nào, nên 
chi cố duy tri những mối liên lạc đã có"1.

Do nhiều nguyên nhàn khác nhau, cuộc đấu tranh chống đối 
phương cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam còn nhiều hạn chế. 
Trong khoảng trên 2 vạn đồng bào từ phía Bắc đổ về giới tuyến đề 
di cư vào Nam thi số người được vận động ở lại chỉ trên dưới 100 
người. Qua hơn 2 năm "do ta chậm phát hiện âm mưu thâm độc của 
dịch, công tác vận động đồng bào theo đạo Thiên Chúa cùa ta còn 
sơ hờ nên bọn phản động dã đưa được 7.164 đồng bào giáo dân ờ 
địa phưcmg Vĩnh Linh di cư vào Nam"2.

Nhìn chung, cuộc đấu tranh chống đối phương cưỡng ép đồng 
hào di cư vào Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Từ việc 
đón tiếp, sắp xếp nơi ăn chốn ở, chăm sóc giúp đỡ những người di 
cư đến việc tổ chức đấu tranh cho đồng bào đi được thuận lợi; từ 
việc tuyên truyền, vận động đồng bào ở lại đến việc giác ngộ được 
những đồng bào đã ra đi quay trờ về là một bước tiến lớn trong 
công  tác dân vận. C ó thê nói đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt. 
Thậm chí có nơi đã xảy ra xung đột giữa lực lượng bào vệ với các 
thế lực chống đối như ở Ba Lãng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Bùi Chu 
(Xuân Trường, Nam Định), Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình), Tiền 
Hài, Quỳnh Côi (Thái Bình)... là những nơi có đến hàng chục vạn 
người nghe theo các luận điệu tuyên truyền, lừa mị của thực dân 
Pháp được Mỹ giúp sức, di cư vào Nam. Đe thực hiện chiến dịch

1. Nguyễn Huy, Vĩnh Linh, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1992, tr.72.
2. Ban Chấp hành Đảng bộ tinh Quảng Trị, Lịch sứ  Đàng bộ Quảng Trị, 

tập 2 (1954-1975). Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.78-79.
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lôi kéo, cưỡng ép đồng bào miền Bẳc di ci/ vào Nam, Chính phủ 
Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đô la, Pháp chi 66 tỷ phrăng. Mỹ đã sừ dụng 
41 tàu và đài thọ toàn bộ chi phí chuyên chở. Trong khoảng gàn 
10 tháng, Mỹ và Pháp đã đưa gần 1 triệu người ở miền Bắc di cư 
vào Nam'.

3. Hoàn thành cải cách ruộng đất

Ngay sau khi ra đời và trong suốt 9 năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, Nhà nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa đã vận dụng 
luật pháp để từng bước thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân chủ 
đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân, bồi dưỡng sức dân, góp 
phần vào thắng lợi cùa cuộc kháng chiến.

Đến năm 1953, khi cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn 
quyết liệt, nhằm động viên tinh thần chiến đấu cho nhân dân và các 
chiến sĩ mà đa số xuất thân từ nông dân lao động, Nhà nước đã 
quyết định đưa đấu tranh chống các thế lực phong kiến lên một 
bước mới, sử dụng áp lực chính trị cùa quần chúng đòi địa chù phải 
giảm tô, giảm tức.

Tháng 4-1953, cùng với việc ban hành sắc lệnh số 149/SL 
ngày 12-4-1953, quy định chính sách ruộng đất và sắc lệnh 151/SL 
cùng ngày và việc "trừng trị địa chù chống pháp luật trong khi và ờ 
những nơi phát động quần chúng", N hà nước đã tiến hành  đợt I 
phát độ n g  quần chúng, giám  tô  có tính chất th í đ iểm  ở  25 xã thuộc 
Thái Nguyên. Phú Thọ, Thanh Hóa.

Tiếp đến là đợt II, phát động quần chúng giảm tô từ tháng
8-1953 ở 162 xã và đợt III từ tháng 12-1953...

Phát động quần chúng giảm tô chỉ là bước mở đầu để chuẩn bị 
điều kiện cho việc tiến lên làm cải cách ruộng đất, đưa ruộng đất về

1. Viện Sử học, Việt Nam, những sự kiện lịch sử (1945-1975), Nxb. Giáo dục. 
Hà Nội, 2002, tr.142
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tay nông dân. Cho nên tháng 12-1953, khi kháng chiến gần đi đến 
thẳng lợi thi đồng thời với việc thực hiện đợt III phát động quần 
chúng giảm tô, Nhà nước đã cho th í điểm  đợ t I  cả i cách ruộng đấ t 
ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tinh Thái Nguyên (từ ngày 25-12-1953 
đến ngày 30-3-1954).

Cũng trong thời điềm trên, từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953, 
Quốc hội họp lần thứ 3 đã nhất trí thông qua L uật C ải cách  ruộng  
đất. Đen ngày 19-12-1953, kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến 
(19-12-1946), Chù tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành Luật 
C ã i cách  ru ộ n g  đất.

Sắc lệnh thể hiện đường lối giai cấp ở nông thôn của Đảng 
Lao động Việt Nam được ghi trong Cương lĩnh về vấn đề ruộng 
đất của Đáng (thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 
11-1953) là: "D ự a  h ằ n  và o  bần  c ố  nông, đo à n  kế t ch ặ t c h ẽ  vớ i  
tru n g  nông, liên  h iệp  vớ i p h ú  nông, tiêu  d iệ t chê độ bóc lộ t p h o n g  
k iế n  từ n g  b ư ớ c  c ó  p h â n  biệ t, p h á t  tr iể n  sà n  x u ấ t, đ ẩ y  m ạ n h  
k h á n g  c h iế n " .

Cuộc cải cách ruộng đất nhàm đạt 4 yêu cầu:

- về kinh tế: Xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất 
của giai cấp địa chù, thực hiện người cày có ruộng.

- v ề  chính trị: X ó a  bỏ uy thể chính trị cùa giai cấp địa chủ, củng  
Cố ưu thế chính trị của nông dân lao động.

- về tư tưởng: Phát động tư tưởng, nâng cao giác ngộ giai cấp 
của nông dân.

- về tổ chức: Chinh đốn tốt các tồ chức Đàng, Chính, Quân, 
Dân ở nông thôn.

Ỷ nghĩa to lớn của cuộc cải cách ruộng đât, như khóa họp lân 
thứ 4 cùa Quốc hội từ ngày 20 đến ngày 26-3-1955 đã nêu là: "Đối 
với miền Bắc... cải cách ruộng đất là cơ sở cần thiết cho mọi công
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trình khôi phục, xây dựng và phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội...

- Cài cách ruộng đất là củng cố nông thôn vừng chắc, nền tảng 
của chuyên chính dân chủ cộng hòa...

- Cải cách ruộng đất là tạo điều kiện căn bàn để khôi phục và 
phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, đẩy mạnh thương 
nghiệp, khôi phục và mở mang thành phố.

- Cải cách ruộng đất là cải thiện dân sinh, trước tiên là cho 
nông dân.

- về mặt văn hóa, cải cách ruộng đất là bước đầu và là bước rất 
lớn để thực hiện nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng"1.

Để đạt được 4 yêu cầu đó, các đội công tác cải cách ruộng đất 
được thành lập. Khi về nông thôn các đội công tác phải tiến hành 4 
bước, bao gồm: tuyên truyền chính sách, "bắt rễ xâu chuỗi", phát 
động quần chúng đấu tranh chống thế lực địa chủ, phân định thành 
phần, tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất cùa địa chủ chia cho 
nông dân...

Mục tiêu, biện pháp nêu trên không chi được thực hiện trong 
khi còn kháng chiến chống Pháp mà từ đợt II cải cách ruộng đất 
cũng như đợt 6 giảm tô đã là thực hiện trong hòa bình.

Việc đưa ruộng đất vào tay nông dân là cần thiết và mang tính 
cách mạng sâu sắc. Chính vì vậy, các Nghị quyết, Chỉ thị về "tịch 
thu ruộng đất cùa thực dân Pháp và địa chủ tay sai" để tạm cấp, 
tạm chia ruộng đất cho nông dân đã đạt được kết quả bước đầu. 
Song, thực hiện khẩu hiệu "cách mạng không ngừng", và lại vận dụng 
một cách giáo điều kinh nghiệm cùa nước ngoài nên cả về chủ trương 
đường lối, biện pháp đều có thiếu sót dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo cùa Chinh phù tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 
ngày 4-1-1957, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.4 và 5.
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Cải cách ruộng đất được tiến hành trong 5 đợt (không kể đợt thí 
điếm). Sau đợt I được tiến hành trong khi còn chiến tranh thì đợt II 
đã được thực hiện trong hòa binh bát đầu từ ngày 23-10-1954 và 
kết thúc ngày 15-1-1955, ở 22 xã thuộc Thái Nguyên, 100 xã thuộc 
Phú Thọ, 22 xã thuộc Bắc Giang và 66 xã thuộc Thanh Hóa, cộng 
là 210 xã.

Dợt III thực hiện ờ 106 xã thuộc Phú Thọ, 84 xã thuộc Bắc 
Giang, 65 xã thuộc Vĩnh Phúc, 22 xã thuộc Sơn Tây, 115 xã thuộc 
Thanh Hóa và 74 xã thuộc Nghệ An, tổng cộng là 466 xã, tiến hành 
từ ngày 18-2-1955 đến ngày 20-6-1955.

Đợt IV tiến hành ờ 17 xã thuộc Phú Thọ, 1 xã thuộc Bắc Giang, 
111 xã thuộc Vĩnh Phúc. 22 xã thuộc Sơn Tây, 98 xã thuộc Hà 
Nam, 47 xã thuộc Ninh Bình, 207 xã thuộc Thanh Hóa, 5 xã thuộc 
Nghệ An. 227 xã thuộc Hà Tĩnh, tồng cộng là 859 xã, tiến hành từ 
ngày 27-6-1955 đến ngày 31-12-1955.

Đạt V tiến hành ờ 8 xã thuộc Bắc Ninh, 45 xã thuộc Ninh Bình, 
163 xã thuộc Nghệ An, 6 xã thuộc Hà Tĩnh, 118 xã thuộc Quàng 
Bình, 21 xã thuộc Vĩnh Linh, 217 xã thuộc Hải Dương, 149 xã thuộc 
I hmg Yên, 294 xã thuộc Thái Binh, 83 xã thuộc Kiến An, 47 xã thuộc 
I íà Nội, 9 xã thuộc I ỉải Phòng, 40 xã thuộc I lồng Quảng, tổng cộng là
1 770 vã, tiến hành từ ngày 25-12-1955 đến ngày 30-7-1956.

Tổng cộng có 8 đợt giảm tô được tiến hành irong 1.875 xã (đơn 
vị xã cũ) bao gồm 4.200.570 nhân khẩu, với 1.106.955ha ruộng đất 
và 5 đợt cải cách ruộng đất được tiến hành trong 3.314 xã cũ (sau chia 
nhò thành 3.653 xã mới) thuộc 22 tinh, thành, bao gồm 2.435.815 gia 
đình với 10.699.504 nhân khấu với 1.595.203 ha ruộng đất. Tồng số 
cán bộ đoàn, đội được điều động tham gia là 48.818 người.

Kết quá về giám tô đã thu được trong 1.875 xã là: Bắt địa chủ, 
phú nông phải trả lại 31.110 tấn thóc tô và tịch thu của Việt gian 
phàn động, cường hào gian ác 15.475ha ruộng đất và 8.246 trâu bò.
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về cài cách ruộng đắt, trên 810.000ha ruộng đất cùa thực dân 
và địa chủ phong kiến, ruộng đất tôn giáo, ruộng đất công và nừa 
công nửa tư, đã bị tịch thu, trưng thu, trưng mua, đem chia cho 
2.104.138 hộ nông dân và nhân dân lao động bao gồm 8.323.636 
nhân khẩu, tức 72,8% tổng số hộ ở những nơi đã cải cách ruộng 
đất. Ngoài ra còn 1.846.000 nông cụ, 106.448 trâu, bò và 148.565 
nhà cửa tịch thu, trưng thu, trưng mua được cùa địa chù chia cho 
nông dân'.

Với những kết quả nêu trên, kết cấu giai cấp ở nông thôn miền 
Bắc về cơ bản đã thay đổi. Giai cấp địa chủ không còn nữa. Hơn 2 
triệu hộ nông dân với hơn 10 triệu nhân khẩu đã tham gia cải cách 
ruộng đất đều trở thành những người tiếu tư sàn nông thôn.

v ề  các tổ chức quần chúng, đã kết nạp được thcm 20.889 đoàn 
viên Thanh niên lao động, 2.700.000 hội viên Nông hội và 1.931.430 
hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ2.

Trên cơ sở những kết quả cụ thể của cuộc cải cách ruộng đất, 
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 đánh giá: "Cải cách ruộng 
đất đã "thực hiện được khẩu hiệu "Người cày có  ruộng", giải 
phóng sức sàn xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất, mở đường 
cho nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho công 
nghiệp hóa... Thắng lợi đó là to lớn và căn bản, là có  tính chất 
chiến lược"3.

Tuy vậy, cần có một sổ đánh giá toàn diện hơn về cài cách ruộng 
đất ở miền Bắc như sau:

1. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng đất ử Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1968, tr. 136 và Kinh tế Việt Nam 1945-1960, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1960.

2. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng đát ờ Việt Nam, Sđd, tr.214.
3. Những sự  kiện lịch sứ Đàng, tập IV: về cách mạng xã hội chú nghĩa ờ 

miền Bắc Việt Nam 1954-1975, Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 1982, 
tr.88, 89.
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về chủ trương, chính sách: Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng 
đất nhàm khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa sau khi 
hòa binh đã được lập lại ở miền Bắc là đúng. Nó chi là sự hoàn 
thành nhiệm vụ dân chù cùa cuộc cách mạng dân tộc dân chù đã 
được thực hiện. Song ngay trong chủ trương và nhất là trong chính 
sách và việc thực hiện đã phạm nhũng sai lầm. Hội nghị Trung 
ương lần thứ 14 đã nêu rõ: "Do nhận thức về hai nhiệm vụ của cách 
mạng dân tộc dân chù nhân dân ở nước ta chưa sâu sắc, do đánh giá 
tinh hình nông thôn miền Bắc không được toàn diện vì thiếu điều 
tra nghiên cứu một cách đầy đủ và cụ thể cho nên đã phạm một số 
sai lâm về quy định chính sách cũng như về lãnh đạo, chi đạo thực 
hiện đường lối, phương châm, chính sách cải cách ruộng đất và 
chinh đốn tổ chức"1.

Qua thực tế đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thực 
hiện những cải cách dân chù thông qua pháp luật và giáo dục ngay 
sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, nông thôn miền 
Bắc dã có nhiều thay đổi. Đầu não của giai cấp địa chủ phong kiến 
là triều đình nhà Nguyễn bị đánh đổ, một số địa chủ lớn thân đế 
quốc, có tội với dân tộc đã bị kết án. Một số đã trốn vào vùng địch 
tạm chiếm hay ra nước ngoài. Còn địa chủ thường mà sau này khi 
sửa sai tổng kết lại chiếm tới 78,1%, nhiều người đã tham gia kháng 
chiến hoặc có con em làm cán bộ, bộ đội. sổ  nhân sĩ dân chủ, thân 
sl yCu nước và địa chủ kháng chién dược Ihóng kẽ sau sửa sai chiốni 
khoảng 8,9% trong tổng số địa chủ. Đặc biệt là trước thắng lợi to 
lớn của dân tộc chổng thực dân Pháp, tinh thần yêu nước cầu tiến 
bộ của họ được nâng lên, mối quan hệ của họ với nông dân lao 
động mà một phần lớn là thân thuộc đã tiến bộ hơn. Trước tình hình 
đó, chính quyền cách mạng vẫn có thể sử dụng bộ máy hành chính 
và pháp luật để giải quyết vấn đề ruộng đất mà không cần phải sử 
dụng một số lớn cán bộ về nông thôn phát động quần chúng tiên 
hành đấu tố.

1. Những sự  kiện lịch sử  Đàng, tập IV, Sđd, tr.88, 89.
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về  đường lối giai cấp cùa Đảng Lao động Việt Nam ở nông 
thôn, đã thể hiện rõ sự vận dụng một cách máy móc, thành phần 
chủ nghĩa và chưa gắn thật chặt cách mạng dân chù với cuộc đấu 
tranh giải phóng dàn tộc và xây dụng xã hội mới ở Việt Nam, nèn 
trong phân định thành phần, phân hóa giai cấp địa chủ, liên hiệp 
phú nông... đều có những sai sót. Việc vận dụng những điều bổ 
sung, sửa đổi lại làm chậm trễ, thiếu nghiêm túc. Do yêu cầu thực 
hiện Hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất 
nước, Nhà nước mới sửa đổi, bổ sung một vài điềm cho phù hợp 
với tỉnh hình mới. Báo cáo Chính phủ trong kỷ họp lần thứ 4 cùa 
Quốc hội từ 20 đến 26-3-1955 mới nâng cao hiệu lực của pháp luật, 
giám bớt áp lực "đấu tố" của quần chúng"1.

1. Báo cáo nêu rõ:

a. Mọi địa chù nào không phải là cường hào gian ác thì đều không bị đu-a 
ra truy tố trước tòa án nhân dàn, đặc biệt là ruộng đất, tài sàn được 
trưng mua.

b. Những địa chù cường hào gian ác đã phạm nhiều tội lớn như chiếm đoạt 
ruộng đất, giết hại nông dân, phá hoại cuộc vận động cải cách ruộng đất, 
v.v..., từ nay sẽ đưa ra tòa án nhân dân đặc biệt xét xử theo pháp luật, tại 
đó nông dân có quyền tố khổ. Sẽ không tổ chức dấu.

c. Những cha cố, sư sã i..., quùn lý ruộng đất cùa nhà Chung, nhà Chùa, hcặc 
CÓ ruộng riêng cho phát canh, đều không quy là địa chù nhưng vẫn phải 
chấp hành đúng chính sách ruộng đất.

d. Những nhà công thương nghiệp kiêm địa chù sống ờ thành thị nói chung 
không bị gọi về nông thôn để quy thành phần khi ở địa phương phát động 
quần chúng giảm tô hoặc cải cách ruộng đất.

đ. Những địa chù nhân sĩ dân chủ, thân sĩ yêu nước, địa chủ kháng chiến, địa 
chủ thường bản thân hoặc có con tham gia quân đội, làm cán bộ, làm công 
chức của chính quyền nhân dân, những công chức lưu dung và những nhà 
công nghiệp, thương nghiệp ờ thành thị thuộc thành phần địa chủ nhung 
không phải là cường hào gian ác đều được phép hiến ruộng theo nhũng 
nguyên tắc pháp luật đã quy định".
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Nhũng điều bổ sung này khi được công bổ thì cải cách ruộng 
đất đã tiến hành tới đợt 3 (bắt đầu từ 18-2) và chỉ được thực hiện 
trong đợt 4 và 5. Tuy vậy, thực tế cho đến khi sửa sai thì thấy 
những điều chỉnh bổ sung về chính sách đều không được nghiêm 
túc thi hành.

về tô chức lực /irợng cán bộ tham gia cải cách m ộng  đất: Cuộc 
đấu tranh mở ra trong một diện rộng lại phải tiến hành nhanh gọn 
chi trong 3 - 4  tháng nên đã động viên tới một lực lượng cán bộ rất 
lởn: 48.818 người. Bàn thân số cán bộ này chưa được trang bị thật 
dầy đủ về mục tiêu, tính chất và phương pháp công tác trong cải 
cách ruộng đất. Họ được thu gom lại từ nhiều nguồn: từ cán bộ các 
cơ quan trung ương và địa phương.

Trong các biện pháp, tuy có đề ra các bước cụ thể và có nhiều 
cấp chi đạo (trung ương, đoàn, cụm, đ ộ i...) , nhưng do diện mờ ra 
quá nhanh và quá rộng, từ vùng tự do chuyên vào vùng mới giải 
phóng, quá nhấn mạnh tư tưởng cành giác đối với địch và tay sai 
nên đã luôn luôn nhấn mạnh về "đánh địch trong nội bộ Đáng, 
nội bộ nông dàn", sai lầm này khiến cho nhiều tổ chức cơ sờ 
Đảng chịu nhiều mất mát, tình hình xã hội nông thôn có những 
xáo trộn...

Tỷ lệ "cường hào, gian ác" cũng được quy định một cách máy 
móc (sau khi sửa sai còn cho thấy là chiêm tới khoảng 13% tông số 
địa chủ, trong khi đó thì nhân sĩ dân chù, thân sĩ yêu nước và địa 
chù kháng chiến lại chỉ chiếm 8,9%).

Vì vậy, tới năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải nhắc 
nhở: "Tuyệt đổi không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình 
lò trái chính sách cùa Đàng, của Chính phủ, trái tác phong cùa 
cách m ạn g ..." '.

]. Nội san cùa Đoàn 4 Cải cách ruộng đất khu Tả ngạn, đợt 5, số 14 ngày 
6-3-1956, tr.8.
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về chình đồn to chức: Chỉnh đốn tổ chức trong cách mạng ruộng 
đất là một yêu cầu tất yếu không chì nhằm đảm bảo thắng lợi trong 
đấu tranh mà còn nhằm chuẩn bị để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới. Nhưng trong cài cách ruộng đất thì 
công tác này đã mắc sai lầm nghiêm trọng, như Hội nghị Trung 
ương Đàng Lao động Việt Nam lần thứ 10, tháng 9-1956, đã nhận 
định: "Nhìn chung công tác chỉnh đốn tồ chức ở cấp xã và các cấp 
huyện và tỉnh, với những mức độ khác nhau tùy theo đợt và tùy 
theo địa phương, đã gây ra nhiều thiệt hại cho Đảng ta. Nó đã làm 
cho lực lượng của Đảng bị tổn thất nặng, làm cho cán bộ hoang 
mang và hoài nghi chính sách của Đàng, ảnh hường nghiêm trọng 
đến truyền thống và chí khí đấu tranh của các Đảng bộ, đến tinh 
thần đoàn kết trong Đàng, trong chính quyền, trong mặt trận, khiến 
cho uy tín của Đảng bị giảm sút trong quần chúng, quan hệ giữa 
Đảng và quần chúng bị ảnh hưởng rất nhiều” .

Nếu kết hợp một cách khoa học hai nhiệm vụ dân tộc và dân 
chủ, nếu coi việc hoàn thành cải cách ruộng đất chỉ là một bước 
cần thiết để tiến lên xây dựng một xã hội mới giàu đẹp hơn trong 
điều kiện của cách mạng khoa học kỹ thuật.. thì phải lấy tinh thần 
cách mạng cùa giai cấp công nhân, lấy trình độ văn hóa khoa học 
và năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tiêu 
chuẩn để đề bạt, cất nhắc cán bộ, không thể lấy thành phần giai cấp 
nông dân làm tiêu chuẩn.

Cho đến tháng 9-1957, theọ báo cáo của các khu, tỉnh ở đồng 
bằng và trung du sau khi đã sửa sai, về quy định thành phần thì 
trong sổ 2.035 xã đã có 63.113 hộ bị quy là địa chủ, nay sừa cho 
31.844 hộ không còn là địa chủ (chiếm 50,4% tổng số bị quy là địa 
chù). Còn số đúng là địa chù chi có 31.269 hộ, chiếm tỷ lệ 2,2% 
trong tổng số hộ ở nông thôn, chứ không phải là 5% như định 
hướng mang tính áp đặt.

1. Những sự  kiện lịch sử  Đàng, tập IV, Sđd, tr.49-50.
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Ở khu Tự trị Việt Bắc, theo báo cáo ở 393 xã của khu, đã quy 
2.245 hộ là địa chủ. Sau sửa sai đã có 1.861 hộ xuống thành phần 
chi còn 381 hộ là địa chủ.

Ờ miền biển, tỷ lệ quy sai trung bình cũng lên tới 70%.

về  địa chủ "cường hào gian ác", trong số 2.033 xã có báo cáo kể 
trên đã quy lên tới 14.908 người. Sau sửa sai chi còn 3.932 người... 
về  địa chù kháng chiến, trong cải cách ruộng đất chi công nhận có 
461 người. Sau sửa sai đưa lên tới 2.696 người.

v ề  xử lý tài sản, theo tài liệu của 421 xã thuộc các tỉnh đã được 
thống kê có 4.777 hộ bị quy sai, bị tịch thu, trưng thu, trung mua là 
18.856 mẫu 5 sào 10 thước ruộng đất, 5.048 con trâu bò và 3.772 căn 
nhà cửa. Đến tháng 9-1957, sau sửa sai đã đền bù cho họ được 3.857 
mẫu 3 thước, cộng với 4.742 mẫu 9 sào 6 thước đã được đề lại.

v ề  trâu bò đã đền bù được 1.708 con, còn thiểu 3.340 con.

v ề  nhà cửa đã trả lại nhà cũ cho 2.263 hộ, ngoài ra còn có 975 
hộ được trả lại nhà cũ nhưng vui lòng nhường lại cho bần cố nông 
đang thiếu chỗ ở.

Với các hộ trung nông bị quy sai này đã được trả lại, nhưng còn 
thiếu ruộng đất, trâu bò, Chính phủ đã quyết định sẽ trích ngân sách 
Nhà nước ra để đền bù và trà dần trong 5 năm.

Những sai làm trong cài cách ruộng dát là rát nghiêm trọng. 
Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm rõ sai lầm ngay trước kỳ họp 
Quốc hội lần thứ 4 ngày 4-1-1957. Báo cáo của Chính phủ trước 
Quốc hội nêu rõ: "Công tác cải cách ruộng đất và chinh đốn tổ chức 
đã phạm nhiều khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng..., đã gây nhiều 
tổn thất cho một số nhân dân, đụng chạm đến tình cảm và đời sổng 
binh thường cùa nhân dân, có hại cho chính sách đại đoàn kết cùa 
Mật trận Dân tộc Thống nhất..."1. Vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo bổ sung cùa Chinh phủ trước kỳ họp Quốc 
hội lần thứ 6, ngày 4-1-1957, Nxb. Sự thật, 1957, tr.8, 9, 10, 17.
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và Chính phủ đã sửa sai với tinh thần tích cực, thận trọng và 
nghiêm túc.

về phía Đảng lãnh đạo, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 
tháng 9-1956 đã phân tích rõ đó là sai lầm "tà" khuynh. Cụ thể 
là: "Trong khi chú trọng thỏa mãn yêu cầu kinh tế và chính trị 
của nông dân lao động (lạm như vậy là đúng) đã coi nhẹ yêu 
cầu mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất và mặt trận chống 
phong kiến.

Trong khi kiên quyết dựa hẳn vào bần cố nông đã xem nhẹ 
đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, phân hóa giai cấp 
địa chủ.

Trong khi kiên quyết đánh địch đã không thận trọng, dã mờ 
rộng diện đả kích, đánh địch tràn lan. Trong khi tiến hành chỉnh 
đốn tổ chức đã phạm phải chủ nghĩa thành phần, đơn thuần dùng 
biện pháp xử trí về tổ chức".

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ chí Minh nhận định: "Cuộc cách 
mạng phản phong đã hoàn thành. Đó là một thắng lợi to lớn 
và căn bàn. Nhưng trong khi thực hiện đã phạm nhiều sai lầm 
nghiêm trọng"1.

về nguyên nhân sai lầm, Hội nghị cũng vạch rõ:

"a. Do chủ nghĩa chủ quan, giáo điều, không xuất phát từ thực 
tế Việt Nam, chưa nắm thật vũng những đặc điểm của cách mạng 
Việt Nam.

b. Do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chù, nguyên tắc căn 
bàn của cách mạng vô sản.

1. Kết luận về đợt I cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mờ rộng), 1-10-1956, 
Hồ Chí Minh: Toàn lập, Tập 8, (1955-1957), Xuất bản lần thứ hai, Nxb. 
Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.254.
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c. Không đi đúng đường lối quần chúng, có cán bộ nặng quan 
liêu mệnh lệnh, có cán bộ lại theo đuôi quần chúng, hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của Đàng.

d. Thiếu chặt chõ và toàn diện trong giáo dục, lãnh đạo tư tưởng 
cán bộ"1.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kiểm điểm và thi hành ký 
luật đối với các thành viên trực tiếp chỉ đạo Cải cách ruộng đất. 
Ỏng Hồ Viết Thang và nhiều cán bộ khác đã nhận những hình thức 
kỷ luật khác nhau.

Chính từ sự kiểm điểm chân thành và nghiêm khắc đó mà việc 
sửa sai đã thu được kết quả như trên.

v ề  toàn bộ cuộc cài cách ruộng đất, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã đánh giá như sau:

"Căn cứ trên những kết quả đạt được và căn cứ vào hai nhiệm 
vụ chiến lược cùa cách mạng dân tộc dân chủ, thì việc tiếp tục giải 
quyết vấn đề ruộng đất, xóa bỏ những tàn dư cùa chế độ phong kiến 
là cần thiết.

Căn cứ tình hình thực tế nông thôn miền Bấc nước ta sau năm 
1954, căn cứ vào số lượng mộng chia cho nông dân trong cải cách 
ruộng đất. căn cứ tác hại rất nghiêm trọng của sai lầm cải cách 
ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, thì chủ trương cải cách ruộng đất 
như đã làm là không cần thiết. Đó là vì, trước khi tiến hành cài cách 
ruộng đất, giai cấp địa chủ, chế độ phong kiến đã căn bản bị xóa bỏ 
và mục tiêu người cày có ruộng đã căn bản thực hiện với tỷ lệ hơn
2 phần 3 ruộng đất đã về tay nông dân, với quyền làm chủ của nông 
dân trong nông thôn đã được thực hiện từ Cách mạng tháng Tám 
đến kháng chiến chống Pháp. Kinh nghiệm ở miền Nam sau khi 
hoàn thành giải phóng cho thấy, mặc dầu vấn đề ruộng đất có những

1. Viện Kinh tế, Cách mạng ruộng dải ớ  Việt Nam, Sđd, tr. 192-197.
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phức tạp, nhưng có thể thực hiện mục tiêu người cày có ruộng bằng 
con đường thích hợp nhất"1.

Cải cách ruộng đất ở miền Bắc, dù có những sai lầm với các 
hậu quả nghiêm trọng kéo dài nhiều năm sau đó, cũng đã tạo nên 
những thay đổi trong xã hội nông thôn. Với tỷ lệ phân chia lại 
tương đối đồng đều giữa các hộ nông dân, với việc tầng lớp đông 
đảo nông dân nghèo thiếu ruộng nay đã có đủ diện tích canh 
tác, đã tạo điều kiện cho kinh tế của từng hộ nông dân phát triển, 
giúp họ cải thiện đời sống. Và vì vậy, một tầng lớp xã hội trong 
nông thôn nổi lên đã dần trở thành trung tâm  về kinh tế: tầng 
lớp trung nông, bao gồm cả trung nông cũ và trung nông mới 
làm ăn khấm khá lên từ nguồn gốc bần, cố nông được chia thêm 
ruộng đất.

II. KHÔI PHỤC KINH TÉ, BƯỚC ĐÀU PHÁT TRIÊN KINH 
TÉ NHIÈU THÀNH PHÀN

Sau hòa bình, nhân dân miền Bắc bắt tay vào việc khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh trong điều kiện vô cùng khó 
khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Nền kinh tế kiệt quệ trên tất cả các 
lĩnh vực do phải chịu hậu quả nặng nề của 15 năm chiến tranh tàn 
phá. Nông nghiệp lạc hậu, chủ yếu là sản xuất nhỏ, manh mún. 
T rcn  14 vạn hcc ta  ruộng  đất bị bỏ hoang, hầu  hết củc công  trình 
thủy lợi bị phá hủy, đê điều bị hư hòng, hàng ngàn làng mạc bị tàn 
phá, hàng chục vạn trâu, bò bị giết hại. về công nghiệp, nhiều hầm 
mỏ, xí nghiệp bị phá hoại nặng nề. Thủ công nghiệp bị đình đốn. 
Các công trình giao thông đường sắt, đường bộ cùng nhiều cầu

1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết 
luận về tống két cuộc kháng chiến chống Mỹ và một sổ vẩn để lịch sử  
Đàng thời kỳ 1954-1975 (ngày 25-5-1994)-. Dần theo: Viện Nghiên cứu 
chù nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, Lịch sứ Đang Cộng sán 
Việt Nam, tập II (1954-1957), Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1995. 
tr.71-72.
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Cống bị phá hoại. Trên 100.000 người ờ cà thành thị và nông thôn 
không có công ăn việc làm. Nạn đói đe đọa nghiêm trọng. Trình độ 
học vấn, kiến thức khoa học kỹ thuật của cán bộ, nhân dân còn 
thấp. Những người có chuyên môn nghiệp vụ cao, công nhân lành 
nghê, cán bộ quản lý kinh tế rất thiếu. Công nhân hoạt động trong 
các ngành công nghiệp có trên 10.000 người, số  cán bộ kỹ thuật tay 
nghề cao có khoảng 100 người, còn kỹ sư của ngành công nghiệp 
có khoảng 20 người. Đặc biệt, nguồn cung cấp nguyên liệu cho các 
ngành công nghiệp bị đình đốn hoàn toàn...

Trước tình hỉnh đó, khôi phục kinh tế là nhiệm vụ cấp bách, 
hàng đầu. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thông qua nhiệm vụ khôi 
phục kinh tế do Chính phủ đề ra là: "Hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục lại nền kinh tế quốc dân, làm giảm bớt những khó khăn 
trong đời sống nhân dân, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cùa tất cả các tầng lớp nhân dân"1.

Mục tiêu và mức độ khôi phục kinh tế ở miền Bấc được xác 
định là: "Khôi phục cơ sở sản xuất và mức sản xuất bằng trước 
chiến tranh (1939)". v ề  quan hệ sản xuất, lúc này chưa đề ra việc 
xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung 
ương Đàng lần thứ 7 (khóa II, tháng 3-1955) và Nghị quyết của 
Quốc hội lần thứ 4 vạch ra là: "Không phải chi đơn thuần khôi phục 
CƯ sử sần xuát mức sản xuái irước cliién lidiili, chúng la cùn phải 
thay đồi quan hệ sản xuất cho hợp với chế độ dân chù nhân dân, do 
đó đẩy mạnh sàn xuất, phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh"2. 
Nhiệm vụ cụ thể và phương châm khôi phục kinh tế ở miền Bấc 
được Quốc hội nhấn mạnh: "Nhiệm vụ chung của việc khôi phục 
kinh tế là dựa vào sức lực của nhân dân ta, đồng thời dựa vào sự

1. Báo cáo lại kỳ họp Quốc hội lần thứ 4, từ ngày 20 đến 26-3-1955, Sđd, 
tr.54.

2. Phạm Văn Đồng, "Khôi plụic kinh tế và thành phần kinh tế cùa nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", Học tập, số 1, tháng 12-1955, tr.35, 37.
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giúp đỡ cùa các nước bạn - sức ta là chính - nhằm khôi phục sàn 
xuất nông nghiệp kết hợp chặt chẽ với cải cách ruộng đất; khôi 
phục và phát triển sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp và 
công nghiệp; khôi phục thương nghiệp và bình ổn vật giá; cùng cố 
nền tài chính quốc gia; khôi phục giao thông vận tải"1.

Phương châm khôi phục kinh tế ở miền Bắc được Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (3-1955) nêu ra với nội dung chủ 
yếu là:

- Chù yếu khôi phục nông nghiệp, phục hồi giao thông vận tải, 
chăm lo khôi phục xây dụng một số công nghiệp cần thiết, gây cơ 
sờ cho công nghiệp hóa.

- Phát triển sản xuất, làm cho kinh tế dồi dào, công và tư đều được 
chiếu cố, lao động và tư bán đều có lợi, thành thị và nông thôn giúp 
đỡ lẫn nhau, mở rộng trao đổi giữa trong và nước ngoài.

- Nen kinh tế của Việt Nam còn mang nặng tính chất phong kiến, 
thực dân, lại bị chiến tranh tàn phá nên khôi phục phải đi đôi với 
cải tạo thành nền kinh tế độc lập, tự chủ, phục vụ dân sinh.

- Tăng cường một cách vững chắc bộ phận kinh tế quốc doanh 
và chăm lo xây dựng dần dần bộ phận kinh tế hợp tác xã... hướng 
dẫn, khuyến khích giúp đỡ công việc làm ãn, buôn bán cùa các tầng 
lớp tiểu tư sản và công việc kinh doanh của tư sản dân tộc...

Trong khôi phục kinh tế phải thực hiện sự phát triển cân đối 
giữa các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương 
mại, xây dựng lại các thành phổ bị tàn phá vì chiến tranh... Phục hồi 
và nâng cao sản xuất nông nghiệp là đầu mối để khôi phục kinh tế2.

1. Khóa họp thứ 5, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội 
Việt Nam xuất bản, 1956, tr. 156.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Văn kiện Đàng loàn lập, 
tập 16 (1955), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 194, 195 và báo 
Nhân dân ngày 24-3-1955.
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Với phương châm trên, rõ ràng vào thời điểm đó, Nhà nước 
khuyến khích xây dựng và phát triển nền kinh tể nhiều thành phần 
với các thành phân như sau: kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã 
và kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công, kinh tế tư bàn tư 
doanh. Còn thành phần kinh tế công tư hợp doanh đã đề ra năm 
1953 vẫn chim hình thành. Tất cà các Ihành phần kinh tế kể trên 
đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quàn lý cùa Nhà nuớc 
dân chù nhân dân.

Trên thực te, phương châm thứ nhất đã có tác dựng mở đường 
cho kinh tế hàng hóa phát triền.

I. Khôi p hụ c và  phát triển nông nghiệp

Xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến sau cải cách ruộng đất, 
biến đại đa số nông dân lao động thành người tiểu sàn xuất hàng 
hóa đã được làm song song với việc khôi phục diện tích canh tác và 
nâng cao sàn lượng nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân, 
phòng nạn đói xảy ra. Ngày 13-6-1955, tại Hội nghị sàn xuất, cứu 
đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Chính sách cùa Dàng và Chính 
phù là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Neu dân 
đói, Đàng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ 
có lỗi; nếu dân dốt là Đàng và Chính phù có lỗi; nếu dân ốm là 
Đàng và Chinh phu cỏ lõi... N éu <Jân đói, rét, tlổi, bệnh Ihl chinh 
sách của ta dừ có hay mấy cũng không thực hiện được"1. Nhưng để 
đạt được yêu cầu mờ rộng diện tích, nâng cao năng suất và sản 
lượng nông nghiệp, các công việc cấp bách cần làm đồng thời lúc 
đó là phải tiến hành khôi phục và phát triển thủy lợi, bảo vệ đê 
diều, khôi phục đàn trâu, bò cày, kéo, áp dụng tốt những biện pháp 
kỹ thuật nông nghiệp như sản xuất phân bón, chọn giống, cài tiến 
cõng cụ sàn xuất...

1. Hồ Chí Minh: Toàn lập, tập 7, Sđd, tr.572.
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Trong nông thôn miền Bắc thời kỳ này đã bắt đầu xây dựng các 
tổ đổi công thí điểm chuẩn bị bước một cho cải tạo kinh tế nông 
nghiệp sau này. Tính từ tháng 3-1955, Hội nghị đồi công toàn quốc 
lần thứ nhất họp đến Hội nghị đổi công toàn quốc lần thứ ba tháng 
5-1957, toàn miền Bắc đã tổ chức được 102.000 tổ đổi công bao 
gồm 21,9% sổ hộ nông dân. Bên cạnh xây dựng các tổ đổi công thí 
điểm là xây dựng các hợp tác xã thí điểm, chuẩn bị cho bước hai - 
xây dụng các hợp tác xã bậc thấp ở miền Bắc, thời kỳ cài tạo nông 
nghiệp 1958-1960 sau đó. Năm 1955 đã thí điểm xây dựng được 7 
hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1956, có 37 hợp tác xã với 553 hộ 
gồm 436 hộ bần nông, 117 hộ trung nông với 405ha đất canh tác và 
363 trâu bò cày. Và đến năm 1957, số hợp tác xã đã tăng lên đến 45 
với 744 hộ nông dân.

Trong thời kỳ thời kỳ khôi phục kinh tế, Đảng và Chính phủ dã 
tổ chức, huy động cả bộ máy chính quyền, cùng với quân đội và 
các đoàn thể nhân dân ra sức thực hiện khôi phục và phát triển 
nông nghiệp và đã đạt được những kết quả to lớn.

Đến đầu năm 1957, ở miền Bắc đã khai phá được 125.000ha 
trong tổng số 144.300ha ruộng đất bò hoang. Hàng vạn hécta 
ruộng đất của những người di cư vào miền Nam đã được nông dân 
cày cấy.

v ề  thúy lợi, đá nhanh chống khói phục, sứa chửa các còng trình 
bị hư hại trong chiến tranh. Đến năm 1957, tất cả 12 hệ thống nông 
giang, cống đập đã được đưa vào sử dụng. Diện tích được tưới đạt 
628.000ha (so với 326.000ha năm 1939)'. Công tác trị thủy được 
tăng cường. Trong nhũng năm 1955-1957, nhân dân miền Bắc đã 
đào đáp trên 34.840.000m3 đất, sử dụng 573.000m3 đá, 17.000m3 
bê tông để tu sửa 3.500km đê điều bị phá hủy, sạt lở.

về chăn nuôi: Năm 1957, miền Bắc có 1.238.000 con trâu,
906.000 con bò và 2.950.000 con lợn thịt (so với năm 1939 là
788.000 trâu, 563.000 bò và 2.250.000 con lợn thịt), số  lượng
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gia súc và gia cầm tàng còn làm tăng số lượng phân bón hữu cơ cho 
sự phát triển nông nghiệp.

Sản xuất lúa vượt hơn hẳn so với năm 1939 cà về diện tích, 
năng suất và tồng sản lượng. Nếu năm 1939, miền Bắc sàn xuất 
được khoảng 2.500.000 tấn thóc, thì năm 1956 sản xuất được hơn
4.000.000 tấn. Bình quân đầu người ở miền Bắc năm 1939 là 21 lkg 
thóc, thì năm 1956 là 304kg. Năm 1957, dù bị mất mùa, sản lượng 
thóc tính theo đầu người ở miền Bẳc vẫn đạt 286kg. Bên cạnh đó, các 
hoa màu khác như bông, đay, lạc, mía, cói, ngô, khoai, san đều tăng 
về diện tích gieo trồng cũng như sản lượng. Chi tính riêng ngô, khoai, 
sán quy ra thóc, mỗi năm đạt 680.000 tấn (năm 1939 là 220.000 tấn), 
về  lâm nghiệp, nếu năm 1939 khai thác được 381.000m3 gỗ thì trung 
bình hàng năm trong kế hoạch 3 năm, miền Bắc đã khai thác được 
400.000mJ. Cùng với việc khai thác gỗ, phong trào trồng cây, gây 
rùng cũng được phát động, trung binh mỗi năm miền Bắc trồng được
11.000.000 cây, riêng năm 1956 trồng dược 20.261.000 cây. về ngư 
nghiệp, sàn lượng đánh bắt cá năm 1957 là 108.000 tấn (năm 1939 là 
97.500 tấn). Đáng lưu ý là sự hình thành và phát triển của ngành nông 
trường. Năm 1939 chi có những đồn điền của thực dân Pháp và địa 
chù Việt Nam. Trong cài cách ruộng đất, ruộng đất cùa các đồn điền 
đã bị Nhà nước quốc hữu hóa đem chia cho nông dân. Năm 1955, 
miền Bãc dã xây dựng 2 nông trường quốc doanh với diện tích 
1.241 ha, sử dụng 44 máy kéo loại 15 mã lực. Đến năm 1957, có 16 
nông trường với 3.200ha, sử dụng 195 máy kéo1.

Trong những năm 1955-1957, sản xuất nông nghiệp đã được 
khôi phục, tạo đà cho sự phát triển của các năm sau. Các chỉ số về 
nông nghiệp đều đạt và vượt mức trước chiến tranh (1939)2:

1. Bộ Nông lâm, Thành tích sán xuất nông nghiệp 15 năm, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960, tr 26, 40, 41, 42 và 45.

2. 25 năm xây di.mg và pháI triển kinh tế miền Bắc, Trường Đại học Kinh tê 
kế hoạch, 1970, tr.69.
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Đơn vị 1939 1955 1957

- Diện tích cấy lúa 
cả năm

ha 1.840.500 2.176.400 2.191.800

- Năng suất bình 
quân cả năm

tạ/ha 13,04 16,20 18,01

- Tổng sản lượng lúa tấn 2.407.000 4.135.600 3.948.000

- Bình quân nhân 
khẩu miền Bắc •

kg thóc 211,2 268,9 286,7

- Giá trị sản lượng 
cây công nghiệp

đồng 35.134.000 - 60.400.000

- Trâu con 788.000 1.084.000 1.238.000

- Bò con 563.000 756.000 906.000

- Lợn con 2.255.000 2.137.000 2.950.000

- Thu hoạch cá biển tấn 97.500 - 108.800

- Gỗ khai thác m 381.000 362.580 439.200

Nền nông nghiệp miền Bắc được khôi phục đã làm cho đời 
sống người nông dân miền Bắc được cải thiện một bước. Lực lượng 
sản xuất phát triển, đã tạo điều kiện cho thị trường hàng hóa nội 
địa lưu thông, tác động và thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng 
phát triển.

2. Khôi phục, phát triển giao thông vận tải và bưu điện

Trong kháng chiến chống Pháp, hệ thống giao thông vận tải cùa 
miền Bắc bị tàn phá nặng nề. Giao thông vận tài vừa bị địch phá,
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vừa do quân dân ta phá một phần nhằm thực hiện chủ trương "tiêu 
thổ kháng chiến" hoặc phải cô lập, ngăn cách vùng địch chiếm với 
vùng tự do.

về đường sắt, miền Bấc có 1.152km đường sắt thì l.Oólkm bị 
phá hủy. về đường bộ có 10.700km đường ô tô, 30.500m cầu bị 
phá hoại, về đường thủy thỉ các kè kháng chiến, các cầu bị đánh 
sập, một sổ tàu bị đánh đắm làm chướng ngại vật. Các cửa, càng 
sông, cảng biển bị sạt lở, vùi lấp... Vì vậy, khôi phục giao thông 
vận tải là một nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách và được đặt lên vị 
trí sau khôi phục nông nghiệp nhàm phát triển nông nghiệp, công 
nghiệp, kiến trúc lại đô thị, phát triển giao lưu hàng hóa giữa các 
vùng trong nước và với nước ngoài.

Trong 2 năm 1955-1956, miền Bắc đã khôi phục được 540km 
đường sắt, củng cố tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyết 
mạch của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đưa độ dài đường sắt lên tổng 
số là 653km. Tổng chiều dài đường bộ kể cả khôi phục, tu bổ và 
làm mới đã lên tới 6.560km. Các hài cảng, cửa sông, những đoạn 
đường thủy quan trọng được củng cố, nạo vét, phá bỏ các chướng 
ngại vật, ghềnh thác giúp cho tàu, bè đi lại dễ dàng. Các xưởng đóng 
tàu, ca nô, xà lan ... được phục hồi và phát triển. Các sân bay ở 
miền Bắc được tu bổ, sửa sang, mở đường bay Hà Nội - Bắc Kinh, 
phát triền đường hàng khong VỚI 1 rung Quóc.

Đến năm 1956, khối lượng hàng hóa vận chuyển cùa ngành 
đường sắt vượt 21% so với kế hoạch, đường thủy vượt 17%, đường 
ô tô mới đạt 86% kế hoạch hàng hóa nhưng vượt 70% kể hoạch về 
vận chuyển hành khách...

Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, ngành bưu diện cũng đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Trong 2 năm 1955-1956, ngành 
hưu điện đã kéo được hơn 3.000km đường dây, 1.423km đường tải 
ha. Tổng số đường điện tín, điện thoại lên tới 14.236km. Vô tuyên
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điện trung ương đã liên lạc được một số nước trên thế giới bằng 
điện đường dài hàng vạn kilômét1.

Sự phục hồi và phát triển của ngành giao thông vận tải và bưu 
điện đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành kinh 
tế, văn hóa, đối ngoại của miền Bắc. Tuy nhiên, do kinh nghiệm 
của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quàn lý trong xây dựng cơ sở 
hạ tầng chưa nhiều nên nhìn chung chất lượng các công trình 
không cao, còn gây nhiều lãng phí, trình độ quàn lý kém khiến giá 
thành cao.

3. Khôi phục và phát triển công nghiệp

Sau năm 1954, giá trị sản lượng công nghiệp ở miền Bấc chi 
chiếm 1,5% giá trị tổng sản lượng công, nông nghiệp, trong dó 
công nghiệp nặng chiếm 1%. Thủ công nghiệp bị đình đốn. Khôi 
phục công nghiệp đạt mức trước chiến tranh (1939) là một nhiệm 
vụ hết sức nặng nề đối với toàn Đàng, toàn dân. Nhận rõ những 
thuận lợi, khó khăn của ngành công nghiệp sau chiến tranh, Đảng 
và Nhà nước chủ trương khôi phục công nghiệp phải sát với thực tế 
để cải thiện đời sổng nhân dân. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương 
Đàng tháng 9-1954 đề ra: "Hiện nay cần chú ý phục hồi và xây 
dựng ngay một số công xưởng chế tạo hàng cần thiết cho đời 
sống của nhân dân. xưởng sửa chữa phương tiện giao thông vận tài 
và một số công xưởng thuộc công nghiệp nhẹ, bỏ vốn ít mà hiệu 
quả nhanh, để giải quyết những vấn đề cấn thiết cho đời sống 
nhân dân"2.

1. Xem: Nguyễn Văn Trân, Báo cáo trước kỳ họp Quốc hội lằn tla í6 (4-1-1957), 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.4, 5, 12, 18, 21, 22, 52 và Bùi Công Trừng, Miên 
Bắc Việt Nam trẽn con đường liền lên chủ nghĩa xã  hội, Nxb. Sự thật. Hà 
Nội, 1960, tr.47.

2. Nghị quyết cùa Bộ Chính trị về tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính 
sách mới cùa Đảng, 9-1954, Văn kiện Đang toàn lập, tập 15, 1954, Nxb. 
Chinh trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.296.
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Trong 3 năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục được 19 xí 
nghiệp ở  vùng tự  do và phục hồi được 9 xí nghiệp  ờ  vùng m ới giải 
phóng để dưa vào sàn xuất. 18 cơ sở công nghiệp được xây dựng 
mới, trong đó 10 cơ sờ hoàn thành vào cuối năm 1956 và đưa vào 
sử dụng từ năm 1957 (gồm xí nghiệp Than nồng Gai, Điện Hà Nội, 
Điện Hải Phòng, Điện Nam Định, Xi măng Hải Phòng, Dệt Nam 
Định, Nước đá Hà Nội, Rượu Hà Nội, Phốt phát Hải Phòng) và 8 
ca sờ còn lại được hoàn thành vào năm 1957 (gồm Nhà máy diêm, 
Nhà máy thiếc, Mò Apatit, hai Nhà máy chè, Nhà máy điện Thanh 
I lóa, Nhà máy Điện Phú Thọ, hai xưởng sửa chữa lắp máy và đường 
dây điện Hà Nội - Sơn Tây).

Tồng số xí nghiệp công nghiệp do Bộ Công nghiệp quản lý đã 
tăng từ 21 cơ sở năm 1955 lên 30 cơ sở năm 1957, trong đó 13 cơ 
sờ sàn xuất hàng tiêu dùng và 17 cơ sở sản xuất tư liệu sàn xuất. 
Tính chung cả công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phưcTng 
vừa khôi phục vừa xây mới, đến năm 1958, miền Bac đã có 107 cơ 
sờ trong đó 50 cơ sở thuộc loại vừa và lớn.

về thăm dò và khai thác khoáng sản: Trong 3 năm, miền Bắc 
đã thăm dò được hơn 50 mò, trong đó 11 mò đã được lập hồ sơ, 
thiết kế đầy đủ đề xây dựng và khai thác.

Trong công nghiệp, điều dáng lưu ý là chất lượng một số ngành 
công nghiệp đã được nâng cao. Từ chồ chì sàn xuất nhỏ, lé, tự 
cung, tự cấp trong kháng chiến, nền công nghiệp đã chuyên sang 
sản xuất hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng sản phẩm đã được 
coi trọng. Một số mặt hàng công nghiệp nhẹ nhờ dồi mới thiết bị, 
kỹ thuật đã sản xuất được một số mặt hàng có thể thay thế được 
hàng nhập ngoại như vài Pôpơlin, vải simili, rượu mùi, thuốc lá 
thơm. Trong công nghiệp nặng đã có một số cơ sờ sản xuất tư liệu 
sản xuất mới trang bị cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Ngành 
than được trang bị thêm máy móc làm tăng công suất khai thác. 
Mỏ than Hồng Gai, vào năm 1955 có công suất máy móc 44.000
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mã lực đã tăng lên 69.000 vào năm 1957, do đó đã khai thác được
1.000.100 tấn (so với 90 vạn tấn năm 1953).

Nhờ những cố gắng kể trên, giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
quốc doanh tăng nhanh, từ 28 tỷ đồng năm 1955 lên 232 tỷ đồng 
năm 19571. Tỷ trọng công nghiệp hiện đại trong tổng giá trị công 
nghiệp đã tăng từ 1,5% năm 1954 lên 9,3% năm 19572.

Cụ thể sàn lượng một số ngành công nghiệp chủ yếu như sau3:

Sản lirọìig ngành Năm 1955 Năm 1957

Diện/triệu k\vh 53 121

Than sạch/triệu tấn 0,6 1.1

Xi măng/nghìn tấn 8 165

Vải/triệu mét 11 60

Đường/triệu tấn 5 15

Thuốc lá/triệu bao 3,4 15

Mặc dù các chi tiêu công nghiệp quốc doanh có tăng nhưng so 
với yêu cầu cùa sản xuất, mờ rộng thi trường và cài thiện đòi sông 
nhân dân với dân số miền Bắc ngày một tăng thì công nghiệp quốc 
doanh vẫn còn quá nhỏ bé. Đảng và Nhà nước chủ trương mở rộng 
phát triển khu vực tư doanh. Điều đó cũng phù hợp với chù trương

1. Nguyễn Văn Tạo, A'girời lao động Việt Nam trong kháng chiến và từ khi 
hòa bình lập lợi đền nay, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, tr. 13.

2. Số liệu thống kê, Ba năm khôi phục kinh té, phát triển văn hỏa (1955-1957), 
Cục Thống kê Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1959, tr.42.

3. Trần Văn Thọ (chủ biên), Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn 
Quán, Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tinh loàn mới, phân tích mới, Nxb. 
Thống kê, Hà Nội, tr.256, 257, 258.
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phát triền kinh tế nhiều thành phần. Khu vực công nghiệp tư doanh 
được chú trọng phát triển, đặc biệt những ngành liên quan đến nhu 
cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Nghị quyết Bộ Chính trị, 
tháng 9-1954 cũng đề ra yêu cầu đối với lĩnh vực tiếu công nghiệp 
và thủ công nghiệp là phải khôi phục và phát triển những ngành 
sản xuất hàng hóa cần thiết cho việc ăn, ở, mặc, đi lại và sàn xuất 
của nhân dân". Còn đối với thành phần kinh tế tư bản dân tộc thì 
cần "hướng dẫn, khuyến khích, giúp đỡ kinh doanh tư nhân cùa tư 
sàn dân tộc. Tư sản ngoại quốc cũng cần được chiếu cố một cách 
thích đáng"1.

Với đường lối kể trên, trong những năm 1954-1957, công nghiệp 
tư doanh và tiểu, thủ công nghiệp đã được củng cố, phát triển. Neu 
năm 1955 miền Bắc có 51.688 cơ sờ với 128.622 công nhân, năm 
1956 tăng lên thành 54.985 cơ sờ với 161.241 công nhân2.

Năm 1957, Nhà nước tiến hành điều trà cơ bàn để xếp loại 
thành phần kinh tế. Theo tiêu chuẩn phân định thành phần giai cấp 
lúc đó thì trong số gần 5 vạn cơ sở công nghiệp và tiểu, thù công 
nghiệp kể trên, có 3.889 cơ sở là tư sản công nghiệp, sử dụng 
38.848 công nhân, trong đó có 160 tư sản loại lớn dùng 7.010 công 
nhàn3. Trong 3.889 hộ gọi là tư sản, có 1.477 hộ sàn xuất tư liệu 
sản xuất, sử dụng 15.038 công nhân, đạt giá trị tổng sàn lượng 6 
thán g  đ ầ u  n ă m  1957  là  6 2 .1 5 9  tr iệu  đ ồ n g .  2 .1 4 2  h ộ  c ò n  lại sàn  xuấ t 

hàng tiêu dùng với 23.810 công nhân, giá trị sản lượng là 62.159 
triệu đồng. Năm 1957, các hộ tư sản kể trên sản xuất chiếm 17% 
giá trị tổng sản lượng công nghiệp ờ miền Bắc.

Vào thời điểm những năm 1954-1957, những hộ sản xuất thuê 
từ 4 đến 5 hoặc 6 công nhân đã được gọi là nhà tư sản. Trong khi

1. Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội lần thứ tư, Sđd, tr.54.
2. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, Giai cấp công nhân miền Bắc Việt Nam 

1^55-1960, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974, tr.49-53.
3. Văn Tạo - Dinh Thị Thu Cúc, Sđd, tr.49-53.
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Số cơ sở  sử dụng công nhân ít ỏi này lại chiếm  đa số , tới gần 60%. 
Số hộ thuê từ 50 đến 100 công nhân là 7%. Còn số hộ thuê từ 101 
công nhân trờ lên lại quá ít chỉ có 0,3%. Rõ ràng, vấn đề xác định 
thành phần giai cấp, khái niệm cụ thể của từng thành phần vào thời 
điểm đó chưa được cụ thể và chính xác. Sau này, Đảng và Nhà nước 
ta đã nhìn nhận và đánh giá lại.

Khi công nghiệp gọi là tư bàn tư doanh phát triển yếu ớt, nhò lẻ 
như vậy thì tiểu, thù công nghiệp có những bước phát triển khá tốt. 
Vào cuối nãm 1957, tiểu, thủ công nghiệp ở miền Bắc có 146.561 
hộ, giá trị 6 tháng đầu năm 1957 đạt 252.091 triệu đồng. Trong cơ 
cấu giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc 6 tháng đầu năm 1957, 
tiểu - thù công nghiệp chiếm 59,8%, công nghiệp quốc doanh 
22,5%, tư bản tư doanh 17,7%. Tiểu, thủ công nghiệp đã sàn xuất 
được 63,1% hàng tiêu dùng và 46,5% tư liệu sản xuất. Chính tiểu, 
thù công nghiệp được tăng cường, phát triển đã góp phần quan 
trọng vào quá trình khôi phục kinh tế nói chung, khôi phục công 
nghiệp nói riêng trong thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế. Tiểu, 
thù công nghiệp phát triển còn tác động thúc đẩy nông nghiệp, giao 
thông, thương nghiệp... cùng phát triển.

Đến năm 1957, công nghiệp miền Bắc đã phát triển gần ngang 
bằng (xấp xi 90%) trước chiến tranh (1939). Chủ trương phát triển 
công nghiệp nhiều thành phần là rất phù hợp trong giai đoạn lịch sử 
này, góp phần khôi phục và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, 
trong thực hiện phát triển công nghiệp đã có tư tường nóng vội, ỷ 
lại vào viện trợ nước ngoài nên lúc đầu không theo đúng tinh thần 
cùa Nghị quyết Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp (11-1955) là xây 
dựng các xí nghiệp vốn ít, sản xuất nhanh có sản phẩm, thu vốn 
nhanh, có lợi nhanh, nhàm phục vụ đời sổng nhân dân mà muốn 
xây dựng một số nhà máy quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại. Đen giữa 
năm 1956, chúng ta mới nhận ra khuyết điểm đó và tiến hành điều 
chinh kế hoạch, giảm bớt phát triển một số xí nghiệp lớn chưa cần 
thiết, đồng thời đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng. Nhờ đó, tỷ lệ
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hàng tiêu dùng từ 8,4% năm 1955 đã tăng nhanh lên 48,5% năm 
1956 và 60,6% năm 1957 trong tồng giá trị sản lượng công nghiệp'.

4. Khôi p hụ c và phát triến thương nghiệp

Sau ngày hòa bình lập lại, Đảng và Nhà nước chủ trương nhanh 
chóng khôi phục thương nghiệp để phục vụ sản xuất, cài thiện đời 
sống nhân dân và phục vụ sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước 
nhà. Yêu cầu đầu tiên của ngành thương nghiệp là "Phải điều chỉnh 
giá cả giữa vùng tự do cũ và vùng mới giải phóng thành một hệ 
thống giá duy nhất"2.

về nội thương

Trong kháng chiến, tiền Việt Nam lưu hành trên cả nước, chủ 
yếu ở vùng tự do và hình thành 3 khu vực tiền tệ, mỗi khu vực có 
một đồng tiền riêng trong khuôn khổ của một nền tiền tệ độc lập tự 
chủ của cà nước. Đồng tiền Dông Dương và đồng tiền Liên bang 
của Pháp lưu hành trên địa bàn rộng lớn gồm các thành thị và vùng 
đồng bàng kéo dài từ Bắc vào Nam. Sau năm 1954, ở miền Bắc, 
Nhà nước đã tiến hành nhanh gọn và an toàn việc thu tiền địch đổi 
sang tiền của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cho nhân dân theo tỷ 
giá thích đáng với phương châm "không làm thiệt hại đến quyền lợi 
của quàng đại quần chúng". Trên miền Bắc chi duy nhất lưu hành 
một đồng tiền của ngân hàng.

Nhà nước đã tiến hành các biện pháp cấp bách, sát thực có quan 
hệ đến tiền tệ, giá cà để ồn định thị trường. Trước tiên là điều chinh 
giá cả vùng tự do và vùng mới giải phóng thành một hệ thống thị 
trường có giá cả thống nhất, ổn định nền tài chính quốc gia trên cơ

1. Lê Thanh Nghị, Nhiệm vụ phát triển công nghiệp ba năm 1958-1960, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 11, 19, 20.

2. Lê Hữu Chinh, Kinh tể thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
tập 1, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1962, tr.73, 74.
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SỞ tăng thu ngân sách, hạ dần thuế nông nghiệp, cắt giảm  chi tiêu, 
chống tham ô, lãng phí. Bên cạnh đó, Nhà nước tiến hành tăng 
lương cho cán bộ, viên chức nhà nuớc. Cụ thể, Nhà nước đã nâng 
giá gạo ở Hà Nội và Thái Bình từ 120 - 150 đồng/kg lên 220 đến 
300 đồng/kg. Tiền lương của cán bộ cuối năm 1955 so với năm 
1953: ở Việt Bắc tăng 10,6%, ở Liên khu III tăng 62%, Liên khu IV 
tăng 56%’. Từ tháng 7-1954 đến 6-1955, ta đã phát hành 52 tỷ đồng, 
trong đó để thu đồi trên 4 tỳ đồng. Phần lớn số tiền phát hành dành 
cho mậu dịch quốc doanh vay (trên 37 tỷ đồng), số còn lại phục vụ 
nhu cầu quốc phòng, tiếp quản, cho chuyền quân tập kết. Nhờ đó, 
trong 2 năm 1955-1956, mậu dịch quốc doanh đã nám được 60,1% 
tổng ngạch hàng hóa bán buôn và 41,5% tổng ngạch hàng hóa bán 
lè. Trong 3 năm liền, ngân sách nhà nước bội thu đã tạo điều kiện 
cho ổn định sức mua cùa đồng tiền2.

Ở miền Bắc thời kỳ này thương nghiệp tư doanh đã phát triển 
hơn hẳn công nghiệp tư doanh, chiếm khoảng 70% tổng số cơ 
sở công thương nghiệp tư doanh và chiếm hơn 70% số vốn của 
tư sản.

Thương nghiệp tư doanh dần dần bị hạn chế nhưng vẫn chiếm 
tỳ trọng khá cao: Năm 1955 chiếm 71,9% trong tổng mức bán buôn 
và 79,7% trong tổng mức bán lẻ. Đến năm 1957, thương nghiệp tư 
doanh vẫn chiếm  47,3%  trong tống m ức bán buôn và 61,8%  trong 
tồng mức bán lẻ. Loại hình thương nghiệp tư doanh vẫn thuộc loại 
hình buôn bán nhò đáp ứng thị trường dần tộc và thậm chí là thị 
trường khu vực nhỏ hẹp, cung ứng hàng hóa phần lớn là nội địa, 
với số vốn ít ỏi và không ổn định. Cụ thể: số  hộ có vốn kinh doanh 
từ 5 đến 10 vạn đồng mới chiếm 2,5% tổng số hộ và 10,9% tổng

1. Lê Hữu Chinh, Kinh tế thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hỏa, 
tập 1, Nxb- Giáo dục, Hà Nội, 1962, tr.73, 74.

2. Ngân hàng Việt Nam quá trình xây dựng và phát triển, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.95, 101.

62



số vốn. Số hộ có vốn kinh doanh từ 5 đến 10 vạn đồng trở lên mới 
chiếm 1,7% tổng số hộ và 17,8% tổng sổ vốn1.

Trên thực tế, đã bắt đầu có sự xung đột giữa khu vực thương 
nghiệp quốc doanh, khu vục hợp tác xã với khu vực thương nghiệp 
tư doanh. Từ năm 1957, miền Bắc dã sử dụng chính sách chung là 
"sử dụng, hạn chế và tiến tới cải tạo" thương nghiệp với 6 biện 
pháp cụ thể của Chính phủ: Thi hành chế độ gia công đặt hàng, bao 
tiêu đối với những mặt hàng chủ yếu; Liên hiệp thu mua và khoanh 
vùng thu mua đối với những nhiên liệu cần thiết (như chè, cà phê, 
thuốc lá, gỗ ...); Thi hành kinh tiêu, đại lý đối với một số tư liệu sản 
xuất (xăng dầu, lốp ô tô, giấy, đường); Thống nhất xuất khẩu đối 
với những mặt hàng mà Nhà nước cần nám để trao đổi với bên 
ngoài (cà phê, sa nhân, hoa hồi, sơn ...); Đánh thuế thực lãi vào 
kinh doanh thương nghiệp tư bản chù nghĩa, nâng cao thuế buôn 
chuyến; thu hẹp giá cả giữa các khu vực2.

Nhà nước đẩy mạnh phát triển mậu dịch quốc doanh và hợp tác 
xã mua bán. Hai màng lưới này đã áp dụng biện pháp hai chiều 
trong mua bán hàng hóa, thu mua nguyên vật liệu, nông sản ... Năm 
1955, có 4 công ty chuyên nghiệp, năm 1957 đã tăng lên 10 công ty 
thương nghiệp chuyên doanh. Tổng số cửa hàng bán buôn, bán lè 
và thu mua năm 1955 là 474, năm 1957 lên 906 cửa hàng. Mạng 
lưới hợp tác xã mua bán ớ nông thôn tàng nhanh chống, từ 35 cơ sớ 
và 122 cửa hàng cùng 5 tổ bán hàng năm 1955, đến nãm 1957 đã 
lên tới 154 cơ sở, 609 cửa hàng bán lè, 77 trạm thu mua nông sản, 
202 tồ bán hàng và 211 tổ thu mua thời vụ3.

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thời kỳ khỏi phuc...

1. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, Giai cấp công nhân miền Bắc Việt Nam 
1955-1960, Sđd, tr.49-53.

2. Lê Hữu Chinh, Kinh tể thương nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, 
tập 1, Sđd tr.74, 75,80-92.

3. Lê Hữu Chinh, Kinh tế thirơng nghiệp nước Việt Nam Dân chù Cộng hòạ, 
tập 1. Sđd, tr.74, 75, 80-92.
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Mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán đã góp phần quan 
trọng trong việc ổn định thị trường, cải thiện đời sống nhân dân. Và 
trên một góc độ nhất định, hai mạng lưới này đã chuẩn bị tiền đề 
cho việc cải tạo tư thương trong thời gian sau đó.

Từ tháng 10-1956 đến tháng 5-1957, trên miền Bắc diễn ra cuộc 
đấu tranh gọi là "Chống bọn phá hoại trong thương nghiệp" với các 
biện pháp cả về hành chính, giáo dục và kinh tế. Ngày 19-4-1957, 
Nhà nước ra sác lệnh chống đầu cơ, đã rút bớt số người buôn 
chuyến, truy tố một số vụ đầu cơ nghiêm trọng ảnh hưởng tới 
ngành thương nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung. Song song với 
biện pháp hành chính là tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu rõ 
những tác dụng tiêu cực của công thương nghiệp tư bàn, tư doanh, 
tích cực tham gia chống đầu cơ, quàn lý thị trường, về kinh tế, Nhà 
nước tăng cường quản lý và kinh doanh trong thu mua nông sản, 
gia công, nắm nguồn hàng công nghiệp, mở rộng mạng lưới bán lè 
cùa mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán, quán lý các một 
hàng thiết yếu cho ăn, mặc, ờ, học tập đưa vào các nhà kinh tiêu, 
đại lý...

Như vậy, ngay trong thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bẳc đã bát 
tay vào chuẩn bị cải tạo thương nghiệp tư doanh mà biểu hiện sớm 
là "hạn chế", "đi đến cải tạo", đưa thương nghiệp quốc doanh vào 
thay thố th ư an g  nghiệp  tư  doanh. N gày nay  nhìn lại cho thấy  chù 
trương và quá trình thực hiện như trên đã thể hiện tư tưởng nóng 
vội, chù quan, khởi điểm cùa những sai lầm, khuyết điểm của 
thương nghiệp trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

về ngoại thương

Sau hòa binh lập lại, nền ngoại thương của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa mới chính thức được xác lập. Phương hướng của 
ngành ngoại thương được Quốc hội thông qua là: "Phát triển trao 
đổi hàng hóa với các nước bạn..., tranh thù buôn bán với nước 
Pháp và các nước Đông Nam Á theo nguyên tắc tôn trọng chù quyền
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cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bình đẳng và hai bên cùng 
có lợi"

Như vậy, trong phương hướng phát triển ngành ngoại thương, 
Nhà nước đã thể hiện một quan hệ quốc tế rộng mở không chi 
với các nước xã hội chù nghĩa mà cả các nước tư bản chủ nghĩa và 
các nước trong khu vực. Và ngay cả với nước Pháp, kẻ thù đô hộ 
trong hơn 80 năm vừa mới bị nhân dân Việt Nam đánh đuổi ra khỏi 
dẩt nước.

Trong những năm 1955-1957, miền Bắc đã ký các Hiệp định 
thương mại với nhiều nước: Bắt đầu là Liên Xô (18-7-1955), sau 
đó là với các nước xã hội chủ nghĩa; với An Độ (22-9-1956); với 
Inđônêxia (8-1-1957); với Cộng hòa Ảrập Thống nhất (31-12-1957).

Ngoại thương đã xuất khẩu được 130 mặt hàng (năm 1957), 
chưa khôi phục lại được bằng mức năm 1939 (500 mặt hàng). Và 
tỷ lệ cùa ngành ngoại thương trong nền kinh tế miền Bắc cũng 
còn thấp. Nhưng tốc độ phát triển cùa ngoại thương lại rất cao. 
Nếu lấy chi số xuất khẩu ờ miền Bắc năm 1955 là 100 thì năm
1956 là 287, năm 1957 là 570. Nếu lấy chi số nhập khẩu năm
1955 là 100, thì năm 1956 là 177,29 và năm 1957 là 178,21. về 
ngoại thương vẫn chưa khôi phục được bằng mức năm 1939 (chi 
mới xuất khẩu được 130 mặt hàng năm 1957 so với 500 mặt hàng 
năm 1939)2.

Cụ thể, tổng trị giá xuất và nhập khẩu ở miền Bắc (quy đổi từ 
đồng rúp sang đồng đô la Mỹ) như sau: Năm 1955, miền Bắc xuất 
khẩu 6,6 triệu USD, nhập khẩu 68,3 triệu USD; năm 1956, xuất 
khẩu 18,4 triệu USD và nhập khẩu 67,9 triệu USD; năm 1957, xuất 
khẩu 36,9 triệu USD và nhập khẩu 90,4 triệu USD1.

1. 2. Lý Ban, vấn để ngoại thương của mrớc Việt Nam Dán chù Cộng hòa,
Nxb. Sự thật, Hà Nội 1960, tr.21,28.

3. Kinh té Việt Nam 1955-2000 tinh toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.261.



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 12

Nhìn vào những số liệu trên cho thấy, trong những năm 1955- 
1957, cán cân thương mại của miền Bắc nhập khẩu chù yếu và ngày 
càng tăng cao.

III. CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIẾN KINH TÉ (1958-1960)

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các lĩnh vực kinh tế là tất yếu 
cùa cách mạng xã hội chù nghĩa. Nhưng bước đi, biện pháp thực 
hiện như thế nào là tùy hoàn cành và lãnh đạo ở mỗi nước. Sau 
khi hoàn thành công cuộc khôi phục, phát triền kinh tế văn hóa 
1955-1957, miền Bắc Việt Nam bước vào thời kỳ cải tạo và phát 
triển kinh tể, văn hóa 1958-1960 trong điều kiện đất nước bị chia 
làm hai miền. Xây dựng và củng cố miền Bắc phải gắn liền với 
nhiệm vụ đấu tranh để thống nhất Tổ quốc.

Một trong những thành tựu về kinh tế thời kỳ khôi phục 
1955-1957 là khách quan đưa lại một nền kinh tế nhiều thành phần, 
yếu tố kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thề đã xuất hiện. Một vấn 
đề đặt ra lúc đó là có tiếp tục duy trì và phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần đã hình thành hay tiến hành ngay công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội.

Thục tế đã chứng minh những tháng lợi trong quá trình đấu 
tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam là thắng lợi cùa sự vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cùa Việt 
Nam. Đảng ta đứng đầu là Chù tịch Hồ Chí Minh quyết định tiếp 
tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa để hoàn thành nhiệm vụ 
cách mạng giải phóng dân tộc. Đe hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam cần tranh thủ được 
sự viện trợ, giúp đỡ về mọi mặt và kế thừa những kinh nghiệm 
cùa các nước về xây dựng chù nghĩa xã hội. về mặt lý luận, theo 
quan điểm V.I. Lênin, các dân tộc mới được giải phóng có thể tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội khi có sự giúp đỡ cùa giai cấp vô sàn
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cùa những nước tiên tiến và cùa các nước cộng hòa Xô viết, về  
thực tiễn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được những kết quà to lớn,... Trên 
cơ sở phân tích các yếu tố thời đại, Đảng đã quyết định: "Miền 
Bắc trong bất kê tình hình như thế nào cũng phải được củng cố, 
phải tiến lên chủ nghĩa xã hội không cần qua thời thời kỳ tư bàn 
chủ nghĩa"1. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và và Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 16 từ chỗ xác nhận là "Từ hòa bình lập lại, 
miền Bắc đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội"2 
đến chỗ cho rằng trong thời kỳ khôi phục kinh tế, ta đã chậm đề ra 
chù trương về cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dụng quan hệ sàn 
xuất mới.

Từ những tiền đề chù quan và khách quan đó, Đàng và Nhà 
nước đã đi đến chủ trương "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội", trước mắt là tiến hành Ke hoạch 3 năm phát 
triển và cài tạo kinh tế, phát triển văn hóa (1958-1960) với phương 
châm "tích cực, vững chắc".

Nhiệm vụ chính trị cùa cuộc cải tạo là đưa miền Bắc từ một 
nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất, 
tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và 
sở hữu tập thể, từ chế độ sàn xuất nhỏ tiến lên chế độ sàn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, từ tình trạng kinh tế rời rạc và lạc hậu xây 
dựng thành một nền kinh tế cân đối và hiện đại đưa miền Bắc 
tiến lên mau chóng thành cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu 
tranh thống nhất đất nước. Trọng tâm là đẩy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế cá thể cùa nông dân, thợ 
thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần 
kinh tế tư bàn tư doanh.

1. Những sự kiện lịch sử Đàng, Tập IV, Nxb. Thông tin - Lý luận, Hà Nội, 
1982, tr.76.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (11-1958).
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KÌ hoạch 3 năm 1958-1960 là nhằm "Phát triển kinh tế và cài 
tạo kinh tế, phát triển văn hóa"1. Yêu cầu phát triển được đưa lên 
hàng đầu và cải tạo phải đi đôi với phát triển là rất đúng đắn.

Trong sự phát triền này, vai trò cùa Nhà nước là vô cùng quan 
trọng. Nhà nước không chi chỉ đạo, mà còn hỗ trợ về mọi mặt cho 
các ngành kinh tế phát triển.

1. Cải tạo và phát triển nông nghiệp

Trong toàn bộ sợi dây chuyền cải tạo xã hội chù nghĩa ở miền 
Bắc thì quan hệ sản xuất trong nông nghiệp là khâu chính. Bởi vi 
chi cỏ cải tạo và phát triển nông nghiệp mới giải quyết được vấn đc 
lương thực. Đồng thời, dựa vào nông nghiệp hợp tác hóa, mới đẩy 
mạnh được phát triển và cải tạo kinh tế trong công, thương nghiệp. 
Quá trình cải tạo được tiến hành theo ba bước, với ba hình thức tổ 
chức từ thấp đến cao. Đó là:

"Tổ đổi công có mầm mống xã hội chủ nghĩa. Hợp tác xã bậc 
thấp nửa xã hội chủ nghĩa và hợp tác xã bậc cao hoàn toàn xã hội 
chù nghĩa"2.

Từ xây dựng thí điểm trong những năm 1955-1957, bước vào 
kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chù nghĩa, cuộc vận động phát triển 
tổ đổi công được tiến hành mạnh mẽ với Chi thị số 57 tháng 10-
1957 cùa Trung ương Đàng. Đến tháng 10-1958, tổng số tổ đổi 
công đã lên đến 203.582 tổ, bao gồm 52,1% tổng sổ hộ nông dân, 
trong đó có 47.706 tổ đổi công thường xuyên với 315.849 hộ, chiếm
11,6% tổng số tổ đổi công.

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo về ké hoạch ba năm phái triển và củi lạo..., 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958.

2. Trường Chinh, Kiên quyết đưa nông dân miền Bắc qua COI1 đường hợp 
tác hóa nóng nghiệp liến lên chù nghĩa xã  hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
tr.57-58.
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Nhờ sự chuẩn bị tích cực từ trước cho công cuộc cải tạo nông 
nghiệp nên đến năm 1958, tình hình dường như đã chín muồi cho 
việc đưa hợp tác hóa nông nghiệp tiến lên cao trào. Đường lối giai 
cấp của Dàng ờ nông thôn tuy đã được thay đổi nhung về cơ bản đó 
cũng là từ đường lối giai cấp trong cải cách ruộng đất và được phát 
triên lên cao cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Đó là: "Dựa hẳn vào 
bần cố nông và trung nông lớp dưới, đoàn kết chặt chẽ với trung 
nông, hạn chế đi đến xóa bỏ sự bóc lột kinh tế của phú nông, cải tạo 
tư tưởng phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu dậy, tiếp tục mở 
đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con người mới kiên quyết 
đưa nông dân đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp tiến lèn 
chú nghĩa xã hội"1.

v ề  th à n h  phần giai cấp: "Nói chung vẫn dựa theo thành phần 
giai cấp đã quy định trong sửa sai thời cải cách ruộng đất2. Đường 
lối này đã có  tác động quyết định đến v iệc cơ  cấu thành phần giai 
cấp trong các ban quản lý, lãnh đạo hợp tác xã: "Khi mới thành 
lập hợp tác xã, trước hết phải tổ chức những phần tử tích cực 
trong bần nông và trung nông lớp dưới, xây dựng lực lượng nòng 
cốt của bần nông và trung nông lớp dưới rồi mới kết nạp những 
trung nông khác tự nguyện xin vào hợp tác xã". Còn về cán bộ 
lãnh đạo thì: "Trong ban quản trị và ban kiểm soát của hợp tác xã 
ph.ii h ào  đàm  tỳ lệ ít nhất 2/3 là bần nô n g  và trn n g  nông  lóp 
dưới. Những chức vụ chính như chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng 
ban kiểm soát, đội trường sàn xuất, phụ trách kế toán, nói chung 
phái là những người tích cực nhất trong bần nông và trung nông 
lớp dưới" .

Ba nguyên tắc cần được quán triệt và chấp hành nghiêm chinh 
trong suốt quá trình xây dựng và cùng cố hợp tác xã là: tự nguyện,

1. Nghị quyết Trung irơng lần thử 16 về hợp lác hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3.
2. Nghị quyết Trung irơtìg lần ihử 16 về hợi) lúc hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3
3. Nghị quyết Trung ircnig lần thứ 16 về hợp lác hóa nông nghiệp, đã dẫn, tr.3.
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cùng có lợi và quản lý dân chủ. Nguyên tắc tự nguyện là phải để 
nông dân thấy được tính hơn hẳn của hợp tác xã đối với sản xuất cá 
thể mà tự nguyện, tự giác tham gia, nhất thiết không được dùng lối 
cuỡng ép, mệnh lệnh dưới bất cứ một hình thức nào. về nguyên 
tắc cùng có lợi, đối với những tư liệu sản xuất của xã viên đưa 
vào hợp tác xã cũng như khi sắp xếp công việc, bình công, chấm 
điểm, chia hoa lợi..., phải giải quyết hợp lý quan hệ giữa lợi ích 
chung cùa hợp tác xã với lợi ích riêng cùa từng xã viên theo nguyên 
tắc lợi cho đoàn kết, lợi cho sản xuất, về quản lý dân chủ, việc 
quàn lý ba mặt lao động, sản xuất và tài vụ cũng như các việc 
khác quan hệ đến lợi ích chung của hợp tác xã đều phải bàn bạc 
một cách dân chủ và do tập thể xã viên quyết định... Cán bộ hợp tác 
xã phải chí công vô tư, theo đúng tác phong dân chủ... không được 
độc đoán, mệnh lệnh...

Ruộng đất cùa xã viên, về nguyên tắc phải đưa toàn bộ vào hợp 
tác xã và thống nhất sử dụng nhưng cần để lại cho mỗi xã viên một 
số đất không quá 5% diện tích bình quân của mỗi người trong xã đổ 
trồng rau, trồng cây ăn quả, chăn nuôi...

về phân phối hoa lợi, khi hợp tác xã còn ở bậc thấp, những 
ruộng đất đưa vào hợp tác xã vẫn thuộc quyền sở hữu cùa xã viên 
và xã viên được hưởng một phần hoa lợi nhất định thấp hơn phân 
chỉa cho lao dộng. Mức hoa lợi cliia cho ruộng đất nói chung ncn từ 
25% đến 30% sản lượng bình quân vào hợp tác xã...

Quy mô tổ chức hợp tác xã, nên làm từ nhỏ đến lớn. Tổ chức 
hợp tác xã nhỏ và vừa có thể bao gồm từ 30 đến 50 nông dân... .

Dựa vào những đường lối, phương châm, nguyên tắc và biện 
pháp kể trên, cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 
đã được tích cực đẩy mạnh từ nửa cuối năm 1958. Từ 45 hợp tác xã

1. Nghị quyết Trung irơng lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp, đã dẫn, 
tr 3, 24, 25, 27, 31.
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thí điểm với 744 hộ nông dân năm 1957, đến tháng 6-1958 đã có 
134 hợp tác xã và đến tháng 12-1958, số hợp tác xã đã lên tới 4.721 
hợp tác xã, chiếm 5% tổng số nông hộ. Sau vụ mùa năm 1958, 
các địa phương vẫn tiếp tục phát triển hợp tác xã. Tính đến tháng 
4-1959 đã có trên 7.000 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, chiếm 
gần 8% hộ nông dân toàn miền Bắc. Trong số này có 119 hợp tác 
xã bậc cao 1. Ngoài ra còn gần 257.000 tổ đồi công thu hút 705 số 
nông hộ. Đen giữa năm 1960 đã có 54% số hộ nông dân tham gia 
hạp tác xã và gần 26% số tổ đổi công là đổi công thường xuyên. 
Đen cuối năm 1960, toàn miền Bắc đã có 41.400 hợp tác xã nông 
nghiệp, bao gồm 85,8% tổng số hộ nông dân và 68,1% tổng diện 
tích canh tác.

Tại các tỉnh miền núi, từ cuối năm 1959, phong trào hợp tác 
xã nông nghiệp được tiến hành kết hợp với cài cách dân chù. Đến 
giữa năm 1960, hơn 40 số hộ nông dân miền núi đã tham gia hợp 
tác xã.

Tính riêng từng vùng đến cuối năm 1960, thì ở đồng bàng và 
trung dư có 90% số hộ nông dân và miền núi có 67% số hộ nông 
dân đã tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp2.

Theo tổng kết 3 năm cải tạo xã hội chù nghĩa thì đến cuối năm 
1960. hợp tác hóa nông nghiệp về ca hản đã được hoàn thành nhung 
vững chắc bởi phong trào phát triển quá nhanh, về chất lượng, 
trong tổng số hợp tác xã được xây dựng đã có 119 lên hợp tác xã 
bậc cao (vào tháng 4-1959) nhưng mới chỉ có quan hệ sản xuất có 
tính xã hội chủ nghĩa: Công hữu hóa hoàn toàn tư liệu sản xuất và 
ăn chia theo lao động chứ không theo số tư liệu sản xuất đã góp vào

1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp, đã dẫn, 
tr.24, 25, 27, 31,3.

2. Ban Nông nghiệp Trung ương, Báo cáo tại khóa họp thử 5 cùa Ban Chấp 
hành Trung ương khóa III, năm 1961: vè sự  phát triển cùa kinh tế nông 
nghiệp trong ké hoạch 5 năm lan ihứ nhất.
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hợp tác xã. Nhưng vì mức sản xuất còn rất thô sơ, lạc hậu nên chưa 
thể coi là có tính hoàn toàn xã hội chù nghĩa được1.

về ba nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ thì 
do việc vận động vào hợp tác xã một cách ào ạt nên khó tránh khỏi 
vi phạm.

Ngay giữa năm 1959, khi phong trào hợp tác hóa đi vào cao 
trào, Trung ương Đảng đã nhẩc nhờ: "Hiện nay nhiều họp tác xã đã 
làm theo đúng những nguyên tắc đó cho nên nội bộ đoàn kết và 
công tác phát triển đều. Nhưng cũng có hợp tác xã làm sai, ví dụ: 
Có nơi nông dân chưa tự nguyện vào hợp tác xã liền bị "chụp mũ". 
Việc bình công chấm điểm làm không tốt khiến cho xã viên suy bì. 
tị nạnh với nhau. Trong hợp tác xã bậc thấp, chia hoa lợi chưa được 
thỏa đáng làm cho xã viên thắc mắc. Quản lý thiếu dân chủ, xã viên 
không bằng lòng, cán bộ tự tư tự lợi2, về hiện tượng "chụp mũ" còn 
có những biến dạng như ai không vào hợp tác xã thì bị coi là chậm 
tiến, là tiêu cực và có sự đối xử gò ép như con cái không được vào 
đoàn, vào đàng, hay còn gặp khó khăn trong việc đi học đại học, ra 
học nước ngoài, v.v...

Tính không vững chắc đó còn thể hiện ở chỗ khi hợp tác hóa về 
cơ bản hoàn thành, nếu năm 1960 mất mùa năng suất và sản lượng 
bị giảm , thì sang năm  1961 cũng không tăng. X em  hảng  dưới đây 
(lấy chi số năm 1958 là 100):

1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 về hợp tác hóa nông nghiệp , đã 
dẫn, tr.3.

2. Trường Chinh, Kiên quyết đưa nông dân miền Bắc qua con đường hợp tác 
hóa nông nghiệp tiến lên chú nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1959, 
tr.58 và 50.

3. Ban Công tác nông thôn Trung ương, Báo cáo về lình hình phát triển kinh 
tế, văn hóa miền Bắc lừ  khi hỏa bình lập lại đến nay (1962), Lưu trữ Ban 
Nông nghiệp Trung ương.
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Năm

Diện
tích
canh
tác

Sản
lưọng

lúa
Gia súc

Năng suất 
một số sản phẩm 

chù yếu

Trâu, bò Lợn Lúa Chè

1958 100 100 100 100 100 100

1959 102,4 113,6 101,2 91,0 ] 11,5 84,6

1960 104,9 98,2 92,0 94,1 90,0 83,9

1961 115,3 101,6 94,2 93,8 94,2 78,3

Diện tích canh tác có tăng dần lên, nhưng sàn lượng và năng 
suất không tăng. Cá biệt có nơi năng suất lao động và thu nhập của 
xã viên hợp tác xã có cao hơn nông dân tự do chưa vào hợp tác, 
nhưng nhìn chung như trên là giảm. Neu yếu tố cơ bản đưa đến tính 
tự nguyện là năng suất lao động và thu nhập của xã viên phải cao 
hơn cùa nông dân tự do, cá thể, thì tình hình trên cho thấy chưa thể 
có tính tự nguyện cao được. Không kể một số nông dân bị gò ép 
vào hợp tác xã, số đông hăng hái tham gia đều là do nhiệt tình cách 
mạng, lòng tin ở Đảng, ờ Nhà nước mà làm theo; tức dựa vào lý trí 
và tỉnh cảm hơn là do sự thuyết phục của thực tế.

Tính không vững cùa phong trào hợp tác hóa nông nghiệp còn 
biểu hiện ở chỗ số hộ nông dân xin ra hợp tác xã và số hợp tác xã bị 
tan rã đã xảy ra ngay trong cao trào hợp tác hóa. Năm 1958-1959 ở 
13 tinh có 5.535 hộ nông dân xin ra hợp tác xã. Ờ 7 tỉnh có trên 20 
hợp tác xã bị tan rã1.

Kết hợp với quá trinh cải tạo quan hệ sản xuất, Nhà nước đã 
tăng cường đầu tư cho nông nghiệp. Bình quân mỗi năm trong kế 
hoạch 3 năm 1958-1960 là 57,5 triệu đồng (so với 29,3 triệu đồng

!. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1990, tr 43.
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bình quân thời kỳ 1955-1957). vốn  Nhà nước cho hợp tác xã và 
nông dân vay dài hạn, bình quân hàng năní là 15,3 triệu đồng và số 
dư bình quân cuối năm-là 25,5 triệu đồng'.

Số vốn trên được chi nhiều vào phát triển thủy lợi. Các công 
trinh thủy nông được xây dựng, trong đó có 19 công trình loại lớn 
mà tiêu biểu là công trình Bấc Hưng Hải. Ngày 6-1-1959, dòng 
nước đầu tiên đã chảy vào hệ thống này. Hệ thống đê điều được 
củng cố. Trong 3 năm toàn miền Bắc đã đào đắp được 256m3 đất, 
gấp hơn 2 lần khối lượng đào đấp trong 60 năm Pháp thuộc.

Nhờ sự giúp đỡ và đầu tư của Nhà nước, lượng phân bón cho 
đồng ruộng được tăng lên. Năm 1958, bình quân mỗi hécta lúa 
được bón 5,3 tấn phân chuồng và năm 1959 là từ 8 đến 10 tấn 
(năm 1955 là 2,7 tấn)2. Trong 3 năm, Nhà nước đã cung cấp cho nông 
dân 262.000 tấn phân hóa học.

về nông cụ và sức kéo, Nhà nước đã cung cấp cho nông dân 
59.700 con trâu bò kéo và 3 triệu 60 vạn nông cụ các loại, trong đó 
có 59 vạn nông cụ cải tiến.

Phong trào cải tiến nông cụ, cài tiến kỹ thuật canh tác có nhiều 
tiến bộ.

Năng suất lúa hai vụ tăng lên từ 20,47 tạ/ha năm 1958 lên 22,84 
tạ/ha nam 1959 (nam 1955 là 16,2 lạ/ha)\

Trong khu vực nông trường quốc doanh, kể cả nông trường 
quân đội, năm 1957 mới có 16 nông trường đã tăng lên 41 nông trường

1. Niên giám Thống kê, Mười năm xây íhmg nền kinh tế xã hội chù nghĩa, 
Tổng cục Thống kê xuất bản, 1970, tr.123.

2. Nghiêm Xuân Yêm, "15 năm thắng lợi vẻ vang trên mặt trận sản xuất 
nông nghiệp", Trong: Nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa. Sự  nghiệp kinh 
lế và văn hóa 1945-1960, Nxb. Sự thật, 1960, tr.22, 23.

3. Nghiêm Xuân Yêm, 15 năm thẳng lợi vé vang trên mặt trận sàn xuất nông 
nghiệp, Sđd, tr.22, 23.
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năm 1958, 48 nông trường năm 1959 và năm 1960 là 442. Các 
nông trường được Nhà nước đầu tư trang bị cơ khí, kỹ thuật, đẩy 
mạnh phát triển các loại cây công nghiệp, lương thực và bước đầu 
phát triển chăn nuôi. Năm 1957, các nông trường có 92 máy kéo 
loại 15 mã lực, đến năm 1958 tăng lên 215 cái, năm 1959 tăng lên 
409 và năm 1960 lên tới 576 cái (gấp 6 lần 1957). Xe vận tải từ 36 
xe năm 1957 tăng lên 1.942 xe năm 1959. Riêng máy gặt đập liên 
hợp còn dùng thí nghiệm, năm 1957 có 1 máy, năm 1960 mới lên 
được 9 máy.

Số công nhân viên chức ngành nông trường tăng nhanh, từ 9.100 
người năm 1957 lên 52.300 người năm 1960, trong đó công nhân từ 
7.800 người năm 1957 tăng lên 35.900 người năm 1960.

Diện tích trồng cây lương thực và cây công nghiệp từ 3.200ha 
năm 1957, tăng lên 21 .OOOha năm 1960.

Điều đáng lưu ý là sản xuất quốc doanh trong nông nghiệp ở 
Việt Nam lúc đó là một khu vực kinh tế mới còn thí điểm nhưng 
riêng ngành chăn nuôi bước đầu đã được nâng lên thành một ngành 
sản xuất lớn: Đàn trâu từ 420 con (1957) đã tăng lên 2.757 con 
(1960); đàn bò từ 4.050 con (1957) đã tăng lên 29.858 con (1960); 
cùng thời gian trên, đàn lợn từ 370 con lên 20.290 con1.

T heo  háo  cáo  rù a  C hính  phù trirác  kỳ họp lan th ứ  1 I cùa Q uốc 
hội (ngày 23-12-1959) thì "Nông trường quốc doanh đã bắt đầu có 
lãi"2. Tuy nhiên nếu hạch toán kinh tế thi thực lãi có thể là chưa có. 
Vì các nông trường quốc doanh lúc này được nhận viện trợ về máy 
móc, kỹ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè trên thế 
giới, phần lớn sức lao động là do quân nhân chuyển ngành sang sản 
xuất, hưởng thụ theo bao cấp...

1. Số liệu thống kê, Ba năm phát triển và cái tạo kinh lé..., Nxb. Sự thật, Hà 
Nội 1961, tr.790.

2. Phạm Văn Đồng, Báo cáo cùa Chính phù tại khóa họp Quốc hội lần thứ 
/ /n g à y  23-12-1959, Nxb. Sự thật, 1960.
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Mặc dù vậy, là một khu vực kinh tế mà Nhà nước đang đặt 
niềm tin vào tác dụng tiên phong cùa nó đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa nên nông trường quốc doanh đã được tăng cường. Tháng 
10-1958, Hội nghị lần thứ nhất ngành nông trường được triệu tập, 
nhàm thống nhất tổ chức: nông trường quốc doanh, nông trường 
quân đội và các liên đoàn sản xuất miền Nam (tập kết), lập thành 
Bộ Nông trường quốc doanh nham đẩy mạnh bước tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp.

Với nông nghiệp miền núi tháng 4-1960, ủ y  ban Dân tộc Trung 
ương đã triệu tập Hội nghị về vận động các dân tộc miền núi định 
canh định cư nham phát triển sàn xuất, cài thiện đời sống và hạn 
chế nạn phá rừng, làm rẫy. Đi đôi với nhiệm vụ này là đẩy mạnh 
trồng cây gây rừng, phù xanh đồi trọc. Cuối năm 1959, Chù tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi toàn dân hường ứng một tháng trồng cây (từ 6-1 
đến 6-2-1960) nhân dịp kỳ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng, 
mờ đầu cho truyền thống "Tết trồng cây" mà hàng năm nhân dân ta 
vẫn thực hiện.

Trong 3 năm 1958-1960, sản xuất nông nghiệp đã có bước 
phát triển tốt. Riêng về sàn lượng lương thực, năm 1959 miền 
Bắc đã đạt 5.193.000 tấn thóc (chưa kể ngô, khoai, sán), so với 
năm 1939 đã tăng gấp hơn hai lần. Mặc dù năm 1960 bị mất mùa 
nặng , n h ư n g  b in h  q u ân  sản lượng  lúa củ a  kế hoạch  3 n ăm  v an  đạt
4.660.000 tẩn. Nếu tính tồng sàn lượng nông nghiệp (không chỉ 
riêng lúa) thì từ  năm 1957 đến năm 1960 bình quân mỗi năm gia 
tãng là 5,6% '.

Mức tăng như vậy ở một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh 
và nghèo đói, lại tiếp tục đấu tranh chống đế quốc, phong kiến 
(cài cách ruộng đất, chi viện cho miền Nam) đã là một nỗ lực 
rất lớn.

1. Tính theo số liệu thống kê, Ba năm phát triển và cải lạo kinh tế..., đã dẫn, 
tr.72. 73.
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Thành tựu đó, trước hết do tính tích cực sản xuất của nông dân 
vừa mới được giải phóng, sau đó do có sự hỗ trợ to lớn của Nhà 
nước. Mà tác động của Nhà nước tới lực lượng sản xuất trong thực 
tế có hiệu quà hơn nhiều so với tác động của Nhà nước tới quan hệ 
sản xuất trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng cho thấy, 
phương châm phát triển đi đôi với cải tạo trong kế hoạch 3 năm
1958-1960 là rất đúng đắn.

2. C ải tạo và phát triển công nghiệp, tiểu - thủ cô n g  n ghiệp

Do chính sách Sừ dụng hạn chế và cải tạo kinh tế tư bản tư 
doanh trong thời kỳ khôi phục kinh tế 1955-1957 nên đến cuối năm
1958 đầu năm 1959 "Công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Bắc 
đã được cải tạo bước đầu. về công nghiệp, trên 80% cơ sở tư doanh 
đã có quan hệ gia công đặt hàng với kinh tế quốc doanh, 80% giá trị 
hàng hóa của công nghiệp tư bản tư doanh là hàng quốc doanh gia 
công thu mua. v ề  thương nghiệp, trên 1/3 số hộ thương nghiệp tư bản 
tư doanh đã có quan hệ kinh tiêu, đại lý với mậu dịch quốc doanh..." . 
Vì vậy, Đảng nhận định: "Hiện nay điều kiện đã chín muồi để chủng 
ta chủ động, tích cực và khẩn trương đẩy việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với kinh tế tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân tộc tiến một 
bước quan trọng có ý nghĩa quyết định" . Và coi cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh được coi là nhiệm 
vụ cần thiết và cấp bách. Như Nghị quyết Trung ương lần thứ 16 
(Khóa II) đã chỉ rõ: "Chúng ta phải làm cho mọi người thấy rõ sự cần 
thiết cấp bách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thấy rõ 
ràng việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc không thể 
dung thứ sự tồn tại cùa kinh doanh tư bản chủ nghĩa"3.

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16, đã dẫn, tr.8.
2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lan thứ 16, đã dẫn, tr. 11.
3. Nghị C Ịu yết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4-1959) về vấn đề cải 

tạo xã  hội chù nghĩa đôi với thương nghiệp tư  bàn tư  doanh, Ban Châp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 13, 15, 
14, 7, 8.
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Trong công nghiệp

Mục tiêu là: "Đưa xí nghiệp tư bản tư doanh từ hình thức thấp 
và vừa lên hình thức cao cùa chủ nghĩa tư bản nhà nước, chù yếu là 
hình thức công tư hợp doanh, chuyển chế độ chiếm hữu tư bàn chủ 
nghĩa về căn bàn thành chế độ sở hữu nhà nước và trên cơ sở quan 
hệ sản xuất mới đó biến dần người tư sàn dân tộc thành người lao 
động, sống bằng lao động chứ không phải sổng bằng bóc lột"1.

về biện pháp, một mặt là phải giáo dục, giúp cho tư sản dân tộc 
thấy nội dung và ý nghĩa cùa chính sách cải tạo hòa bình, thấy rõ 
con đường cài tạo là con đường vẻ vang, con đường tham gia vào 
sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và sự nghiệp 
thống nhất Tổ quốc. Mặt khác là có chính sách đúng đắn: "Chuộc 
lại tư liệu sản xuất của người tư sản, chuộc lại và trả dần chứ không 
phải tịch thu", đồng thời "Sắp xếp công việc cho người tư sàn trong 
xí nghiệp đã cải tạo để dần dần cải tạo người tư sản thành người 
lao động"2.

Yêu cầu được đặt ra như vậy là xuất phát từ nhận thức lý luận 
về mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết trong cách mạng Việt Nam thời 
kỳ này: "Hòa bình lập lại, miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội... Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
tư sản dân tộc, mâu thuẫn giữa chù nghĩa xã hội và chủ nghTa tư bàn, 
giữa con dường xa hội chũ nghĩa và con dường tư bản chù nghĩa 
dần dần trở nên mâu thuẫn cơ bản và chù yếu"3.

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung uưng lần thir 16 (4-1959) về vấn đề cài tạo xã 
hội chú nghĩa đoi với ihuơng nghiệp tư bàn tư doanh, Ban Châp hành Trung 
ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 13, 15, 14,7, 8.

2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung irơng lần thứ 16 (4-1959) vé vấn đề cài 
tạo xã hội chú nghĩa đổi với thirơng nghiệp lư bán lư doanh, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. ] 6.

3. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung icơng lần thứ 16 (4-1959) về vấn đề cài tạo 
xã hội chú nghĩa đôi với thuxmg nghiệp lư bủn tư doanh, Ban Châp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản năm 1959, tr. 16.
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Biện pháp giải quyết mâu thuẫn là dựa vào Nhà nước - một chính 
quyền cách mạng tiên tiến để cải tạo quan hệ sản xuất lạc hậu, rồi 
sau đó sê tùng bước đưa lực lượng sản xuất phát triển lên tới mức 
có được tính chất và trình độ phù hợp với quan hệ sàn xuất tiên 
tiến đã được xây dựng. Ờ đây, chúng ta dựa vào chính quyền cách 
mạng tiên tiến với một Nhà nước dân chủ nhân dân, như Đàng đã 
nhận định:

Chúng ta làm cách mạng xã hội chù nghĩa ờ miền Bắc trong 
những điều kiện chúng ta có Nhà nước dân chù nhân dân, do giai 
cấp công nhân lãnh đạo dựa trên nền tảng vững chắc là liên minh 
công nông, nòng cốt cùa Mặt trận thống nhất của dân tộc (Nhà 
nước dân chủ nhân dân đang làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sản)"1. "Nhà nước dân chủ nhân dân có lực lượng kinh tế 
quốc doanh ngày càng lớn mạnh, có tác dụng lãnh đạo toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân"2.

Cùng với tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc, lòng nhiệt 
thành cách mạng và chủ nghĩa nhân đạo vốn là truyền thống 
ưu tú cùa dân tộc ta, của Đảng ta, nên cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa với công thương nghiệp tư bàn tư doanh đã được tiến hành 
thuận lợi.

T heo  N ghi quyết T rung  ưnmg 16 cùa Đ ảng: "G iai cấp  tư sản 
dân tộc ờ miền Bắc Việt Nam vốn nhỏ bé, hầu hểt thuộc loại vừa và 
nhỏ, số lượng ít, vốn là bạn đồng minh của giai cấp công nhàn 
trong cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. Hiện nay nói chung tán 
thành Cương lĩnh cùa Mặt trận Tổ quốc, tán thành chế độ miền Bắc,

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Tninịỉ Iiưng lần thứ 16 (4-1959) vé vấn đề cúi lạo xã 
hội cliú nghĩa đối vửi thmmg nghiệp lirbitn lu  doanh, Sđd, tr. 13, 5, 14, 7, 8.

2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ươỉig lần thứ 16 (4-1959) về vấn đè cùi 
lạo xiĩ hội chù nghĩa đổi với ihirưiig nghiệp tư bản lư  doanh, Sđd, tr.8, II, 
12, 13.
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CÓ khả năng tiếp thu chủ nghĩa xã hội"1, Nhà nước ta đã có những 
chính sách, biện pháp mềm dẻo, linh hoạt, có chú ý đến những cống 
hiến trên của tư sản.

Mặt khác, cải tạo tư sản ở miền Bắc không khỏi có ành hường 
tích cực hay tiêu cực đến tư sản dân tộc ở miền Nam, đến chiến 
lược, sách lược đấu tranh cho thống nhất, Nhà nước trong cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đã đề ra rõ yêu cầu "củng cố miền Bấc, 
tranh thủ miền Nam"2. Do đó đã quyết định: "Tiến hành cải tạo hòa 
bình công thương nghiệp tư bản tư doanh"3.

Cụ thể tiến trình cải tạo theo hai bước. Bước thứ nhất tổ chức 
cho các nhà tư sản học tập chính sách, chủ trương, đường lối cải tạo 
của Đảng và Nhà nước. Bước hai, kiểm kê, định giá tài sản với 
phương châm "Công bằng, hợp lý, thực sự cầu thị, thương lượng 
ổn thỏa".

Các xí nghiệp tư bản tư doanh có thể được cải tạo theo hai hình thức:

- Xí nghiệp công tư hợp doanh theo hình thức cao của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. Nó được áp dụng với các xí nghiệp tương đối lớn, 
quan trọng, cần có sự tham gia quản lý của Nhà nước.

- Xí nghiệp hợp tác. Hình thức phổ biến đối với các xí nghiệp 
vừa và nhỏ.

Trong kiếm kê, định giá sẽ không thực hiện đối với tư liệu sinh 
hoạt cùa tư sản. Còn toàn bộ tư liệu sản xuất kể cả vốn cố định và 
lưu động đều được kiểm kê, định giá và chuộc lại trên cơ sở tính 
toán hợp lý giá lúc mua sắm và giá lúc tiến hành cải tạo. Đối với xí 
nghiệp công tư hợp doanh thì từ chồ chia lãi tiến tới định lãi (có 
phân biệt đối với các ngành, từng địa phương, từng trường hợp).

1. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung irơng lần thứ 16, đd, tr.8, 11, 12, 13.
2. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lần thứ 16, đd, tr.8, 11, 12, 13.
3. Nghị quyết cùa Hội nghị Trung ương lầ n  thứ 16, đd, tr.8, 18, 12, 13.
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Đối với xí nghiệp hợp tác thì ngoài lãi được hưởng theo cổ phần 
còn có định mức lãi cho người tư sàn tham gia hợp tác xã.

Với chù trương, đường lối, chính sách, biện pháp kể trên, từ 
năm 1959, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa với công thương nghiệp 
tư bàn tư doanh đã được thực hiện mạnh mẽ.

Đôi tượng cải tạo là giai cấp tư sản dân tộc ờ miền Bắc với số 
lượng không nhiều, quy mô kinh doanh nhỏ b é1. Họ gồm một số

1. Tham khảo biểu thống kê dưới đây, chúng ta thấy tổng số hộ kinh doanh 
công nghiệp và thù công nghiệp toàn miền Bắc, chi có 3.250 hộ, trong đó 
số thuê từ 15 công nhân trờ lên chi có 330 hộ. Đại đa số chi là tiểu tư sản, 
tiểu chù:

Cảc loại CO' sò' 
công nghiệp tu doanh

Số
hộ

Tỷ lệ 
(%)

Giá trị tổng sán 
lưọng (triệu 

đồng)

Tỷ lệ
(%)

Loại thuê 4 công nhân 867 26,7 10.019 17,0
Loại thuê 5 công nhân 529 16,2 9.557 16,3
Loại thuê 6 công nhân 654 20,1 7.765 13,1
Loại thuê 7 công nhân 290 8,9 3.708 6,5
Loại thuê 8 công nhân 154 4,7 2.264 4,0
Loại thuê 9 công nhân 118 3,6 3.377 5,4
I oai thuê 10 rông nhân 124 t.R 7 "?S7 4 1
Loại thuê 11 công nhân 52 1,6 1.302 2,2
Loại thuê 12 công nhân 54 1,6 1.090 1,9
Loại thuê 13 công nhân 34 1,1 1.542 2,6
Loại thuê 14 công nhân 48 1,8 937 1,6
Loại thuê 15 công nhân 57 1,8 937 1,6
Loại thuê từ 16 đến 50 
còng nhân 241 7,4 10.457 18,0

Loại thuê từ 51 đến 100 
cõng nhân

22 0,7 2.075 3,6

Loại thuê từ 101 công nhân 
trớ lẽn 10 0,3 927 1,6

(Tạp chi Học tập. sổ tháng 4-1958, tr.54)
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nhà tư sản kinh doanh ở vùng tự do, ít nhiều đã góp phần vào sụ 
nghiệp kháng chiến. Một số là những nhà tư sản ở các thành phố 
vùng bị địch tạm chiếm cũ, chù yếu là ở ba thành phố lớn: Hà Nội, 
Hài Phòng, Nam Định. Họ ờ lại miền Bắc không di cư vào Nam, 
tức một phần nào đã tỏ ra tán thành chế độ xã hội ở miền Bắc. 
Sự chuẩn bị lại chu đáo nên công cuộc cải tạo được tiến hành 
thuận lợi.

Theo số liệu công bố chính thức, kết quả toàn bộ cuộc cải tạo 
như sau: Đã cài tạo 783 hộ tư sàn công nghiệp (đạt 100%), 826 hộ 
tư sàn thương nghiệp (đạt 97,1%), 319 hộ tư sản vận tải cơ giới (đạt 
99%)’. Trong công nghiệp, số tư sản được cài tạo là 783 hộ. Như 
vậy, số hộ kinh doanh công nghiệp thuê từ 15 công nhân trở lên có 
330 hộ, số thuê từ 9 công nhân trờ lên mới có 760 hộ, tức gần tương 
đương số hộ tư sản được cải tạo). Một số hộ thuê 7, 8 công nhân 
cũng có thể được đưa vào diện cải tạo. Diện cải tạo quá rộng nếu so 
với tiêu chuẩn cơ bản là sự bóc lột công nhân.

Mặc dù diện cải tạo đã mở rộng đến như thế mà số vốn (do 
Nhà nước chuộc lại tương đối đầy đủ tư liệu sản xuất nằm trong 
tay giai cấp tư sản và được các cơ sở tư bản tư doanh dựa vào 
các xí nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí nghiệp hợp tác) cũng 
chi có 25.529.688 đồng, trong đó ngành công nghiệp 12.392.648 
đồng, ngành thương nghiệp 11.688.420 đồng và ngành vận tải cơ 
giới 1.448.600 đồng2.

Số phương tiện sản xuất đưa vào hợp doanh hay hợp tác cũng 
không nhiều. Trong công nghiệp đã đưa vào hợp doanh, hợp tác 
được 2.421 máy móc và công cụ các loại (trong đó có 15 máy phay,

1. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, 50 năm hoại động cùa Đáng 
Cộng sản Việt Nam, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, tr. 143.

2. Tiền mới sau cuộc chuyển đổi tiền tháng 2-1959. Xem: Văn Tạo, Đinh Thị 
Thu Cúc, đã dấn, tr.219-220.
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27 máy bào, 43 máy mài, 143 máy tiện, 99 máy khoan, 130 máy 
cưa, 158 máy dệt bít tất, 253 máy xát gạo, 13 máy bào da, 19 máy 
dập ngói...) và 1.193 mô tơ với công suất 5.825 mã lực, 5.866 
máy in các cỡ. Trong ngành phục vụ văn hóa được 80 máy chiếu 
bóng, 73 máy ảnh và phụ tùng. Trong ngành vận tải được 1.734 
xe. tàu thùy, ca nô, trọng tài tất cà được 14.184 tấn và 14.677 
chỗ ngồi1.

Trong quá trình cải tạo phàn ứng của tư sàn rất yếu ớt, chỉ biểu 
hiện ít nhiều trên mặt kinh tế như phân tán tài sản. Như 421 hộ tư 
sản thương nghiệp ở Hà Nội đã tự nhận là trước khi bước vào cải 
tạo, tiếp nhận công tư hợp doanh đã mua nhà cửa, tư liệu sinh hoạt 
và cho con cái làm vốn... tổng cộng là 3.300 đồng.

Thành công của công cuộc cải tạo hòa bình là đã thu dụng đuợc 
sức lao động của các gia đình tư sàn. Sau cải tạo đã có 741 nhà tư 
sản công nghiệp, 731 nhà tư sàn thương nghiệp, 1.877 tiểu chù ngành 
vận tải và hơn 700 người trong gia đình họ được bố trí công việc 
trong các xí nghiệp, cửa hàng.

v ề  sử dụng năng lực quản lý, đã có 119 nhà tư sản hoặc người 
trong gia đình họ được xếp công việc quản lý xí nghiệp (trong số 
này có 107 là quản lý công nghiệp).

v è  sử Uụng lao động tliưừug irong các gia đliili tư sàn đưực cải 
tạo: Có 1.486 gia đình được bố trí 1 người, 219 gia đình được bố trí 
2 người, 63 gia đình được bố trí 3 người, 2 gia đình được bố trí 4 
người và 1 gia đình được bố trí 5 người vào lao động ở các xí nghiệp 
công tư hợp doanh.

Riêng về lực lượng công nhân, đã có gần 14.000 công nhân 
(trong đó hơn 10.000 là công nhân các xí nghiệp công nghiệp) 
được giải phóng khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, trở thành

1. Văn Tạo, Đinh Thị Thu Cúc, sđd, tr.219-220.
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người chủ của xí nghiệp công tư hợp doanh. 165 công nhân được 
đề bạt làm quản đốc (trong đó có 119 người trong ngành công 
nghiệp), 72 người được cử làm phụ trách xưởng, 36 người trong 
ban giám sát của các xí nghiệp hợp tác, 98 người là cán bộ kỹ 
thuật tại các xí nghiệp và 49 người trong ban quản trị các xí nghiệp 
hợp tác'.

Ket quả đáng kể nữa của cuộc cải tạo là đã phát triển được còng 
thương nghiệp giao thông, vận tải sau cải tạo.

Trong công nghiệp, sau khi cải tạo, các xí nghiệp đều được điều 
chỉnh sắp xếp lại để phát triển sản xuất. Một số xí nghiệp công tư 
hợp doanh dần dần được sáp nhập vào xí nghiệp quốc doanh hoặc 
chuyển vào các tổ chức hợp tác xã địa phương.

Những xí nghiệp công nghiệp cần mở rộng sản xuất, Nhà nước 
đã đầu tư thêm vốn, tăng thêm thiết bị và bổ sung thêm nhân công.

Trong thương nghiệp (kể cả phục vụ), các cửa hàng trong từng 
ngành đã được sắp xếp lại. Một số người và một số vốn được chuyển 
sang sản xuất, chế biến.

Trong ngành vận tải thủy, bộ, các loại xe ô tô, tàu được tổ chức 
lại thành các xí nghiệp vận tải. Như ờ Hà Nội: 496 xí nghiệp công 
nghiệp được sắp xếp lại thành 50 liên xưởng và 16 xí nghiệp hợp 
tác. 429 cơ sở thưưng nghiộp dưực sáp xép lại Uiành 170 co sờ (gồm 
109 cửa hàng công tư hợp doanh, 31 cơ sở sản xuất chế biến và 30 
cửa hàng phục vụ ăn uống). 455 cơ sở vận tải được sắp xếp thành 7 
xí nghiệp công tư hợp doanh vận tải và 3 liên xưởng sửa chữa2.

1. Ban Cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh, Báo cáo tình hình cái 
tạo cóng thương nghiệp lư bàn tư doanh tháng 4-1961, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu CT/1 1/167.

2. Văn kiện Hội nghị đại biểu công thương miền Bắc tháng 4-1961: Báo cáo 
cùa Hội liên hiệp công thưcmg - Hà Nội, Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu 
CT.l 1/167.
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Một số xí nghiệp sau khi được sắp xếp lại, cả cơ sở sản xuất, năng 
lực sản xuất và năng suất lao động đều tăng1.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa với công thương nghiệp tư bàn tư 
doanh như vậy đã diễn ra thuận lợi. Tư sản dân tộc tiếp thu cải tạo 
tốt, chỉ có một số phản ứng nhò như phân tán tài sản. Chính sách 
chuộc lại tư liệu sản xuất, chỉ trả lãi cho tư sản đưa tư liệu sản xuất 
và vốn vào xí nghiệp công tư hợp doanh hay xí nghiệp hợp tác là 
mềm dẻo và các hiệu quà. Với nhân lực, các nhà tư sản được sử 
dụng vào kinh doanh, quản lý tùy theo khả năng, những lao động 
thuộc gia đình tư sản được sử dụng, người có khoa học kỹ thuật 
được đãi ngộ thỏa đáng. Công nhân trở thành những người làm 
chủ: Một số được tham gia quản lý hoặc giám sát việc sản xuất và 
phân phối sản phẩm...

Công cuộc cải tạo công nghiệp đã thắng lợi. Nhưng xét theo 
yêu cầu tổng thể cùa cách mạng và hiệu quả lâu dài của cải tạo thì 
đến nay chúng ta mới thấy cuộc cải tạo có phần chù quan, nóng vội, 
mới chi là thắng lợi về mục tiêu trước mắt. Neu chúng ta kiên trì 
giữ vững phương châm "vững chắc" đi từ thấp đến cao, vận dụng 
nhiều hình thức, nhiều nấc thang cùa thời kỳ quá độ thi hiệu quả 
còn tốt hơn và lâu dài hơn.

1. Điển hình là xỉ nghiệp dệt Cự Doanh: Thời kỳ trước cải tạo 1955-1958, 
xí nghiệp chi có 4 máy với 30 công nhân trong đó gần 1/1 là người 
thân cùa chù nhà, tháng nhiều nhất cũng chi sàn xuất được 210 cọc 
sợi... Tháng 1-1959, xí nghiệp được cải tạo và dần dần phát triển. Đến 
đầu năm 1961 đã có 22 máy dệt tự động, 8 máy guồng sợi, hàng tháng 
sử dụng 2.550 cọc sợi. Từ chỗ sản xuất 3 mặt hàng đã sản xuất lên 16 
mặt hàng. Toàn xí nghiệp đã có 250 công nhân, tồ chức sản xuất theo 
dây chuyền, phân công lao động hợp lý hơn khiến năng suất lao động 
tăng từ 50 đến 400%, giá thành hạ gần 115%, các mặt phúc lợi đều tăng 
(Văn kiện Hội nghị đại biểu công thương nghiệp miền Bắc tháng 4-1961, 
Báo cáo cùa Hội Liên hiệp công thương Hà Nội, Cục Lưu trữ Trung ương, 
ký hiệu CT.l 1/167).
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Trong thù công ngliiệp

Theo số liệu thống kê, tính đen năm 1957, ngành tiểu, thủ công 
nghiệp miền Bắc có 17 ngành, 150 nghề, sản xuất ra hàng ngàn loại 
hàng với hàng vạn mặt hàng khác nhau phục vụ cho nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu. Lực lượng lao động thủ công nghiệp 
có tới 440.000 người, chiếm 6,7% lực lượng sàn xuất công, nông 
nghiệp. Trong tổng số 44 vạn người đó có 372.000 người sổng và 
làm việc ở nông thôn chiếm 82%.

Năm 1958, tổng số lao động tiểu - thù công nghiệp tăng lên là 
450.000, chiếm 7,6% lực lượng lao động công, nông nghiệp, trong 
đó có 366.000 người sống và lao động ở nông thôn, chiếm 75%. 
Đến cuối năm 1959, có 520.000 lao động, trong đó có 390.000 người 
sống và lao động ở nông thôn, chiếm 72%. số  cơ sờ sàn xuất còn 
rất phân tán, tổng số có tới 83.000 cơ sở1.

v ề  trình độ kỹ thuật, khi bước vào cải tạo, có khoảng 40% thợ 
là thủ công chuyên nghiệp nhưng chi có một số ít cộng sự sản xuất 
thô sơ khoảng từ 40 đến 50% số thợ thủ công sản xuất độc lập, có 
cơ sở sản xuất riêng, có công cụ, có trình độ kỹ thuật nhất định và 
tự mình lao động.

Một bộ phận thủ công nghiệp đã tách khỏi nông nghiệp và phát 
triển ờ  các đô thị. Nhiều thợ thù công đã trở thành lóp người tiểu tư 
sản thành thị, trong đó có một số là tiểu chủ. Theo tính toán thì cỏ 
khoảng từ 8 đến 10% là tiểu chù thủ công có cơ sở sàn xuất, có kỹ 
thuật, có vốn, tự mua nguyên liệu, có thu nạp thợ phụ và có lúc 
thuê cả thợ chính2.

1. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Đe án vè 
cài tọo và phát triển thù công nghiệp theo chù nghĩa xã hội, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu SX 3/12.

2. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Đe án v é  

cài tạo và phái trien thù công nghiệp theo chù nghĩa xã hội, Cục Lưu trữ 
Trung ương, ký hiệu SX 3/12.
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Nhìn chung, sản xuất thủ công nghiệp miền Bắc về quy mô tổ 
chức và trình độ sức sản xuất còn thấp kém như vậy nên muốn đi 
lên sàn xuất lem không thể không thay đổi tổ chức và hoạt động của 
nó. Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, không thể không cải tạo thủ 
công nghiệp, một bộ phận của thành phần kinh tế cá thể sàn xuất 
nhỏ, có khả năng tự phát lên tư bản chù nghĩa.

Chù trương cùa Chính phủ trình bày trước Quốc hội tháng 
12-1958 đã nêu rõ:

"Đi đôi với phát triển công nghiệp quốc doanh cùa Trung ương, 
phải đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển thủ công nghiệp, bắt đầu 
phát triển các xí nghiệp quốc doanh địa phương. Phương hướng 
chung cùa chúng ta là kết hợp chặt chẽ thủ công nghiệp hợp tác hóa 
với các xí nghiệp quốc doanh địa phương, dần dần hình thành một 
mạng lưới công nghiệp địa phương, chủ yếu nhằm phục vụ nông 
nghiệp ờ địa phương và để bổ sung cho công nghiệp quốc doanh 
Trung ương"1.

Phương châm cải tạo vẫn là tích cực và vững chắc thận trọng, 
đi từng bước, từ hỉnh thức thấp đến hình thức cao.

Bắt đầu là xây dựng các tổ cung tiêu sản xuất, tức tổ gia công rồi 
đến tồ sản xuất hợp tác, hợp tác xã cung tiêu sản xuất, hợp tác xã 
sản xuất thủ công nghiệp rồi lên xí nghiệp hợp tác.

Ngoài ra còn có những biện pháp linh hoạt như sử dụng một số 
hình thức hỗn hợp như hợp tác xã công, nông nghiệp, dành cho 
những vùng nòng dân vừa làm nghề nông, vừa sàn xuất thủ công 
nghiệp, hợp tác xã mua bán sản xuất tức vừa tiểu thủ công vừa tiểu 
thương, tồ hay hợp tác xã lưu động phục vụ như sửa chữa nông cụ, 
làm nề, mộc...

1. Nguyễn Duy Trinh, Báo cáo về kế hoạch ba năm phát triển và cài tạo kinh tế, 
phút triển văn hóa (1958-1960), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, tr.33.
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Với chủ trương, đường lối, biện pháp như trên, công cuộc hợp 
tác hóa tiểu - thủ công nghiệp được tiến hành từ cuối năm 1958 và 
được đẩy mạnh từ năm 1959. Đen cuối năm 1959, trên toàn miền 
Bắc đã có hơn 258.000 người tham gia các hình thức hợp tác, 
chiếm hơn 69% tổng số lao động thủ công. Có 3.000 hợp tác xã lớn 
nhỏ đã được xây dựng.

Khoảng 13.000 thợ thù công được sử dụng trực tiếp trong các 
công trường thủ công và các cơ sờ kinh doanh công thương nghiệp 
của Nhà nước nhằm dần dần chuyển thành công nhân các xí nghiệp 
quốc doanh.

Trong tổng số khoảng 300.000 thợ thủ công thuộc diện phải tổ 
chức lại đã có khoảng 100.000 người đã được tổ chức vào các hình 
thức hợp tác xã trung và cao.

So với năm 1958, năng suất lao động năm 1959, năng suất lao 
động tăng 30%, giá thành hạ từ 15 đến 30%'.

Đến cuối năm 1960, hợp tác hóa trong thủ công nghiệp đã hoàn 
thành về cơ bản. 81% thợ thù công chuyên nghiệp đã vào các hinh 
thức hợp tác xã. Không kể các hợp tác xã đánh cá, làm muối, khai 
thác gỗ, miền Bắc có 2.760 hợp tác xã chuyên nghiệp tiểu - thủ 
công nghiệp, trong đó có 521 hợp tác xã bậc cao và 2.239 hợp tác 
xã bậc thấp.

Năm 1960, tỷ lệ các sản phẩm ngành tiểu - thù công nghiệp đã 
đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp2:

1. Tổng cục Thống kê, Da mươi năm phát triển kinh tế, phát triển văn hóa 
cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, 
tr.16,73.

2. Cục Quản lý thủ công nghiệp và công nghiệp tư bản tư doanh, Tỳ trọng 
một số sàn phấm thủ công nghiệp trong sàn xuất công nghiệp lừ 1960 đến 
1965, Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu sx  3/12.
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Chưtrnịỉ I Miền Hắc trong thời kỳ khôi phục...

STT Tên 
sàn pham

Số lưọ nịỉ 
sàn phani

Tỷ trọng 
trong íổng số 

sàn phầm  cóng 
nghiệp (% )

1 Nòng cụ 4.100.000 cái 91.1 1
1 Máy ITIÓC dụng cụ 2.000 tấn 25.00

3 Sat xây dựng 5.200 tấn 25,00

4 Hóa chất 2.000 lấn 25.00

5 Vái các loại 38.000.000 mét 46.60

6 Lụa hóa học 3.500.000 mét 58.33

7 1 làng dệt kim 6.860.000 cái 53,55

8 Gạch ngói 530.000.000 viên 46,36

9 Mây tre đan 14.000.000 cai 46,36

10 Chiếu cói 2.800.000 đôi 46,36

11 Đồ gỗ gia đình 6.500 mã 21,66

12 Dụng cụ vận tái 22.000 cái 30,55

13 Muối 145.000 tấn 30,55

14 Đường mật 137.000 tấn 66,18

15 Giấv các loại 1.000 tấn 4,83

16 Dầu thảo mộc 2.970 tấn 59,40

17 Nước mắm 19.000.000 lít 66,66

18 Mỹ nghệ phẩm 4.000.000 đồng 66,66

Như vậy, sau cải tạo, năng suất lao độna và sản phẩm của tiểu - 
thù công nghiệp đã tăng lên. góp phần nhất định vào nền kinh tế 
quốc dàn. Nhưng phong trào hợp tác hóa trong lĩnh vực này vẫn 
gặp nhiều khó khăn và chưa thật vững theo phương châm đã đề ra. 
Cụ thể là: v ố n  để sàn xuất hạn chế, công cụ thô sơ, lạc hậu: kinh 
nghiệm quàn lý sản xuất, quàn lý lao động, quàn lý tài vụ còn ít ỏi, 
trinh độ quản lý thấp kém; nguyên vật liệu thiếu thốn, nhất là các
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ngành kim khí và giấy, da... Tinh thần giác ngộ xã hội chù nghĩa, 
tính tự nguyện cùa hầu hết xã viên chưa cao. Phần đông trong số họ 
vào các hình thức tập thể là do tin vào Đảng và Nhà nước với niềm 
hy vọng vào tương lai để cải thiện hoàn cảnh sống và lao động vốn 
thấp kém hiện tại. Do đó chưa thể nói là có tinh thần giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa được.

Tình hình trên đã dẫn đến những yếu kém trong sản xuất và 
phát triển. Nhiều hợp tác xã không thực hiện được nguyên tắc dân 
chù. Nhất là ờ một số hợp tác xã quyền lãnh đạo lại vào tay các tiểu 
chủ thù công trước đây. Nguyên tắc "cùng có lợi" bị vi phạm. Tổ 
chức lao động lòng lèo. Quản lý sản xuất thiếu kế hoạch. Năng suất 
lao động và đời sống xã viên không được nâng cao hơn sản xuất cá 
thể bao nhiêu. Nhiều nơi còn bị sút kém.

Một số hợp tác xã muốn ổn định sản xuất đã nâng cao lương xã 
viên lên hon mức thu nhập bình quân cùa xã hội, nhưng lại không 
đàm bảo được tích lũy, không xây dựng được quỹ phúc lợi... Một 
số hợp tác đã nhanh chóng đi lên bậc cao, tổ chức sản xuất với quy 
mô lớn, tập trung tư liệu sản xuất, thực hiện ngày làm 8 giờ... đã 
không tận dụng được lao động của các gia đình xã viên, không phù 
hợp với ngành nghề cùa mình, kết quả sản xuất yếu kém...

Trong khi đó, đại bộ phận lao động thủ công còn nằm ở các tố 
gia công, tổ cung tiêu sán xuất. Lao động vẫn lá thú công, nâng suất 
thấp, thu nhập kém...

Những nhược, khuyết điểm đó chính là những nguyên nhân dẫn 
đến sự tan rã cùa hàng loạt tổ hợp tác xã hợp tác xã thủ công sau 
này. Ngành tiểu - thủ công nghiệp bị bó hẹp không phát huy được 
năng lực sản xuất trong khi nền công nghiệp miền Bắc ngày càng bị 
hạn chế sản xuất do chiến tranh. Hậu quả là hàng hóa tiêu dùng, 
công cụ sản xuất cho nông nghiệp ờ miền Bẳc bị thiếu thốn nghiêm 
trọng trong vài chục năm sau đó, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân 
dân và sàn xuất.
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Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Mặc dù trong quá trình cài tạo còn nhiều nhược điểm nhưng 
nhờ chù trương kết hợp cài tại và phát triển nên trong công nghiệp, 
tiều - thủ công nghiệp vẫn đạt được những thành quả nhất định.

Trong công nghiệp, khu vực sản xuất tư liệu sản xuất bắt đầu 
được ưu tiên, còn khu vực sản xuất hàng tiêu dùng bị đặt xuống 
hàng thứ yếu. Phương châm chung của kế hoạch xây dựng kinh tế 
là: "Ra sức phát triển công nghiệp sản xuất các tư  liệu sản xuât, 
đồng thời tiếp tục đấy mạnh phát triên công nghiệp sản xuât hàng 
liêu dùng"1.

Mục tiêu là nhằm mau chóng đi tới thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chù nghĩa, đưa công nghiệp lên hiện đại hóa và nông nghiệp 
lên cơ giới hỏa. Biện pháp là: "Phải tận dụng những xí nghiệp sẵn 
cỏ, mở mang các ngành sẵn có, đồng thời tích cực xây dựng những 
cơ sờ mới, kết hợp với các xí nghiệp của Trung ương, phải chú 
trọng xây dựng các xí nghiệp địa phương"2.

Xây dựng các xí nghiệp địa phương là nhàm kết hợp cải tạo xã 
hội chủ nghĩa công, thương nghiệp tư bàn tư doanh với phát triển 
thủ công nghiệp:

"Dần dần kết hợp chặt chẽ giữa thủ công nghiệp hợp tác hóa với 
các xí nghiệp quốc doanh địa phương, hình thành một mạng lưới công 
nghiệp địa pliưưiig, chủ yếu Iiliàin phục vụ nông nghiệp ủ địa phưưng 
và để bồ sung cho công nghiệp quốc doanh của Trung ương"3.

Với mục tiêu, phương châm, biện pháp đó, nhiệm vụ phát triển 
công nghiệp được triển khai mạnh mẽ.

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30, 
31,33.

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30, 
31, 33.

3. Nghị Cịuyếí Hội nghị Trung ương làn thứ 14, tháng 11-1958, Sđd, tr.30,
31, 33.
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Nêu năm 1955, vốn đầu tư vào xây dụng công nghiệp chì chiếm 
6,9% tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhà nước thì năm 1959 
đã chiếm tới 40,2%, tăng gấp 20 lần năm 1955'.

Keí quả trong 3 năm, Nhà nước đã xây dựng được 130 công 
trình công nghiệp trên hạn ngạch, trong đó có 93 công trinh đã 
hoàn thành mà 86 công trình đã đưa vào sản xuất2.

Nhiều cơ sở công nghiệp nặng bất đầu được xây dựng, như Nhà 
máy Suyp-pe phốt phát Làm Thao, Phân lân Văn Điển, các nhà 
má> úiện Uông Bí, Thái Nguyên, Vinh, Thanh Hóa, Việt Tri, Lào 
Cai. Ngoài ra là các xưởng đóng tàu và các mỏ mới, như Apatit Lào 
Cai, Cơrômít c ổ  Định (Thanh Hóa)...

Ticu biểu là Nhà máy cơ khí Hà Nội (sau đổi là Nhà máy 
Công cụ số 1) được khởi công xây dựng từ tháng 12-1955, khánh 
thành ngày 12-4-1956. Đây là nhà máy sản xuất công cụ với độ 
chính xác cao l/1000mm, được trang bị 203 loại máy tối tân do 
Liên Xô (cũ) giúp ta xây dựng. Khu gang thép Thái Nguyên là cơ 
sờ gang thép duy nhất t>-ong 130 công trình công nghiệp của kế 
hoạch 3 năm do Trung Quốc giúp cũng được khởi công xây dựng 
từ tháng 9-1960.

Với phương châm coi trọng phát triển xí nghiệp địa phương di 
dôi với phát triển cổng nghiệp Trung ương, nỗn số lượng xi nghiệp 
tăng lên nhanh chóng. Từ 20 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do 
Trune ương quản lý năm 1954, đến cuối năm 1960 trên miền Bắc 
đã có hTn 200 xí nghiệp quốc doanh do Trung ưưng quàn lý và trên 
800 cơ sở công nghiệp quốc doanh địa phương.

1. Lé Thanh Nghị, "Công nghiệp xã hội chù nghĩa cùa nước Việt Nam dân 
clnì Cộng hòa đương trên đường phát triển mạnh mẽ", Trong: Nirức Việt 
Nam Dân chú Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, tr.33.

2. Số liệu thống kê: Ba năm cài tạo và phái triền kinh lé, phái triển VĨIII hau, 
Sđd, tr.56.
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Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..,

Năm 1960, công nghiệp quốc doanh đã chiếm 90,8% giá trị tồng 
sàn lượng công nghiệp (không kể thủ công nghiệp). Tuy nhiên, công 
nghiệp hiện đại cũng chi mới chiếm 40,7% tổng giá trị sản phẩm công 
nghiệp và 17,3% tổng giá trị sản phẩm công nông nghiệp. Trình độ cơ 
giới hóa và năng suất lao động còn thấp. Giá thành sản phẩm cao. Cơ 
càu công nghiệp chưa cân đối: Điện lực có tới 39 cơ sờ, hóa chất phân 
bón: 11, vật liệu xây dựng: 11. Trong khi đó, chế tạo máy móc, chế biến 
kim loại và sửa chữa cơ khí mới có 6 cơ sở, còn gang thép mới có 11.

Tuy vậy, nhờ phương châm đúng đắn là "Ket hợp cải tạo với 
xâ> dựng và phát triển", sàn xuất công nghiệp và thủ công nghiệp 
đã phát triển với nhịp độ nhanh. Từ năm 1957 đến năm 1960, bình 
quân hàng năm tăng 21,7%, trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 
nhanh, bình quân hàng năm tăng 49,6%. Riêng năm 1960, công 
nghiệp quốc doanh vượt kế hoạch 12,6% và tăng 32,3% so với năm 
1959. Công nghiệp địa phương cũng phát triển mạnh. Năm 1960 
tăng gấp 10 làn năm 19572.

Cụ thể, sản lượng một số sàn phâm công nghiệp chủ yếu miền 
Bắc như sau3:

Loại sản phầni 1955 1958 1959 1960

Diên/triệu kwh 53 160 200

Than sạch/triệu tấn 0,6 1,5 2,2 2,6

Xi măng/nghìn tấn 8 302 381 408

Vái/triệu mét 11 66 78 90

Đường/triệu tấn 5 16 2~> 32

Thuốc lá/triệu bao 3,4 30 48 73

1. Tinh theo: số liệu thống kê: Ba năm cài lạo rà  phá! tríân kinh té..., Sđd, tr.90.
2. Vãn kiện kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XI, tháng 4-1961, tr. 104.
3. Kình lể Việt Nam 1955-2000 linh toận mới phân licli mới, Sđd, từ tr.256-259.
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Trong khi đó, khu vựò sản xuất tư liệu tiêu dùng: cá tăng 3,2%, 
nước mắm 42,3%, muối 6,5%, chè 33,3%, xà phòng 84,66%, giầy 
87,5%, vải 11,6%, chăn 4,0%...'.

Trong sự phát triển này, khu vực sàn xuất tu  liệu sản xuất tăng 
nhanh hơn khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng, và đây là điêu chưa 
phù hợp với yêu cầu can tích cực cải thiện điểu kiện sống cùa nhân 
dân lúc đó.

Nhìn chung, mặc dù có những hạn chế, nhưng sự phát triển của 
công nghiệp và thủ công nghiệp trong 3 năm phát triển và cải tạo 
kinh tế là một thắng lợi mới của nền kinh tế miền Bắc. Tuy chưa 
phát triển mạnh được khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng, nhưng bản 
thân sự phát triển của công nghiệp đã đưa lại cho Nhà nước doanh 
thu khá lớn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu 
tranh giải phóng miền Nam.

3. Cải tạo và phát triển thương nghiệp

Trong ngành thương nghiệp ở miền Bắc, sổ lượng tiểu thương 
tương đối đông. Trong lĩnh vực phân phối, họ thuộc thành phần 
kinh tế cá thể. Nhà nước chủ trương cải tạo tiểu thương đi vào 
làm ăn tập thể, có tổ chức cũng với phương châm "tích cực, 
vững chắc", đi từ hình thức thấp đến hình thức cao. Từ các tổ 
hợp tác mua bán, đến các hợp tác xã mua bán, các đại lý kinh 
tiêu. Một số tiểu thương sẽ được tổ chức vào các xí nghiệp thương 
nghiệp công tư hợp doanh. Một số sẽ chuyển sang sản xuất trong 
các hợp tác xã tiểu, thủ công hay hợp tác xã nông nghiệp nếu họ 
tự nguyện.

Cũng giống như cải tạo tư sản, 230.000 tiểu thương đã đuợc tổ 
chức học tập chính sách cải tạo, đi vào con đường làm ăn tập thể.

1. Tính theo: số  liệu thống kê: Ba năm cài tạo và phái triển kinh tế..., 
Sđd, tr.90.
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Đen cuối năm 1960, khoảng 60% những người buôn bán nhỏ 
dã được cải tạo, tham gia vào các tồ chức mua bán hay các họp tác 
xã mua bán và trên 10.000 người được chuyển sang các ngành sản 
xuất khác1.

Neu công cuộc cài tạo nông nghiệp, công, thương nghiệp, thù 
công nghiệp về cơ bàn được kết thúc thắng lợi trong năm 1960, 
thì về cải tạo tiểu thương, vẫn còn phải tiếp tục đẩy mạnh cho đến 
năm 1961.

Đến giữa năm 1961. 180.000 tiều thương (tức 80% tổng số) mới 
được tổ chức lại, trong đó có hơn 60.000 người đã chuyển hẳn qua 
sàn xuất. Đồng thời, mậu dịch quốc doanh đã thu nhận và sử dụng 
hơn 3.000 người2.

Việc chuyển những người buôn bán nhỏ sang sàn xuất nông 
nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn chuyển sang sản xuất thù công. 
Bởi vì tiểu thương vốn là những người hoạt động cá thể rất hữu 
hiệu và thu lợi nhanh tuy là ít ỏi. Khi đi vào làm ăn tập thể, vào 
hợp tác, họ không quen với công việc mới. Công tác quản lý cũng 
gặp không ít khó khăn, phức tạp. Ban cải tạo đã phải giúp đỡ các 
hợp tác xã bồi dưỡng các ban quản trị, kế toán..., phát động phong 
trào thi đua ba tốt: phục vụ tốt, sản xuất tốt, quản lý tốt. Một số 
nơi phải tổ chức liên tổ. liên ngành để hỗ trợ nhau kinh doanh. 
Các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn Tây còn phải tổ chức kết hợp 
buôn bán với sản xuất...

Tuy vậy, sau cài tạo, thu nhập của tiểu thương bị giảm sút. số  
gia đình bị khó khăn tăng hơn trước và thường là khó khăn kéo dài. 
Ngoài nguyên nhân sức mua của nhân dân giảm sút do mất mùa 
năm 1959-1960, tỷ trọng bán lè cùa mậu dịch quốc doanh đã tăng

___________________ Chương /  Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Tổng cục Thống kê: Bu năm phát trìên và cài tạo kinh tê, Sđd, tr. 17.
2. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Báo cáo tình hình hợp tác hóa 

tiểu thinmg, Tài liệu Cục Lưu trữ Trung ương, ký hiệu CT 1/152.
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lên thì nguyên nhân chính là do tồ chúc lỏng lẻo, quản lý chưa tốt. 
Tiểu thương còn bị hạn chế mở các luồng hàng...

Từ đó, một số người đã rời bò hợp tác, trờ lại buôn bán cá thể, 
nhất là những người buôn bán vặt ở nông thôn hay những hàng 
rong ở vỉa hè thành phố. Thị trường không có tổ chức vì vậy lại 
càng mở rộng thêm. Việc hợp tác hóa tiểu thương không thu được 
hiệu quả kinh tế lại làm xáo trộn đời sống dân nghèo khiến tình 
hinh càng khó khăn.

Xét về thành tựu cải tạo thì cải tạo thương nghiệp là kém hiệu 
quả nhất so với cải tạo các thành phần kinh tế khác nói trên.

Sự phát triển cùa hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã 
mua bán ờ miền Bắc đã giúp làm giảm sự lo ngại về sự tồn tại của tiểu 
thương đông đảo sẽ gây khó khăn cho hợp tác hóa xã hội chù nghĩa và 
phát triển kinh tế. Các mặt tiêu cực của tiểu thương (như đầu cơ nhỏ, 
trốn thuế, lậu thuế, phá rối thị trường...) đã bị hạn chế. Nhận thức rõ 
hoạt động cùa những người buôn bán nhỏ trong chừng mục nhất định 
vẫn là cần thiết cho sự phát triền kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 
nên Nhà nước đã không gò ép trong việc hợp tác hóa mà đã tăng 
cường các biện pháp giáo dục, thuyết phục đi đôi với pháp luật và 
thuế khóa, hướng dẫn những người buôn bán nhỏ đi vào con đường 
làm ăn chính đáng, phục vụ lợi ích cùa nhân dân, lợi ích xã hội.

Công, nông nghiệp, giao thông bưu điện, tài chính ngân hàng 
phát triển cùng tạo điều kiện cho nội, ngoại thương phát triển.

về nội thương, từ năm 1955 đến năm 1959, mức tiêu thụ hàng 
hóa bình quân mỗi người tăng hơn 80%. So với năm 1955, năm 1959, 
tổng giá trị hàng hóa bán buôn tăng 86,3%, bán lè tăng 99,1%. So 
với năm 1956, năm 1959, tổng chỉ số giá 100 loại tiêu dùng cho đời 
sống nhân dân đã hạ thấp hơn được 3,7%'.

I . Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.65, 66, 57, 67.

96



Chương /. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục..

về ngoại thương, năm 1959, hàng hóa công nghiệp và thủ công 
nghiệp chiếm trên 62%, hàng nông, lâm, hải, súc, sản chiếm 38% 
tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu1. So với năm 1956, thì năm 1959 
khối lượng hàng hóa nông sản và thủ công nghiệp mà thương nghiệp 
nội địa cung ứng cho ngoại thương tăng gấp 6,6 lần2.

Tổng trị giá xuất và nhập khẩu miền Bắc (triệu USD) như sau3:

Năm Tổng trị giá 
xuất khấu

Tống trị ẹiá 
nhập khau

1955 6,6 68,3

1958 46,1 57,9

1959 60.6 86,6

I960 71.0 116,5

Như vậy, trị giá hàng xuất khẩu tăng nhanh nhưng nhập khẩu 
cũng tăng nhanh. Chúng ta đã bắt đầu phải nhập siêu. Chênh lệch 
xuất nhập khẩu (âm) - 13,7% (1958), -12,4% và -3,9% năm 19604.

Mặc dù vậy, sự phát triền nội, ngoại thương lúc đó vẫn có ý nghĩa 
lớn lao như các nhà lãnh đạo hai ngành này đá nhận định: "1 hương 
nghiệp ngày nay đã khác hẳn thương nghiệp trước Cách mạng, nó 
đã trở thành một nền thương nghiệp phục vụ đời sống nhân dân lao 
động...", về xuất khẩu: "Với khối lượng hàng hóa đó, không những

1. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.66, 57, 67.

2. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh tế và văn hóa, Sđd, 
tr.80.

3. Kinh tể Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.261.
4. Kinh tế Việt Nam 1955-2000 lính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.302.
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ta đã mở rộng được quan hệ buôn bán với các nước anh em mà còn 
mở rộng được quan hệ với nhiều nước khác. Địa vị chính trị và 
kinh tế cùa nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao... 
Tất cả những nguồn lợi mà trước kia bọn đế quốc thực dân cướp 
đoạt cùa nhân dân ta bàng cách nắm độc quyền xuất khẩu, ngày nay 
đã được dùng vào công cuộc xây dựng kinh tể nước nhà, vào việc 
cải thiện đời sống nhân dân, làm cho nền kinh tế độc lập, tự chủ của 
ta ngày càng được củng cố vững chắc".

Trong ngân sách nhà nước, số thu về công nghiệp ngày càng 
tăng. Lấy chỉ số năm 1956 là 100 thì năm 1959 là 422. Năm 1955, 
phần thu về xí nghiệp công nghiệp trong tổng số thu của Nhà nước 
mới chiếm 6,5% thì năm 1959 đã tăng lên 52,2%.

Nhờ vậy mà nền tài chính của Nhà nước ngày càng được củng 
cố. Cơ cấu nền tài chính của Nhà nước đã thay đổi về căn bàn. Neu 
năm 1955 số thu cùa khu vực quốc doanh nộp cho Nhà nước mới 
chiếm 14,5% tổng số thu trong nước, thì năm 1959 tỷ trọng đó đã 
lên 75%. Phần thuế do nhân dân đóng góp cho Nhà nước chiếm tỷ 
trọng ngày càng giảm. Nấu năm 1955 là 72,6% trong tổng số thu 
trong nước thì năm 1959 chi còn 21,4%.

Mặt khác, tuy nguồn vốn của chúng ta một phần còn do các 
nước anh em viện trợ, giúp đỡ, nhưng nhờ đường lối tự lực cánh 
sinh nên đã không ngùng tăng tích lũy vồn trong nước, khién tỳ 
trọng phần vốn trong nước ngày một tăng: năm 1955 là 59,1%, thì 
năm 1959 lên tới 81,6%'.

Ngân hàng Quốc gia là khâu lớn nhất trong hệ thống tín dụng ờ 
miền Bắc Việt Nam. Đến 3-1960, mạng lưới tồ chức của Ngân 
hàng dã gồm 278 chi nhánh và chi điếm. Ngoài ra, quỹ tiết kiệm có

1. Trịnh Văn Bính, "15 năm xây dựng nền tài chinh cùa nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa", Nước Việt Nam Dãn chù Cộng hòa: Sự nghiệp kinh lẻ và 
văn hóa, Sđd, tr. 147.
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4.846 don vị, hợp tác xã vay mượn, ờ miền xuôi có 3.472 cơ sở và 
miền núi có 731 cơ sở. Ngân hàng Quốc gia nhờ vậy đã mở rộng 
được tín dụng phục vụ sàn xuất. Tổng số nguồn vốn cho vay của 
Ngân hàng đã tăng từ 100 năm 1955 lên 222,39 năm 19591.

Tiền tệ ổn định. Thu nhập quốc dân năm 1959 tăng 90% so 
với năm 1955. Tiền lương thực tế tăng 33%. Thu nhập bình quân 
cuối cùng của mỗi nông dân năm 1959 tăng khoảng 14,8% so với 
năm 19572.

Do công nghiệp, nông nghiệp phát triển, tài chính được cùng 
cổ, tiền tệ có phần ổn định nên giao thông bưu điện có điều kiện 
phát triển. Cà đường sắt, dường bộ, đường thủy đều tăng.

v ề  xây dựng, kiến thiết cơ bản trong giao thông vận tải và bưu 
điện, lấy năm 1955 làm thời kỳ gốc là 100, thì năm 1958 là 122, 
năm 1959 là 166. v ề  khối lượng vận tải năm 1959 so với năm 1958 
tăng 159,4% về hàng hóa, và 108,9% về hành khách3.

Bưu điện, ngành điện chính đã khai thác được một mạng lưới 
điện có dây bàng 80% số dường dây điện của toàn Đông Dương 
trước năm 1945. Khối lượng bưu phẩm trong 2 năm 1958-1960 
tăng 38%, số lượng điện báo tăng 20% so với cả 3 năm khôi phục 
kinh tế...4.

Nhìn chung, kế hoạch 3 năm cải tạo kinh tế về cơ bản được 
hoàn thành. Nền kinh tế miền Bắc từ nhiều thành phần trở thành 
nền kinh tế với hai thành phần chủ yếu là quốc doanh và tập thể.

1. Lê Viết Lượng, "15 năm công tác tiền tệ và tín dụng”, Nước Việí Nam 
Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr. 158 và 162.

2. Trịnh Văn Bính, "15 năm xây dựng nền tài chính cùa mrớc Việt Nam Dân 
chú Cộng hòa", Nước Việt Num Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr. 147.

3. Nguyễn Văn Trần, "Giao thông vận tải của nước Việt Nam Dân chù Cộng 
hòa trong 15 năm", Nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa..., Sđd, tr. 101.

4. Lê Viết Lượng, Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa..., Sđd, tr.103, 107.
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Nguy cơ tự phát tư bản chủ nghĩa cùa kinh tế cá thể dường như bị 
đẩy lùi. Miền Bắc đã có điều kiện bước vào các kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất (1961-1965) xây dựng cơ sở vật chất bước dầu cho chù 
nghĩa xã hội với đường lối là đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chù 
nghĩa, tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng (cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tường và 
văn hóa), trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Qua 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm đưa lực lượng sản xuất phát triển để 
có tính chất và trình độ phù hợp với quan hệ sản xuất tiên tiến.

Nhưng trên thực tể, bên cạnh những thành quà đã đạt được cũng 
còn nhiều hạn chế do chủ quan, nóng vội và chưa bảo đảm các nguyên 
tắc: "Tự nguyện cùng có lợi và quàn lý dân chủ". Vỉ vậy, phong trào đã 
tỏ ra nhanh, mạnh nhưng không vững chắc.

IV. PHÁT TRIÉN VĂN HÓA, Y TÉ, XÃ HỘI 

1. Phát triển văn hóa

* Giai đoạn 1955-1957 

về giáo dục

Nhiệm vụ ngành giáo dục trong giai đoạn này được cụ thể hóa 
là: "củng cố và phát triển bình dân học vụ, thống nhất và cùng cố 
ngành giáo dục phố thông, chú trọng phát triền các lớp trên cùa 
trung học (cấp III), đặc biệt chú trọng phát triển ngành, chuyên 
nghiệp và đại học... mở rộng cơ sở rèn luyện cán bộ". Chủ trương 
trên được triển khai thành 5 công tác lớn: Phát triển giáo dục phổ 
thông, phát triển đại học và trung học chuyên nghiệp, thanh toán 
nạn mù chữ và bổ túc văn hóa, phát triển giáo dục miền núi, ổn 
định tình hình và phát triển giáo dục đối với học sinh miền Nam 
tập kết.

Giáo dục phố thông. Sau hòa bình, miền Bắc tiến hành tiếp quản 
các trường học vùng mới giải phóng. Những trường tư thục chù yếu
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ờ các thành phố mới giải phóng như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đ ịnh... 
thu hút khoảng 2 vạn học sinh phổ thông cấp II và trên 2.000 học 
sinh phô thông cấp III. Một số trường tư đù điều kiện Nhà nước 
cho phép chuyển sang trường dân lập rồi sau đó thành trường 
quốc lập. Lúc đầu, các trường này vẫn tiếp tục dạy theo chương 
trình cũ. Nhà nước cũng khuyến khích mờ các trường dàn lập do 
dân tự dóng góp .

Sau tiêp quản, miền Bắc có hai hộ thống giáo dục phổ thông, hộ 
9 năm và hệ 12 năm. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng đã 
đề ra việc phải mau chóng "chấn chinh và cùng cố giáo dục phổ 
thông, thống nhất hai hệ thống giáo dục cùa vùng tự do cũ và các 
vùng mới giải phóng".

Tháng 3-1956, Chính phủ thông qua Đề án cải cách giáo dục 
lần thứ hai. Tháng 8-1956, Chính phủ ban hành chính sách giáo dục 
phổ thông cùa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mục đích của 
cuộc củi cách giáo dục lần thứ hai được xác định là: Hệ thống giáo 
dục mới mang tính chất xã hội chù nghĩa, lay chủ nghĩa Mác - 
1 ènin làm nền tàng tư tường, nhằm phục vụ nhân dân lao động; đào 
lạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên và thiếu nhi trừ thành những người 
phát triển về mọi mặt, những công dân tốt, trung thành với Tổ 
quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài có 
đức đé phát triên chế độ dân chủ nhân dân; nội dung giáo dục mang 
tính chắt toàn diện bao gồm bốn mặt là đức, trí, thể, mỹ, trong đó 
coi trí dục là cơ sở ... Hệ thống giáo dục cũ được sáp nhập thành 
một hệ thống giáo dục 10 năm theo mô hình các nước xã hội chủ 
nghĩa, chù yếu là Liên Xô, gồm 3 cấp học: cấp I học 4 năm, cấp II 
học 3 năm và cấp III học 3 năm. Trước khi vào lớp 1, học sinh phải 
học qua lớp vỡ lòng để biết đọc, biết viết và đếm được từ 1 đến 10. 
I lọc sinh phải thi tốt nghiệp ở cuối các cấp học. v ề  độ tuổi, ít nhất

I . Bộ Giáo dục, 50 năm pliát triển sự nghiệp giáo (lục và đíìo tạo (¡945-1995), 
Nxb. Giáo dục, llà Nội, 1995, tr.74.
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trẻ phải đủ 7 tuổi tròn mới được vào lớp 1. Năm học gồm 9 tháng học 
và 3 tháng nghỉ hè, bắt đầu khai giảng từ 1-9 và kết thúc vào 31-5 
hàng năm. số  tuần thực học từ 33 đến 35 tuần, số  tiết học ờ cấp II 
và III là 29-30 tiết một tuần.

Trong 3 năm (1955-1957), bàng sự cố gắng, nỗ lực của toàn 
Đàng, toàn dân, công tác giáo dục ờ miền Bẳc đã có bước tiến bộ rõ 
rệt. So với năm 1939, các chi số của ngành giáo dục tăng nhanh cả 
về trường lớp, tổng số học sinh, sinh viên, số người xóa nạn mù chữ, 
số người được bồ túc văn hóa.

Niên học 1957-1958 so với niên học 1939-1940 thì tổng số 
trường tăng từ 4.413 lên 5.007, giáo viên từ 8.365 người lên 23.340 
người, học sinh vỡ lòng từ 82.000 lên 857.000 em, học sinh phổ 
thông từ 417.000 em lên 1.008.800 em, sinh viên đại học từ 582 em 
lên 3.644 em (có 306 em nữ)1.

Công tác thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hóa đã đạt được 
nhiều kết quả to lớn. Theo ước tính, năm 1955 có khoảng 3.400.000 
người từ 12 đến 50 tuổi bị mù chữ. Nhờ đẩy mạnh công tác xóa mù 
nên đã có 105.000 người được thanh toán nạn mù chữ, riêng năm
1956 là 943.000 người, số  người được bổ túc văn hóa ở trình độ 
cấp I, II cũng tăng từ 124.000 người năm 1955 lên 632.000 người 
năm 19562.

Giáo dục ở các tinh miền núi được chú trọng, phát triển nhanh. 
Sau khi thành lập các Khu tự trị Tây Bắc (1955) và Khu tự trị Việt 
Bắc (1956), các tổ chức giáo dục cũng được xây dựng từ cấp khu 
đến cấp cơ sở. Cuối năm học 1956-1957, nhiều xã đã có trường cấp I, 
nhiều huyện có trường cấp II, 4 tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955- 
1957), Sđd, tr. 137-139.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh té, phát triển văn hóa (1955- 
1957), Sđd, tr. 142, 145.
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và ['hái Nguyên đã mờ trường cấp III. Trong phát triển văn hóa, 
giáo dục miền núi, Nhà nước quy định phải coi trọng việc giáo dục 
phổ thông song song với Liếng darr tộc. Những dân tộc đã có chữ, 
có quyền dùng tiêng nói và'chữ viết của dân tộc mình song song 
với tiếng phổ thông. Chính phù còn quyết định gia hạn thêm hạn 
học cấp I phổ thông miền núi từ 4 năm thành 5 năm với một chương 
trình thích hợp. Đồng thời lập các trường sư phạm miền núi ở Hà 
Nội. ử Việt Bấc, trường sư phạm sơ cấp, trường sư phạm đào tạo 
giáo viên cấp I, cấp II ở Tây Bắc và các lớp sư phạm cấp tốc cho 
miền núi. Chính vì vậy, giáo dục miền núi đã phát triển khá nhanh. 
Tinh đến năm 1957, sổ học sinh dân tộc đã có 60.600 em, trong đó 
học sinh nữ là 16.000 em (chiếm gần 25%). Tỷ lệ học sinh so với 
dân số người dân tộc là 3,24%, trong đó dân tộc Tày 8,37%, Mường 
4,525%, Nùng 3,98%, Thái 1,73% so với dàn tộc m ình1.

Đối với học sinh miền Nam tập kết, Đàng và Nhà nước coi đây 
là nhiệm vụ rất quan trọng. Chăm lo đời sống sinh hoạt, giáo dục 
cho học sinh miền Nam còn nham mục đích lâu dài là đào tạo nhân 
tài cho miền Nam. Từ giữa tháng 10-1954 đến cuối tháng 5-1955, 
miền Bắc đón nhận vào các trường 12.089 học sinh, gồm 7.000 học 
sinh Liên khu V và gần 5.000 học sinh Nam Bộ. số  còn lại là học 
sinh Thừa Thiên, Quảng Trị... Hầu hết học sinh miền Nam ra Bấc 
được sắp  xếp  vào  các trường học theo đúng trinh  độ, lúa tnô i cùa 
từng học sinh. Có 500 học sinh đã được đưa đi học tập tại các nước 
xã hội chủ nghTa. số  còn lại được đưa vào học Irong các trường phổ 
thông. Kết quà học tập cùa học sinh miền Nam khá tốt, tỷ lệ lên lớp 
trung bình đạt 75%, có trường đạt 90%. Nhiều học sinh được chuẩn 
bị để đào tạo đại học và trên đại học.

Giáo dục đại học. Sau hòa binh, công việc đầu tiên của ngành 
giáo dục đại học là tô chức tiêp quàn các trường đại học và cao đăng

Chương I. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Bộ Giáo dục, 50 năm phát Irièn sự nghiệp giáo dục và đào lạo (1945-1995), 
Sđd, tr.99.
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ở Hà Nội nhu trường Y Dược, trường Luật khoa, trường Khoa học, 
trường Văn khoa, trường Sư phạm. Đồng thời, các trường ở vùng 
chiến khu kháng chiến được di chuyển về Thủ đô Hà Nội như 
trường Đại học Y Dược Việt Bắc, các trường Dự bị đại học và Sư 
phạm cao cấp ở Khu IV, các trường Khoa học cơ bản, Sư phạm cao 
cấp ở Khu học xá Trung ương.

Đến cuối năm 1954, chỉ sau gần 2 tháng tiếp quán Thủ đô, các 
trường đại học đã khai giàng trở lại đề sinh viên tiếp tục học tập, 
đồng thời tổ chức tuyển sinh để nhập học vào tháng 1-1955. Năm 
học 1954-1955, trường Đại học Y Dược có 100 sinh viên cũ và 
200 sinh viên mới. Trường Dại học Sư phạm khoa học và Đại 
học Khoa học có 213 sinh viên cũ và 150 sinh viên mới (cùng 200 
học sinh dự bị đại học về khoa học tự nhiên). Trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa và Dại học Văn khoa có 40 sinh viên cũ và 100 
sinh viên mới1.

Thực hiện chủ trương củng cổ các trường đại học, Nhà nước 
cho hợp nhất một số trường. Đen năm học 1955-1956, chi còn 3 
trường đại học. Đó là trường Đại học Y Dược, trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa và trường Đại học Sư phạm Khoa học.

Đen năm 1956, được sự giúp đỡ của Liên Xô, miền Bắc thành 
lập những trường đại học theo mô hình mới, đồng thời củng cô 
và cải tạo một số trường đại học cũ (như Đại học Sư phạm, Đại 
học Tổng hợp, Đại học Nông lâm, Đại học Bách khoa, Dại học Y 
Dược, Đại học Mỹ thuật)... Năm 1956, sổ sinh viên cùa trường 
Đại học Tồng hợp có 481, Đại học Sư phạm có 1.023, Đại học 
Y Dược có 858, Dại học Nông Lâm có 477, Dại học Bách khoa 
có 1.0952

1. Bộ Giáo dục, 50 năm phát triển sự  nghiệp giáo dục và đào tạo (1945- 
1995). Sđd, tr.200.

2. Bộ Giáo dục, 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào lạo (1945- 
1995). Sđd, tr.203.
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Giáo dục trung học chuyên nghiệp. Sau hòa bình ở vùng mới 
giải phóng không có một trường trung học chuyên nghiệp nào, chi 
có một lớp đào tạo nữ hộ sinh nằm trong trường Đại học Y Dược; 
khi ta tiếp quản chi còn 15 học sinh, còn 40 học sinh đã di cư vào 
Nam. Các trường Mỹ nghệ, Kỹ nghệ thực hành chi là trường sơ 
cấp. Các trường trong vùng kháng chiến chuyển về Hà Nội gồm có: 
Sư phạm trung cấp Trung ương, Trung cấp Nông Lâm trung ương, 
Bưu điện, Y sĩ Việt Nam, Mỹ thuật, Giao thông công chính. Do 
nhu cầu cán bộ cho công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa 
ngày càng tăng, một sổ trường trung học chuyên nghiệp mới được 
thành lập, một số trường được nâng cấp thành trường trung học 
chuyên nghiệp như: 3 trường Kỹ thuật I, II, III, trường trung cấp 
Nông Lâm, Bưu điện, Hàng hải, Kiến trúc, Thủy lợi, Kinh tế, Tài 
chính, Sư phạm miền núi, Ngoại ngữ, Cán bộ y tể, Mỹ thuật, Âm 
nhạc được thành lập. số  ngành đào tạo cũng tăng lên. Quy mô các 
trường tương đối lớn, mỗi khóa, mỗi trường tuyển tới 300 học sinh. 
Do đó có trường đã có học sinh lên tới hàng ngàn em như trường 
Sư phạm, Giao thông, Nông Lâm, Kiến trúc, Thủy lợ i... Liên Xô 
và các nước xã hội chù nghĩa cũng cử chuyên gia và giáo viên sang 
trực tiếp giúp ta xây dựng và đào tạo cán bộ trung học chuyên 
nghiệp và nhận học sinh Việt Nam sang đào tạo tại các nước. Theo 
số liệu thống kê, tổng số học sinh trung học chuyên nghiệp đã tăng 
từ 2.780 học sinh năm học 1956-1957 lên 7.783 người năm học 
1957-1958'.

về đào tạo nghề. Trong thời kỳ khôi phục kinh tế, nhiều cơ sở 
sàn xuất cũ, nhiều nhà máy, khu công nghiệp cần được cài tạo, khôi 
phục và xây dựng mới. Do đó, yêu cầu về công nhân lành nghề, 
công nhân kỹ thuật rất cao. Trừ trường Kỹ nghệ thực hành được 
chuyển sang thành trường trung học chuyên nghiệp, còn lại các trường

I. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 137. 140, 194.
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công nhân kỹ thuật khác vẫn tiếp tục đào tạo công nhân kỹ thuật. 
Bên cạnh đào tạo trong nước, việc đào tạo công nhàn kỹ thuật ở các 
nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc) được thực hiện như 
một phần cùa viện trợ đồng bộ.

về  phát triển văn hóa nghệ thuật

Phát triển nghệ thuật và văn hóa quần chúng là yêu cầu, nhu cầu 
cùa đông đảo nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp khôi phục 
kinh tế và phát triển văn hóa. Trong 3 năm khôi phục kinh tế, Đảng và 
Chính phù đã rất quan tâm đến phát triển nghệ thuật và văn hóa quần 
chúng. Phương châm phát triển văn hóa nghệ thuật được Quốc hội kỳ 
họp lần thứ 5 đề ra là: Phát triển sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh 
trong nhân dân, gây phấn khởi sản xuất và đấu tranh chính tri; nâng 
cao trình độ kiến thức phổ thông của nhân dân; nâng cao trình độ 
chính trị, góp phần trau dồi đạo đức cách mạng của nhân dân, trên cơ 
sở phát huy những đức tính cố hữu cùa dân tộc là: yêu nước, yêu nhân 
dân, yêu lao động, yêu hòa bình...; Phát triển văn hóa dân tộc, khôi 
phục và khai thác vốn cũ văn hóa dân tộc, học tập văn hóa tiên tiến 
cùa thế giới, trước hết là của các nước xã hội chủ nghĩa, quét sạch tàn 
tích của văn hóa nô dịch. Với ba nhiệm vụ cụ thể là: phát triển văn hóa 
quần chúng; phục hồi và bước đầu phát triển nghệ thuật; đẩy mạnh 
trao đổi văn hóa vói nước ngoài.

Các nhiệm vụ trên đã được triển khai tích cực. Các ngành xuất 
bản và phát hành sách, báo, thư viện, chiếu bóng, biểu diễn văn 
nghệ... được chú trọng, nâng cao.

Vè sách xuất bàn. Đến năm 1957 số đầu sách xuầ bản đạt 10.555.000 
bản, tảng gấp 6 lần năm 1939 (1.570.000 bàn). Sau hòa bỉnh, miền Bấc 
mới có 14 tờ báo, năm 1956 đã có 33 tờ với 24.000.000 bản. Tổng số 
báo miền Bắc ấn hành vào năm 1957 tới 39.000.000 bản.

về thư viện. Nếu năm 1939 mới chỉ có 1 thư viện lớn ở Hà Nội 
với gần 90.000 cuốn sách và một số thư viện nhò ở các địa phương
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thì đến năm 1955 đã có 8 thư viện với 202.000 cuốn sách. Đến 
năm 1957, miền Bắc đã xây dựng được 33 thư viện với 458.000 
cuốn sách.

Vê điện ánh. Trong thời Pháp thuộc và ngay cà trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp, điện ảnh còn xa lạ và là mơ ước của đại 
đa số nhân dân. Từ sau hòa bình lập lại, Nhà nước đã sử dụng nhiều 
lực lượng tư doanh trong lĩnh vực chiếu bóng. Cho đến năm 1957, 
Nhà nước vẫn cho phép 42 trong tổng số 47 cơ sở chiếu bóng tư 
doanh hoạt động. Nhờ đó, đã có 38.130.000 lượt người được xem 
chiếu bóng. Đồng thời, Nhà nước cũng tăng cường phát triển các 
đội chiếu bóng lưu động. Năm 1957 có 120 đội, đã chiếu 21.000 buổi 
cho 24.000.000 lượt người xem. số  phim miền Bắc tự sản xuất đã 
tăng từ 22 bộ với 255 bản (1955) lên 52 bộ với 831 bản (1957)'.

Các cơ sở văn hóa, biểu diễn nghệ thuật được nhân dân chủ 
động phục hồi và xây dựng mới. Tính đến tháng 9-1956, riêng các 
xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, công trường đã có 53 câu lạc bộ văn 
hóa. ở khu vực nông thôn có 732 nhà văn hóa.

Nhà nước không ngùng tăng kinh phí cho các tổ chức văn hóa, 
nghệ thuật. Riêng năm 1957, số tiền Nhà nước chi cho hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật tăng 5 lần so với năm 1956. Các ngành hoạt 
động văn hóa. nghệ thuật đều có quỳ sáng tác riêng. Năm 1957, 
số tiền quỹ sáng tác cùa các đoàn văn hóa nghệ thuật lên tới 200 
triệu đồng2.

về văn hóa nghệ thuật dân tộc. Các ngành tuồng, chéo, cải lương 
dược khuyến khích phát triển. Các đoàn ca, múa dân tộc được khai 
thác. Lĩnh vực điêu khắc, hội họa được khuyến khích phát triển với

1. Các số liệu trên xem: số  liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế ..., Sđd, 
tr.155, 156, 158, 159.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tể, phát triến văn hóa, Sđd, 
tr. 155-159.
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phương châm phát huy truyền thống dân tộc kết hợp với tiếp thu cái 
mới. Các lực lượng nghệ thuật tư nhân được Nhà nước giúp đỡ. Đại 
hội Văn công toàn quốc lần thứ hai được tồ chức năm 1955. Den 
tháng 2-1956, Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai được tổ 
chức. Tại đại hội lần này, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật được 
thành lập. Tiếp đó là các hội chuyên ngành được ra đời: Hội Mỹ 
thuật Việt Nam (29-3-1957), Hội Nhà văn Việt Nam (1-5-1957), 
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam (9-5-1957), Hội Nhạc sĩ Việt Nam 
(29-5-1957)...

Nhà nước cũng sử dụng các cơ sở nghệ thuật tư doanh kết hợp 
với các cơ sở quốc doanh: Năm 1955, có 30 rạp hát tư doanh được 
sử dụng kết hợp với 5 rạp hát quốc doanh mới được xây dựng; 23 
đội nghệ thuật tư doanh được sừ dụng với 13 đội nghệ thuật quốc 
doanh biểu diễn 300 buổi phục vụ 1.600.000 người xem. Năm 1957 
có tới 36 đội nghệ thuật, trong đó có thêm 6 đội quốc doanh mới 
được xây dựng1.

Như vậy cho đến năm 1957, sự phát triển của văn hóa nghệ thuật 
ờ miền Bắc không những ổn định mà còn phát triển phong phú, đa 
dạng tạo đà cho những bước tiến các năm tiếp theo. Văn hóa, nghệ 
thuật đã góp phần cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân lao động, 
thúc đẩy sản xuất phát triển.

Việc trao đối văn hóa với nước ngoài cũng được Đảng, Chính 
phù hết sức quan tâm. Trong 3 năm, miền Bắc đã đón tiếp các đoàn 
văn hóa, đoàn nghệ thuật đến từ các nước xã hội chù nghĩa và một 
số nước khác có quan hệ ngoại giao như Liên Xô, Tiệp Khắc, 
Trung Quốc, Triều Tiên; các đoàn nghệ thuật của Triều Tiên, Trung 
Quốc, Anbani, Liên Xô, Rumani, Hunggari, Tiệp Khắc, Án Độ. 
Việt Nam cũng đã cử các đoàn văn hóa, nghệ thuật đi dự Liên hoan 
thanh niên ở Vácsava (Ba Lan), đi thăm và biểu diễn ở Liên Xô,

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 158-159.
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Trung Quốc, Triều Tiên... Đoàn các nhà vãn Việt Nam đi dự hội 
nghị các nhà văn châu Á ờ Ẩn Đ ộ...

S ự  hình tliànli đội ngũ tri thức mới Việt Nam

Trong ba năm khôi phục kinh tế, bên cạnh số trí thức trong khoa 
học quân sự và số trí thức được hình thành trong quá trình cách 
mạng Việt Nam, trí thức chế độ cũ để lại, đội ngũ trí thứ mới trong 
các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật... đã 
hỉnh thành ở miền Bắc. Trường Đại học nhân dân đã thu hút 1.200 
trí thức cũ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tầng lớp trí thức trong 
xây dụng xã hội mới, tháng 7-1957, Đảng và Nhà nước đã công bố 
"Chính sách đối với trí thức" nhằm doàn kết mở rộng, sử dụng tài 
năng cũng như tạo mọi điều kiện làm việc cần thiết đối với đội ngũ 
trí thức. Các chính sách đối với trí thức không những có tác dụng 
trong thời kỳ này mà còn có giá trị lâu dài, và đến hiện nay vẫn cần 
được kế thừa và phát triển.

Trong sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật thời kỳ này đã xảy 
ra một sự kiện chính trị quan trọng. Năm 1956, xuất hiện các tờ báo 
Giai phẩm, Nhân văn, Đai mới mà lúc đó gọi chung là "Nhân văn - 
Giai phẩm". Sự kiện này diễn ra trong bối cành đất nước và quốc tế 
đang có nhũng diễn biến phức tạp. Ờ trong nước, từ cuối năm 1955,
D àn g  v à  N h à  n ư ớ c  p h á t h iệ n  ra  n h ữ n g  3ai lẩm  tro n g  cà i c ách  ru ộ n g

đất, đã và đang nghiêm khắc tự phê bình và tích cực sửa sai. Trong 
kinh tế, Chính phủ đang tăng cường các biện pháp chống đầu cơ, 
buôn lậu, trốn thuế, lậu thuế ở miền Bắc... Tại miền Nam, Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn ra sức phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đàn áp 
lực lượng cách mạng, cự tuyệt Tồng tuyển cử thống nhất đất nước, 
âm mưu tiến công miền Bắc, đồng thời tung biệt kích gián điệp phá 
hoại miền Bấc về mọi mặt... Trên trường quốc tế, đây cũng là thời 
kỳ xảy ra các sự kiện có liên quan đến cuộc chính biến ở Hungari 
(năm 1956). Lúc này mẫu thuẫn giữa các Dàng Cộng sản, nhất là 
giữa Liên Xô và Trung Quốc, bát đầu xuất hiện...
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Trong tình hình khó khăn đó, một số văn nghệ sĩ, trí thức một 
thời tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến đã biểu lộ sự không 
đồng tình với chế độ hoặc với những phương châm, biện pháp, 
những vấp váp mà Đảng và Chính phủ mắc phải. Các ấn phẩm 
của họ là: tập Giai phẩm mùa xuân ra đời từ tháng 1-1956, tập Giai 
phẩm mùa thu, tháng 8-1956 và đến tháng 9-1956 là tập Giai phẩm  
mùa đông. Từ tháng 9-1956, tờ Tuần báo Nhân văn ra số 1 đến số
5. Tới số 6 thì bị đình bản. số  6 tờ Nhãn văn dự định nhân kỳ họp 
Quốc hội thứ 6 sẽ in nội dung kêu gọi biểu tình nhằm lật đô chê độ. 
Bên cạnh đó, tờ Đất mới cùng một xu hướng, mục tiêu, cũng xuất 
hiện trong "làng đại học". Họ đã "lợi dụng việc tự phê bình cùa 
Đảng và Nhà nước, thổi phồng khuyết điểm, phù nhận thành 
tích, bôi đen chế độ, đả kích sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, 
xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đề xướng những tư tưởng cùa 
chủ nghĩa xét lại, tuyên truyền quan điểm và lối sống tư sản"1.

Dưới sự lãnh đạo cùa Đảng và sự chỉ đạo cùa Nhà nước, trên 
mặt trận văn hóa - nghệ thuật đã diễn ra cuộc đấu tranh để chấn 
chỉnh, uốn nắn những tư tường sai trái, lệch lạc của những người 
thuộc diện "Nhân văn - Giai phẩm". Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và 
các tầng lớp nhân dân cũng rộ lên sự phàn đối gay gắt "Nhân văn - 
Giai phẩm". Một số văn nghệ sĩ, trí thức lúc đầu còn ngộ nhận và ít 
nhiều đã tán thành cho việc cho ra các tập Giai phẩm, Nhãn văn sau 
cũng tuyên bố rút khỏi các tờ báo và lên tiếng phê phán. Cuối cùng, 
các hoạt động cùa "Nhân văn - Giai phẩm" đã phải chấm dứt. Trong 
tháng 6 và 7-1958, Ban Chấp hành các Hội Văn học nghệ thuật 
Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật, Hội Nhà văn... đã 
họp và thi hành kỷ luật đối với một số hội viên tích cực hoạt động 
trong "Nhân vãn - Giai phẩm". Ngày 19 tháng 1 năm 1960, Tòa án 
nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa công khai xét xử 5 người (trong 
tổng số 170 người có liên quan tới "Nhân văn - Giai phẩm") với các

1. Trường Chinh, Báo cáo đọc tại Hội nghị Trung ương Mặt trận To quốc 
Việt Nam (họp ngày 10 đến 21 tháng 3 năm 1958).
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mức án nặng nhẹ khác nhau. Sau này, những cá nhân, tồ chức gọi 
chung là "Nhân văn - Giai phẩm" kể trên, đã được Đảng, Chính phủ 
và nhân dân đánh giá lại, một mặt vạch rõ những sai lầm khuyết 
điểm, mặt khác vẫn thừa nhận những thành tích nghiên cứu, sáng 
tác, những cống hiến cho văn học, nghệ thuật, cho cách mạng cùa 
họ kê cả những người bị ký luật, bị xử lý nặng trong thời gian đó. 
Nhà nước cũng có những chính sách rõ ràng, cụ thể đối với họ. Đa 
số những người tham gia vào "Nhân văn - Giai phẩm" lại hòa vào 
dòng cách mạng chung của dàn tộc, trở lại sinh hoạt trong các Hội, 
hoặc các tổ chức khoa học, công nghệ. Một số dã được phục hồi 
chức danh và được nâng lương.

*  Giai đoạn 1958-1960

Trong kế hạch 3 năm cài tạo và phát triển kinh tế văn hóa 
(1958-1960), trên lĩnh vực văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. Những thành tựu đó thể hiện tính ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Trong 3 năm này, phát triển văn hóa được hiểu theo 
nghĩa rộng bao gồm cả y tế.

Nhiệm vụ công tác văn hóa trong giai đoạn 1958-1960 là: "Động 
viên và tổ chức mọi lực lượng văn hóa, khoa học, giáo dục, nghệ 
thuật nhằm giáo dục tư tường xã hội chù nghĩa cho nhàn dân... Nâng 
c a o  I th ih  đ ộ  v ăn  h ỏ a , kỹ  th u ậ t c ù a  n h â n  d ân  tu, đ à o  tạ o  n h ữ n g  tr í 
thức trung thành với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội... Xây dựng cho 
nhân dân ta một đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh làm cho 
quần chúng nhân dân đông đảo tiếp thu và phát triển những di sản 
và thành tựu văn hóa tốt đẹp cùa dân tộc và của thế giới"1. Nghị 
quyet Trung ương lần thứ 14, cũng đề ra việc phải dựa vào nhân 
dân để phát triển các trường dân lập, nhất là cấp I để thu nhận các 
trè em đến tuôi đi học.

1. Nghị quyết Trung ương lần thử 14 tháng 11-1958, Ban Chấp hành Trung 
ương Dáng Lao động Việt Nam xuất bản, Hà Nội. 1959, tr.43.
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Thực hiện chủ trương trên, trong kế hoạch 3 năm, Nhà nước đã 
quan tâm phát triển văn hóa một cách toàn diện.

về g iá o  dục

Mục tiêu của Đảng và Chính phù về giáo dục là:

- Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cùa nhân dân, 
trước hết là nhân dân lao động và những người tích cực trong sàn 
xuất và trong bộ máy Nhà nước.

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ các ngành, các cấp để phục vụ 
những yêu cầu khôi phục kinh tế, chuẩn bị cho công cuộc phát triển 
trong những năm sau1.

G iáo dục phổ thông

Từ tháng 6-1959, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Giáo dục thông 
qua chủ trương "tận lực phát triển giáo dục phổ thông". Từ sau Hội 
nghị, các trường cấp I vẫn tiếp tục phát triển theo xu thế này, trong 
khi trường cấp II theo phương thức kết hợp quốc lập và dân lập, tạo 
ra các ngôi trường mới, đặc biệt phát triển mạnh lớp 5. Cùng với 
Nhà nước, nhân dân miền Bắc đã đóng góp rất to lớn về công, cùa 
để xây dựng trường học cho con em mình. Trừ một số vùng xa xôi 
hèo lánh ở miền núi, còn khắp nơi ở miền Bắc, mỗi xã ít nhất có 1 
trường phổ thông cáp I, mõi Iiuyộn có 1 uưừiig cáp II và hàu hét 
các tinh đều có 1 trường cấp III.

Tổng số học sinh các trường phổ thông mỗi năm một tăng. Nếu 
niên khóa 1954-1955 mới có 737.000 học sinh, thì niên khóa 1957-
1958 là 1.008.000 học sinh, niên khóa 1958-1959 là 1.117.000 học 
sinh và niên khóa 1959-1960 lên tới 1.522.000 học sinh. So sánh 
niên học 1959-1960 với niên học 1939-1940 thì số học sinh cấp II 
tăng gấp 12 lần và số học sinh cấp III tăng gấp 40 lần.

1. Báo Nhân dán, ngày 26 và 27-5-1958. 
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Đê khắc phục tinh trạng thiếu giáo viên, Nhà nước đã cho mở 
thêm trường sư phạm trung cấp liên tỉnh đặt ở một số các tinh lớn 
(1958). Năm học 1958-1959. thành lập Trường Đại học Sư phạm 
Vinh (Nghệ An).

Công tác thanh toán nạn mù chữ và bổ túc văn hóa tiếp tục được 
đặt lên hàng đầu. Năm 1958, nạn mù chữ được căn bàn xóa bò ở 
vùng đồng bàng và trung du. Hơn 2 triệu người đã được bổ túc văn 
hóa với các trình độ phổ thông từ cấp I đến cấp III. Với phương 
châm cơ bản là đưa giáo dục, văn hóa về với công nông, riêng năm
1959 đã có trên 1.000 cán bộ, công nhân, nông dân được bổ túc văn 
hóa đề vào các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Hàng 
vạn cán bộ công nông đã vào học các trường phổ thông lao động để 
chuẩn bị bước vào các trường khoa học, kỹ thuật. Đồng thời phát 
triển các trường phổ thông.

Giáo dục phổ thông ở miền núi đã được đặc biệt quan tâm, 
Truờng Sư phạm miền núi Trung ương được thành lập để đào tạo 
giáo viên cho các dân tộc ít người. Từ 28-5-1958 đến 4-6-1958, Hội 
nghị Giáo dục miền núi lần thứ nhất được tồ chức bàn về những 
phương hướng giáo dục miền núi. Từ sau Hội nghị, nhiều giáo viên 
miền xuôi đã không quàn khó khăn, vất vả, tự nguyện đi phát triển 
sự nghiệp giáo dục miền núi. Từ sau Chi thị 128 của Trung ương 
Đảng, nhiều trường thiếu nhi vùng cao được thành lập do Nhà nước 
đài thọ toàn bộ. Tháng 3-1960, Hội nghị Giáo dục miền núi lần thứ 
hai được tổ chức đã xác định thêm tầm quan trọng của việc đào tạo 
cán bộ quản lý, cán bộ khoa học cho miền núi. Từ năm 1959, lại có 
cuộc vận động các giáo viên miền xuôi các tinh đồng bang Bác Bộ 
lên công tác tại Tây Bắc và Việt Bắc. Ở các huyện miền xuôi ở các 
tinh Nghệ An, Thanh Hóa lên các huyện Tương Dương, Quỳ Châu, 
Hồi Xuân, La H án... giảng dạy. Nhờ hàng loạt các chù trương biện 
pháp tích cực, giáo dục miền núi đã đạt được kết quả to lớn. Hầu 
hết các bản làng miền núi đã có trường cấp I, các châu có trường 
cấp II (thời Pháp thuộc chỉ có 1 trường cấp II cho tất cả các vùng

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục...
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dân tộc ít người). Năm 1960, số học sinh cấp II các dân tộc ít người 
đã có 11.892 em và cấp III có 1.266 em.

Từ năm học 1958-1959, các trường miền Bắc tổ chức cho học 
sinh tham gia lao động sản xuất, mở đầu là "hè lao động và diệt 
dốt 1958". Học sinh sôi nổi tỏa về mọi nơi, trong các bản làng, 
cánh đồng trên các công trường xây dựng, nhà máy, xí nghiệp để 
diệt dốt.

Chương trình giáo dục phổ thông được cài tiến từ năm học
1959-1960, cả về chinh trị, văn hóa, giáo dục, lao động, kỹ thuật 
tổng hợp1...

Giáo dục đại học và chuyên nghiệp được mở rộng.

Giáo dục đại học

Trong kế hoạch 3 năm 1958-1960, ngành đại học phát triển với 
nhiệm vụ chủ yếu là: phát triển quy mô; tăng cường đội ngũ giáo 
viên, cơ sở vật chất, chế độ chính sách; xác lập chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài các trường đại học đã xây dựng từ kế hoạch năm 
trước, năm 1959 Nhà nước mở thêm trường Đại học Kinh tế Tài 
chính, trường Đại học Sư phạm Vinh, Học viện Thủy lợi, Đại học 
Giao thông vận tải. Đến đầu năm học 1960-1961, miền Bắc cỏ 10 
trường Đại học với 4.965 sinh viên, số  cán bộ giảng dạy từ 40 
người năm 1955 tăng lên 343 người nãm 1957 vá 1.2ố(J người nam 
19602. Các trường chuyên nghiệp trung cấp, năm 1956 mới có 13 
trường với hơn 10.000 học sinh, niên khóa 1959-1960 tăng lên tới 
39 trường với 18.000 học sinh phân phối trong 50 ngành học lớn.

Giáo dục trung học chuyên nghiệp

Sự nghiệp cải tạo và phát triển đòi hỏi nhiều cán bộ trung học 
chuyên nghiệp có chất lượng thuộc nhiều ngành kinh tế, văn hóa.

1. Xem: 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào lạo, Sđd, tr.77, 78, 79.
2. 50 năm phút triển sự  nghiệp giáo dục và dào lạo, Sđd, tr.204.
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giáo dục, y tế... Vì vậy, hàng loạt trường trung học chuyên nghiệp 
được thành lập thêm. Gần hai chục trường trung học chuyên nghiệp 
địa phương ra đời đáp ứng nhu cầu cán bộ nông nghiệp, y tế và sư 
phạm. Ngành văn hóa mở thêm 4 trường nghệ thuật. Khu Việt Bắc 
và Tây Bắc cũng đều mờ trường nông lâm và trường y tế ... Đến 
năm 1960, miền Bắc đã có một hệ thống 65 trường trung học 
chuyên nghiệp gồm 29 trường trung ương và 36 trường địa phương, 
đù 6 khối trường công nghiệp, nông - lâm nghiệp, y tế, sư phạm, 
kinh tế, văn hóa, nghệ thuật; với đội ngũ 1.631 giáo viên (tăng gấp 
4,4 lần năm 1958), giảng dạy cho hơn 30 ngàn học sinh (tăng gấp 
3,7 lần năm 1958).

Đào tạo nghề. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các cơ sở đào 
tạo nghề, việc đào tạo công nhân kỹ thuật được thực hiện dưới 
nhiều hình thức. Đào tạo nghề ờ các nước xã hội chù nghĩa được 
thực hiện như một phần viện trợ đồng bộ. Hầu hết công nhân của 
nhà máy Cơ khí trung quy mô (Hà Nội) được đào tạo ờ Liên Xô, 
công nhân các nhà máy công nghiệp nhẹ chù yếu được đào tạo ờ 
Trung Q uốc1...

Qua 10 năm kể từ Cách mạng tháng Tám, tiếng Việt được sử 
dụng trong biên soạn sách giáo khoa và giảng dạy, nay đã bảo đảm 
được việc giảng dạy ở tất cả các ngành, các cấp.

Đen năm 1960, ngành giáo dục đã cung cấp cho đất nước hơn
2.000 cán bộ tốt nghiệp đại học và gần 10.000 cán bộ kỹ thuật tốt 
nghiệp ở các trường chuyên nghiệp trung cấp. Trong đó có 500 kỹ 
sư và kỹ thuật viên được đào tạo từ các nước xã hội chủ nghĩa, chù 
yểu là Liên Xô và Trung Quốc.

Vê khoa học, kỹ thuật

Trong những năm 1958-1960, Chính phù đầu tư cho đào tạo, 
nghicn cứu khoa học tăng cao. Nếu thời kỳ khôi phục kinh tế

_ c'hương I Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1.50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Sđd, tr. 145 và 172.
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1955-1957 là 4,7 triệu đồng thì thời kỳ cải tạo kinh tế tăng lên là 
20,5 triệu đồng4. Khoa học, kỹ thuật bám sát thực tế, phục vụ trực 
tiếp để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, thủy lợi, kiến trúc, vận tải, bưu điện... có sự tăng trưởng rõ 
rệt. Khoa học kỹ thuật đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng 
các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp mới, các công trinh 
thủy nông như: khu công nghiệp Hà Nội, Việt Trì, khu gang thép 
Thái Nguyên, khu công nghiệp than Hồng Quàng, công nghiệp biển 
Hải Phòng, công trình thủy nông Bắc Hưng Hài... Công, nông nghiệp 
phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Chỉ tính riêng giá trị 
tổng sản lượng của công, nông nghiệp thì năm 1957 giá trị tông sản 
lượng nông nghiệp là 1.218.600 triệu đồng, năm 1959 là 1.577.900 
triệu đồng; chi số phát triển giá trị tổng sản lượng công nghiệp năm
1957 là 100 thì năm 1959 là 151,6%s.

về phát triển văn hóa, nghệ thuật với phương châm chung là 
"Thỏa mãn yêu cầu văn hóa và nghệ thuật của nhân dân". Trong ba 
năm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ (1958-1960), 
văn hóa, nghệ thuật ở miền Bắc đã có những bước tiến dài.

về sách xuất bàn, nếu năm 1939 Việt Nam xuất bản được
1.570.000 bản, thì năm 1959 miền Bắc đã xuất bản lên tới 15.000.000 
bản, tăng gấp 11 lần. Đầu sách phong phú, đa dạng. Đặc biệt, miền 
Bắc đã x uál b ản  nliiẻu b ộ  sácli kiiili điẻn  củ a  chù  n g h ĩa  M úc - L cn in , 
của Chù tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng khác 
trong các thời kỳ cách mạng. Nhiều tiểu thuyết, hồi ký, thơ ca viết 
về cách mạng, về đấu tranh thống nhất Tổ quốc được xuất bàn. Tập 
thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh cũng được xuất bản lần đầu 
tiên bằng tiếng phổ thông. Những tập sách, các bộ tiểu thuyết nổi 
tiếng của nhiều nước trên thế giới được dịch, in ấn, phát hành rộng 
rãi khắp các địa phương. Những sách về khoa học, kỹ thuật, mỹ 
thuật đã xuất hiện nhiều trong các trung tâm phát hành sách cũng 
bắt đầu có tác dụng trong nhân dân. Loại sách Kim Đồng dần dần 
trở thành cần thiết với thiếu niên Việt Nam.
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Vê thư viện, hệ thống thư viện được thiết lập, mở rộng từ trung 
ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Năm 1959 có 34 thư viện ở miền 
Bắc, so với năm 1939 chi có 1 thư viện lớn ở Hà Nội và vài thư 
viện nhỏ ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương với trên 9 
vạn cuốn sách. Đen thời kỳ này, chỉ riêng Thư viện Hà Nội đã có 
tới trên 30 vạn cuốn. Ngoài ra, có hơn 4.000 thư viện nhỏ và phòng 
đọc sách ờ các trường, xí nghiệp, nông trường... Phương châm phục 
vụ của thư viện lả: "Sách báo tìm người đọc" được quán triệt khiến 
số lượng bạn đọc đã tăng lên nhanh chóng.

về truyền thanh, năm 1959 miền Bắc đã có 42 hệ thống truyền 
thanh, 105 trạm và 4.622 loa. Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam 
đã phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế và cải tạo 
kinh tế.

về điện ảnh. Diện ảnh là một ngành mới đối với nhân dân ta, 
nhưng đã có một bước tiến đáng kể trong 6 năm hòa bình. Tháng 
7-1959, bộ phim tài liệu Nước về Bắc Hưng Hài đã nhận được Huy 
chương vàng tại Đại hội liên hoan điện ảnh quốc tế. Bộ phim 
truyện đầu tiên Chung một dòng sông đã đánh dấu bước tiến mới 
của điện ảnh Việt Nam. Kế hoạch năm 1960 sản xuất 95 bộ phim 
và thành lập 42 đội chiếu bóng lưu động..., đã nói lên quy mô phát 
triển của ngành điện ảnh Việt Nam.

về nghệ thuật, cùng với phương châm nghệ thuật phục vụ nhân 
dàn, phục vụ cách mạng, người nghệ sĩ cũng như các nhà sáng tạo 
nghệ thuật được nhân dân tôn trọng. Nhà nước quan tâm giúp đỡ để 
phát triển tài năng các nghệ sĩ. Năm 1959, miền Bắc đã có 59 đơn 
vị nghệ thuật, gồm 10 đoàn văn công trung ương, 32 đoàn văn công 
địa phương, 17 đoàn nghệ thuật dân doanh và 37 rạp hát. Năm 
1959, các đơn vị đã biểu diễn 10.000 buổi, có hơn 9.000.000 lượt 
người được xem, nghe biểu diễn nghệ thuật.

Điều đặc biệt thời kỳ này là sự tồn tại các đoàn nghệ thuật dân 
doanh. Phấn khởi trước những tháng lợi về kinh tế, văn hóa, xã hội,
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các ngành nghệ thuật đã cố gắng vươn lên phục vụ. Các nghệ thuật 
như tuồng, chèo, cải lương, ca, nhạc, vũ và các ngành mỹ thuật, mỹ 
nghệ đều có tiến bộ rõ rệt cả về hình thức lẫn nội dung. Ngành xiếc, 
ngành múa rối Việt Nam cũng phát triển. Năm 1959, Đoàn Xiếc 
Nhân dân Trung ương chính thức ra mắt nhân dân.

về mỹ thuật, ngành hội họa phản ánh được nội dung chân thực 
của cuộc kháng chiến và xây dựng hòa bình, với tranh sơn mài, 
tranh lụa được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ưa chuộng và 
cổ vũ. Hội họa Việt Nam đã tham gia cuộc triền lãm hội họa của 12 
nước xã hội chủ nghĩa ở Mátxcơva.

Mỹ thuật thủ công cũng phát triển với các hàng chạm bạc, chạm 
ngà voi, thêu ren, mây tre đan. Tất cả đã bắt đầu tiếp cận với thị 
trường thế giới.

Công tác bảo tàng, bào tồn những di tích văn hóa, lịch sử được 
coi trọng. Đã xây dựng ba nhà bảo tàng có tầm cỡ quốc gia là Bào 
tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng và Bào tàng Quân đội, nhiều 
nhà bảo tàng ở các tỉnh, thành, khu công nghiệp...

về đào tạo cán bộ, Trường Mỹ thuật đã có từ kháng chiến được 
nâng lên trình độ đại học và Trường Mỹ nghệ được nâng lên trình 
độ trung cấp. Đã mở thêm trường âm nhạc, ca kịch dân tộc, trường 
múa, trường cán bộ văn hóa.

Nghiên cứu khoa học, nghệ thuật được coi trọng, v ề  khoa học 
nhân văn, Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý (gọi tát là Ban 
Văn Sừ Địa) được thành lập từ tháng 12-1955 trực thuộc Ban Bí 
thư Trung ương Đảng. Năm 1956 chuyển sang Bộ Giáo dục, đến 
nảm 1960 tách ra thành lập Viện Sử học, Viện Văn học trực thuộc 
ủ y  ban Khoa học Nhà nước. Một số công trình lớn như: công trình 
Lịch sử Việt Nam, Lịch sử văn học Việt Nam; các giáo trình cùa 
các cấp học từ phổ thông đến đại học; các bộ sách chuyên khảo về 
ruộng đất, nông dân, giai cấp công nhân... lần lượt ra đời, góp phần
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quan trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chế độ và tinh thần học 
hòi của đông đào nhân dân.

Các Viện Mỹ thuật và Mỹ nghệ. Viện Nhạc và Múa, Viện Sân 
khấu cũng ra đời, đưa công tác nghiên cứu khoa học, văn hóa miền 
Bắc tiến lên một bước mới.

Giao lim quôc tê vé văn hóa được cà nước quan tâm và nhân 
dân cồ vù. Trong 5 năm (1955-1960), miền Bấc đã có hơn 100 đoàn 
văn hóa Việt Nam đi thăm và biểu diễn ở nước ngoài và đã đón hơn 
100 đoàn nước ngoài đến trao đổi văn hóa với nước ta .

2. Phát triển y tế

*  Giai đoạn 1955-1957

l ình hình nền y tế miền Bắc sau hòa binh lập lại hết sức khó 
khăn cà về lực lượng cán bộ y tế, cơ sở vật chất, phương tiện và 
trình độ y học... số  thầy thuốc quá ít ỏi, cứ 220.000 dân mới có 1 bác 
sĩ, 68.000 dân mới có 1 y sĩ trung cấp, 120 hộ sinh và 1.150 y tá2.

Tháng 2-1955, ngành y tế đă tổ chức hội nghị y tế để phân tích 
tình hình bệnh tật, sức khỏe cùa nhân dân. Hội nghị nêu rõ nguyên 
nhân của sự giảm sút sức khỏe và tình trạng bệnh tật là do nền kinh 
tế nghèo nàn, lạc hậu, do chiến tranh kéo dài và thiên tai khắc 
nghiệt, do hậu quả của ngót một thế kỷ bị thực dân áp bức.

Xuất phát từ khả năng kinh tế và truyền thống y học dân tộc để 
phát triển y tế, Nhà nước chủ trương: Kết hợp phòng bệnh với chữa 
bệnh, lấy phòng bệnh là chính, đồng thời là khéo kết hợp giữa 
Dông y với Tây y, coi trọng công tác vệ sinh phòng bệnh, ơ  môi 
vùng, miền, có nội dung phòng chống bệnh tật riêng, ơ  đông băng

1. Niiức Việt Nam Dân chú Cộng hòa sự nghiệp kinh lể và văn hóa (1945-1960), 
Sđd.tr 193-197.

2. Niárc Việt Nam Dân chú Cộng hòa sự nghiệp kinli lé và văn hóa (1945-1960), 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, I960, tr.224.
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và ven biển, trọng tâm là vệ sinh về phân và nước. Ờ miền núi là 
chống rét và chổng sốt rét.

Hàng trăm đội y tế lưu động đã về các địa phương tổ chức các 
cơ sở phóng bệnh, truyền bá cho nhân dân cách giữ gìn vệ sinh. 
Năm 1956, đã có 13 triệu người dự các buổi học tập về vệ sinh 
phòng bệnh và 9 triệu người dự các buổi tuyên truyền, phổ biến vệ 
sinh. Nhân dân tự đào được 162.755 giếng và xây dựng hàng chục 
vạn hố xí, tự lập được 25.946 tù thuốc thôn, xóm và hàng vạn tổ 
hộ sản1.

Việc đào tạo cán bộ y tế được coi trọng. Chỉ tính riêng năm 
1955, miền Bắc đã đào tạo được 5.000 cán bộ y tế xã, gần 1.800 hộ 
sinh viên ở xã và hơn 30.000 vệ sinh viên2. Năm 1955, số bác sĩ y 
khoa mới có 115, y sĩ trung cấp có 518, dược sĩ trung, cao cấp có 
87, nữ hộ sinh sơ trung cấp có 217, y tá có 3.278. Năm 1957, con 
số tương ứng là 149, 1.087, 175, 783 và 6.6413.

Số cơ sở điều trị cũng được tăng lên từ 78 cơ sở năm 1955 lên 
145 cơ sở năm 1956 và 153 cơ sở năm 1957. số  giường bệnh từ
14.000 giường năm 1955 lên 17.000 giường năm 1957.

Từ năm 1955, bệnh dịch tả không còn xuất hiện ở miền Bắc. 
Năm 1957, miền Bắc đã tiêm phòng tả cho hom 10 triệu lượt người, 
khiến cho đến năm 1958, Việt Nam là mróc duy nhất ờ khu vực 
Đông Nam Á không bị bệnh thổ tả hoành hành. Trong 3 năm đã 
chủng đậu cho 717.000 lượt người để thanh toán bệnh đậu mùa. về 
bệnh thương hàn, đã tiêm chủng cho 770.000 người, khiến cho 
năm 1955 chi có 273 ca mẳc bệnh này và năm 1957 chỉ còn 17 ca.

1. Nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa: sự  nghiệp kinh té và văn hóa (1945- 
1960),Sđd, tr.54.

2. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh té, phái triển văn hóa, Sđd, 
tr. 155-156.

3. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, Sđd, 
tr. 155-156.
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Năm 1955 và 1956 đã mổ quặm cho hơn 17.000 người, đồng thời 
tiến hành đào tạo cán bộ cho các địa phương...

v ề  dược, vật tư và trang thiết bị y tế ngày càng tiến bộ. Từ 
tháng 10-1954, ta đã tiếp quản được Trung ương dược viện và 
Phòng kiểm nghiệm Trung ương từ chế độ cũ với trang thiết bị 
nghèo nàn. Năm 1956, Kho thuốc Trung ương chuyển thành Quốc 
doanh y dược phẩm Trung ương. Tháng 10-1956, xưởng Bào chế 
Trung ương đồi tên thành xí nghiệp Dược phẩm Trung ương, lượng 
thuốc sàn xuất ra đã tăng gấp 30-40 lần so với lúc mới tiếp quản. 
Trong thời kỳ 1955-1957, ngoài hai cơ quan thuốc quốc doanh trên 
thì còn tồn tại hệ thống hiệu thuốc tư nhân và đại lý tân dược tư 
nhân, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khấc phục những 
hạn chế về thuốc chữa bệnh1.

*  Giai đoạn 1958-1960

v ề  phát triển y tế, chủ trương cùa Đảng và Chính phù là y tế 
phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất. Phương châm chính là Tây y 
kết hợp với Đông y, phòng bệnh đi đôi với chữa bệnh, đặc biệt 
quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, các dân tộc ít người, chú ý đến việc 
phòng, chừa bệnh cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.

Trong phòng bệnh, những năm 1958-1960, miền Bắc đã phòng 
l iá n li đ ư ụ c  n liữ n g  loạ i bộiili, n liữ iig  ổ  d ịc h  n g u y  n ạ n  n h ư : d ịc h  tủ, 
thương hàn, đậu mùa. Ở miền núi, ngành y đẩy mạnh phòng chống 
sốt rét bắt đầu từ Thái Nguyên, rồi mở rộng ra cả khu tự trị Việt 
Bắc, khư tự trị Thái - Mèo.

Đã không ngừng tuyên truyền điều kiện vệ sinh nhằm tăng 
cường sức khỏe cho phụ nữ, trè em. Khuyến khích, tăng cường các 
nhà hộ sinh, vì thế mỗi năm có hàng vạn chị em sinh đẻ ở nhà hộ 
sinh tránh được những tai nạn rủi ro như các thời kỳ trước đây.

1. Bộ Y tế, 55 năm phát triển sự nghiệp y  tế cách mạng Việt Nam (1945- 
2000), Nxb. Y học, Hà Nội, 2001, tr. 118, 119.
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Nhà nước đã củng cố, xây dựng mới các bệnh viện, nâng số 
giường bệnh từ 4.000 giường năm 1954 lên 19.470 giường. Năm
1957, Hội đồng Y Dược được thành lập để đẩy mạnh phát triển 
ngành y tế dân tộc. Trong phát triển, cài tạo kinh tế, Nhà nưởc 
thành lập 72 hợp tác xã Đông y, 61 tập đoàn Đông y, Dông dược; 
172 tổ chẩn trị và 298 tù thuốc Đông y. Đã cấp giấy hành nghề cho 
3.080 thầy thuốc Đông y có khả năng khám và chữa bệnh.

Đen năm 1960, miền Bắc có 48,2 ngàn giường bệnh, 0,7 ngàn 
bác sĩ, y sĩ, 0,4 ngàn dược sĩ cao cấp và trung cấp, 29,1 ngàn y tá1. 
Miền Bắc dã tự sản xuất được nhiều loại thuốc mà nguồn dược liệu 
chủ yếu ờ trong nước. Đen năm 1960, miền Bắc sản xuất số thuốc 
tăng 66 lần so với năm 1955 và 30 lần so với năm 1939. Riêng thuốc 
viên, năm 1939 ở Đông Dương sản xuất được 6 triệu viên thi năm
1959 miền Bắc đã sản xuất được 309 triệu viên. Rõ ràng, những 
năm 1958-1960, ở miền Bấc về y học đã có những bước phát triển 
cao, rất đáng tự hào.

3. N h ũ n g  biến đổi về xã hội ỏ’ m iền Bắc

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngoài lực lượng tham 
gia và phục vụ chiến tranh, lực lượng lao động ở miền Bắc chủ yếu 
là nông nghiệp nông thôn. Lao động ờ thành phố, trong các cơ 
quan, nhá máy, xi nghiộp, hàm mò không nhièu. Công cuộc khôi 
phục, phát triển kinh tể đã tạo công ăn, việc làm và bước đầu tạo 
nên sự biến chuyển cơ cấu lao động giữa các khu vực, giữa các ngành 
kinh tế. Nhiều lao động không chi được thu hút vào nhà máy, xí 
nghiệp, công, nông trường, các ngành giao thông vận tả i... mà còn 
tham gia vào bộ máy nhà nước các cấp. Điều này khiến số lao động 
trong khu vực sán xuất vật chất cũng như không sàn xuất vật chất 
đều tăng. Nếu năm 1955 khu vực sàn xuất vật chất mới có 70.700 
lao động, thì năm 1957 đã tăng lên là 139.510 lao động. Khu vực

1. Kinh tế Việt Nam 1955-2000 linh toán mới phân tích mới, Sđd, tr.281.
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không sản xuất vật chất từ 97.550 lao động lên 108.220 lao động. 
Tổng số lao động ờ cả hai khu vực sản xuất vật chất và không sản 
xuất vật chất là từ 168.250 người năm 1955 lên 247.730 người năm
19571. Ngoài lực lượng lao động kể trên, năm 1957 miền Bấc còn 
có 38.848 lao động trong khu vực kinh tế tư bàn tư doanh và 
430.221 lao động trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp. Như vậy, 
vào năm 1957 ở miền Bắc, số người lao động trong các cơ quan, xí 
nghiệp, các ngành tiểu, thủ công nghiệp, khu vực kinh tế tư bàn tư 
doanh vào khoảng 750.000 người. Tổng số lao động trong các lĩnh 
vực kể trên so với dân số miền Bắc gần 14 triệu người đã cho thấy 
công cuộc khôi phục kinh tế đã góp phần đáng kể vào sự biến đổi 
cơ cấu lao động giữa các khu vực kinh tế ở miền Bắc.

Xuất phát từ những mục tiêu đã đạt được nêu trên, có thể cho 
thấv công cuộc khôi phục kinh tế thời kỳ 1955-1957 đã được tiến 
hành đúng hướng, tích cực và đạt nhiều kết quả to lớn. Từ năm 
1956, Bộ Chính trị Trung uơng Đảng họp và khang định: "Từ khi 
hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đã chuyển sang cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đã bắt đầu làm những nhiệm vụ của cách mạng xã 
hội chù nghĩa và đang tiến trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội"2. Và nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa ờ miền Bắc sỗ phải 
thực hiện trong kế hoạch 3 năm sau là: "Bắt đầu cải tạo nền kinh tế
q u ố c  d à n  th e o  c h ù  n g h ĩa  x ã  h ộ i, cụ  th c  là  p h á t tr ic n  từ n g  b ư ớ c

thành phần kinh tế quốc doanh (có tính chất xã hội chù nghĩa) phát 
triển từng bước thành phần kinh tế hợp tác xã (có tính chất nửa xã 
hội chù nghĩa và xã hội chủ nghĩa) cải tạo từng bước thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân thành tư bản nhà nước. Như thế nghĩa là cài 
biến dần dần những quan hệ sở hữu cá thề thành quan hệ sờ hữu

1. Số liệu thống kê: Ba năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957), 
Cục Thống kê Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1959, tr.46.

2. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Mấy van đè vẻ đường 
lồi cách mạng Việt Nam, tháng 1-1956.
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chung của xã hội và bước đầu cải tạo công thương nghiệp theo chủ 
nghĩa xã hội".

Nền kinh tế nhiều thành phần vừa mới được hình thành khách 
quan do hiệu quả của công cuộc khôi phục kinh tế và cải thiện đời 
sống nhân dân đã bắt đầu bị hạn chế, phải thay đổi và sau đó phải 
xóa bỏ.

Sau khi hoàn thành công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế, văn 
hóa 1958-1960, nền kinh tế miền Bắc chủ yếu với hai thành phần 
kinh tế quốc doanh và tập thề. Lực lượng lao động xã hội hầu hết 
thuộc đội ngũ công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã nông 
nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp. Cùng với các thành tựu to lớn về sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội miền Bắc đã biến đổi rõ rệt 
so với trước năm 1954.

V. PH Á T HUY HIỆU L ự c  NHÀ NƯỚC CỦNG CÓ QUỐ C  
PHÒNG, AN NINH, ĐÁU TRANH THỐNG NHÁT - TĂNG CƯ ỜNG  
NGOẠI G IAO

1. P hát huy hiệu lực N hà nước dân chủ  nhân dân

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Sau năm 1954, Quắc hội nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
khóa I được bầu ra năm 1946, vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch 
sử cùa mình. Trong tổng số hơn 200 đại biểu Quốc hội, qua kháng 
chiến đã có tới 39 vị từ trần, trong đó có một số vị bị địch hãm hại 
hoặc qua đời vì ốm đau khi đi làm nhiệm vụ. Kỳ họp thứ 4 cùa 
Quốc hội (3-1955) có 206 đại biểu về dự, 37 vị đi công tác vắng. 
Quốc hội đã quyết định các vấn đề quan trọng về: Đấu tranh thông 
nhất, củng cố miền Bắc, đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Hội đồng Chính phù tồn tại từ kháng chiến chống Pháp được 
củng cố và bổ sung. Theo đề nghị của Chù tịch Hồ Chí Minh, ngày 
15-9-1955, Ọuốc hội nhất trí cử Phạm Văn Đồng làm Thù tướng
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Chính phù, hai Phó Thủ tướng là Võ Nguyên Giáp và Phan Kế Toại. 
Quốc hội duyệt phân chia Bộ Giao thông Công chính thành 2 bộ: 
Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Thủy lợi và Kiến trúc; phân chia 
Bộ Công thương thành 2 bộ: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương nghiệp, 
dưa Ban Cứu tế xã hội thuộc Bộ Thương binh thành Bộ Cứu tế, đổi 
tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa và quy định thống nhất 
cách cẳt ngôi sao ờ Quốc kỳ, đặt Quốc huy và sửa một số câu trong 
Quốc ca.

Chủ tịch nước đã cùng Quốc hội và Hội đồng Chính phù ra các 
Sắc lệnh, nghị định, chí thị tiến hành các nhiệm vụ lởn và cùng cố 
phát triển các tồ chức trong bộ máy Nhà nước, cải cách ruộng đất, 
khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng, tăng 
cường ngoại giao..., đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đó.

Ngày 19-12-1955, Chù tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào 
thi đua yêu nước và tiết kiệm.

Từ tháng 12-1955 đến tháng 10-1957, Chính phù và Chù tịch 
Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chính sách và sẩc lệnh, sắc luật 
nhàm thể hiện hiệu lực cùa Nhà nước dân chủ nhân dân do Đàng 
tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo như: Điều lệ tạm thời 
quy định việc điều chinh quan hệ giữa người làm công và chù xí 
ngh iệp  trong  rác xí ngh iệp  tư  Hnanh (19-12-1955): Sãc lệnh 2 6 7 /S I , 
quy định việc trừng trị nghiêm khác các âm mưu và hành động phá 
hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân, cản trờ việc thực hiện chính 
sách, kế hoạch cùa Nhà nước (15-6-1956); sắc lệnh về chế độ báo 
chí nhằm bảo đảm quyền tự do ngôn luận, đồng thời ngăn cấm việc 
lợi dụng báo chí làm hại đến cuộc đấu tranh cho hòa bình, thống 
nhất, độc lập và dân chủ cùa đất nước (9-12-1956); sẩc lệnh cấm 
đầu cơ tích trừ và truy tố một số vụ đầu cơ nghiêm trọng (19-4- 
1957). Sắc lệnh quy định việc lập hội và sẳc luật quy định bảo đàm 
quyền tự do thân thế và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở và 
đồ vật, thư tín của công dân (15-6-1956); sắc  luật quy định việc
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bầu cừ thường xuyên Hội đồng nhân dân các cấp, xóa bò điều kiện 
thời hạn cư trú trong Tổng tuyển cừ nhằm đảm bảo cho các công 
dân từ miền Nam ra Bắc thực hiện được quyền ứng cừ, bầu cử của 
mình (20-7-1957); Ban bố Luật công đoàn nhằm nâng cao vị trí, vai 
trò của giai cấp công nhân và công đoàn trong xã hội và trong quản 
lý Nhà nước (5-10-1957).

Nhà nước sở dĩ phát huy được hiệu lực cùa mình là nhờ dựa 
được vào một hệ chuyên chính dân chủ nhân dân vững mạnh, bao 
gồm bộ máy chính quyền các cấp cùng các dây chuyền, đòn bẩy 
như: Công đoàn, Nông hội, Đoàn Thanh niên Lao động nam trong 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi lấy liên minh công nông làm 
cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam.

Tháng 9-1954, Hội nghị Bộ Chính trị họp và ra Nghị quyết về 
Tinh hình mới và nhiệm vụ mới, trong đó nêu lên những nhiệm vụ 
cụ thể cùa miền Bắc điều kiện từ chiến tranh chuyển sang hòa bình. 
Những năm sau đó có 8 kỳ Hội nghị Trung ương quyết định những 
vấn đề quan trọng của cách mạng hai miền, đề ra các chủ trương, 
đường lối, biện pháp đấu tranh, vừa nhàm hoàn thành các nhiệm vụ 
dân tộc dân chù, vừa bước đầu xây dựng xã hội mới.

Đó là Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 3-1955 đề ra các 
nhiệm vụ đấu tranh thi hành đúng đắn hiệp định đỉnh chiến, cúng 
cố hòa bình, tiến tới thực hiện thống nhất đất nước...; cùng cố 
miền Bắc; giữ gìn và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị cùa đồng 
bào miền Nam; mở rộng và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất; 
tăng cường công tác ngoại giao. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 
(8-1955), đặc biệt đi vào nhiệm vụ tập hợp lực lượng dân tộc, xây 
dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi. Hội nghị Trung ương 
lần thứ 9 tháng 4-1956 bàn về công tác giáo dục, bồi dưỡng lý 
luận Mác - Lênin và xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ
10 tháng 9-1956 dành cho việc kiểm điểm và đánh giá thành quà 
cũng như sai lầm của cải cách ruộng đất và đề ra nhiệm vụ sửa sai.
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Hội nghị Trung ương lần thứ 11 tháng 11-1956 kiểm điểm công tác 
tài chính và bàn phương hướng tới. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 
lân thứ 12 tháng 3-1957 bàn về "xây dựng quân đội, cùng cố quốc 
phòng". Hội nghị Trung ương lần thứ 13, kết thúc thắng lợi công 
việc khôi phục kinh tế, với Nghị quyết về cải tiến chế độ tiền lương 
và táng lương năm 1958, thống nhất chế độ tiền lương, giảm bớt 
tính chất bình quân và những điêm không hợp lý trong chế độ tiền 
lương cũ.

Dàng quy định: "Đảng lãnh đạo Nhà nước qua các đảng viên 
trong bộ máy Nhà nước thuyết phục mọi thành viên người ngoài 
I)ảng nhận thức thấy chủ trương của Đảng là đúng để tự nguyện 
thực hiện, biến các chính sách cùa Đảng thành chính sách của Nhà 
nước, giúp đỡ và phát huy tất cả năng lực của Nhà nước để bộ máy 
cùa Nhà nước thi hành các chính sách ấy"1.

Một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát huy hiệu lực 
của Nhà nước là xâv dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất vững 
mạnh, trong đó bao gồm tất cà các đoàn thể quần chúng tham gia 
vào hệ chuyên chính dân chù nhân dân. Tháng 9-1955, đã diễn ra 
Dại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc với 360 đại biểu, 
thay mặt cho các tầng lớp nhân dân các chính đảng, đoàn thể, các 
lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ờ ngoài nước 
tham dự. Đại hội quyết định thành lập Mặt trận Tố quốc Việt Nam 
và kế thừa sự nghiệp cùa Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt 
trước đây. Mặt trận đã ra Cương lĩnh 10 điếm mà mờ đầu là: Hoàn 
thành độc lập dân tộc; Thực hiện thống nhất nước nhà; Xây dựng 
chế độ dân chù; Phát triển kinh tể, nâng cao sàn xuất...

Dại hội bầu lên một ủ y  ban Trung ương gồm 98 ủy viên, do 
Chù tịch Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Chù tịch đoàn ủ y  ban Trung 
ương và Chú tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự.

____________________ Chương 1 Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

I . Phạm Văn Đồng, Nhí) nước dàn chù nhân dân Việt Nam, Nxb. Sự thật,
I là Nội, 1964, tr 39-40.
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Các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục được xây dựng và 
củng cổ.

Từ ngày 26 đến 31-5-1956, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ hai.

Ngày 8-10-1956, thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 25-10-1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc tiến hành Đại 
hội lần thứ hai đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt N am ...

Các tổ chức Hội được thành lập như Hội Mỹ thuật Việt Nam 
(26-3-1957), Hội Nhà văn Việt Nam (1-4-1957).

Các đoàn thể quần chúng tập trung xung quanh Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam mà nền tảng là liên minh công nông đã phát huy tác 
dụng của minh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Dàng 
và Nhà nước trong quá trình khôi phục, phát triển kinh tế xã hội để 
cùng cố miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

2. Phát triển lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh

Miền Bắc được giải phóng, nhưng đất nước tạm thời chia cắt 
làm hai miền Nam - Bắc. Đế quốc Mỹ quyết tâm xâm chiếm 
miền Nam. Cách mạng dân tộc dân chù ở miền Nam chưa hoàn 
thành. Vì vậy, việc xây dựng, củng cố quốc phòng, nâng cao 
cảnh giác nhàm củng cố miền Bắc, giải phóng miền Nam luôn là 
nhiệm vụ chiến lược trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân. Lần đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo đấu tranh cách mạng của 
Đảng, vấn đề xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
quốc phòng của toàn dân được đặt ra trong thực tiễn, trên nừa 
đất nước.

Tù chiến tranh chuyển sang hòa bình, quân đội được Đảng ta 
xác định là "trụ cột bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ hòa bình". Hội nghị Bộ 
Chính trị 9-1954 quyết định quân đội nhân dân Việt Nam bước sang 
một thời kỳ xây dựng mới thành một quân đội cách mạng chính 
quy hóa, hiện đại. Đây là nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, trong đó quan
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trọng nhất và thường xuyên nhất là huấn luyện quân đội, đặc biệt là 
huấn luyện cán bộ.

Sau nhiều năm chiến đấu gian khổ, số thương binh của quân 
đội lên tới 36.914 người, trong đó có 41% là thương binh nặng. 
Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bị bệnh, trong đó có 50% có bệnh nặng 
phải điều trị lâu dài. Đen giữa năm 1954, lực lượng quân đội có
330.000 người, đơn thuần là bộ binh, tồ chức biên chế và trang bị 
vũ khí không thống nhất, trình độ kỹ thuật và nền nếp quản lý giữa 
các đơn vị vẫn còn khác nhau. Lực lượng bộ binh được biên chế 
thành 6 đại đoàn, 8 trung đoàn độc lập trực thuộc Bộ tổng Tư lệnh 
và các Liên khu, 54 tiểu đoàn bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 
tinh, 258 đại đội và 175 trung đội bộ đội địa phương huyện. Các 
đơn vị binh chùng có một đại đoàn công binh - pháo binh và một số 
tiểu đoàn, đại đội cao xạ, thông tin, trinh sát, vận tải1...

Quân đội tiến hành tồ chức, biên chế, cải tiến trang bị, đảm bảo 
cho việc sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị bước vào xây dựng chính 
quy, hiện đại.

Ngày 20-12-1954, toàn quân bước vào khóa huấn luyện quàn sự 
đầu tiên trong thời binh.

Từ năm 1955 đến năm 1960, quân đội ta thực hiện Kế hoạch 
quân sự dài hạn làn thử nhất.

Đen tháng 5-1955, các đơn vị quân đội ở các chiến trường miền 
Nam hoàn thành chuyển quân tập kết ra miền Bắc. Các đơn vị quân 
tình nguyện Việt Nam ở chiến trường Lào và Campuchia làm trong 
nghĩa vụ quốc tế cũng đã trờ về nước.

Nhiều sư đoàn, tổ chức quân sự mới được thành lập. Tháng 
1-1955, thành lập Sư đoàn bộ binh 330 gồm các đom vị Nam Bộ ra

I . Lịch sứ  quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975), Tái bản có bổ sung, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr.364, 359.
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tập kết. Ngày 3-3-1955, thành lập Ban Nghiên cứu phòng không, 
không quân. Ngày 7-5-1955, thành lập Cục phòng thủ bờ biển. 
Tháng 6-1955, thành lập 4 sư đoàn bộ binh: 328, 332, 335. Ngày 
23-6-1956, trường Lục quân được đổi tên thành trường Sĩ quan lục 
quân Việt Nam. Tháng 12-1956, thành lập Sư đoàn bộ binh 338...

Đi đôi với xây dựng tồ chức là hoàn thành tốt việc chuyển quân 
tập kết và từng bước chuyển sang kết hợp quốc phòng với xây dimg 
kinh tế. Trong nhiệm vụ mới này, việc phát huy truyền thống anh 
hùng vẫn được coi trọng. Ngày 2-9-1955, Lễ tuyên dương Anh 
hùng Quân đội lần thứ 2 (đã tuyên dương 26 anh hùng, trong đó có 
8 liệt sĩ). Ngày 7-5-1956, Lễ tuyên dương Anh hùng Quân đội lần 
thứ 3 (đã tuyên dương 43 anh hùng, trong đó có 2 liệt sĩ).

Việc giáo dục tư tường chính trị cũng được tiến hành, đặc biệt 
là cùng cố lập trường tư tưởng Mác - Lênin và quán triệt nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới.

Đen cuối năm 1956, việc chấn chình tổ chức, biên chế, trang bị 
cùa quân đội đã căn bản hoàn thành. Từ đơn thuần là bộ binh hoạt 
động phân tán trên chiến trường ba nước Đông Dương, quân đội ta 
đã xây dựng được 14 sư đoàn, 5 trung đoàn bộ binh độc lập, bốn sư 
đoàn pháo binh, phòng không và các trung đoàn, tiểu đoàn công 
binh, thông tin, vận tải với biên chế và trang bị tương đối thống 
nhất. Việc chấn chinh tổ chức, biên chế và tiến hành các khóa huấn 
luyện quân sự đầu tiên trong hai năm 1955-1956 đã đáp ứng yêu 
cầu quản lý, chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu trước mắt của quân đội 
và là bước chuẩn bị cho việc tiến lên chính quy, hiện đại'.

Đánh giá kết quả sau hai năm xây dựng quân đội, cùng cố quốc 
phòng (1955-1956), Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 (3-1957) 
nhận định: "về mặt xây dựng quân đội, củng cố tổ chức, biên chế, 
trang bị, đã thực hiện được phần lớn các kể hoạch đã định, làm cho

1. Lịch sứ quân đội nhân dàn Việt Nam (1944-1975), Sđd, tr.365. 
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quân đội từ chỗ đơn thuần là bộ binh và phần lớn gồm những đơn 
vị phân tán, sau hai năm đã trờ nên một quân đội có một số binh 
chủng mới, tập trung thành nhiều sư đoàn, trung đoàn theo biên chế 
và trang bị tương đối thống nhất, được tổ chức thành những đơn vị 
có nhiệm vụ quốc phòng và những đơn vị bộ đội bảo vệ... Việc giáo 
dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng đã nâng cao thêm một bước trình 
dộ tư tường chính trị của cán bộ, chiến sĩ...". Hội nghị chỉ rõ: Chúng 
ta cần có một quân đội ngày càng mạnh thì mới có thể bảo vệ công 
cuộc hòa bình kiến thiết và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh cách 
mạng tiến lên. Ngược lại, chúng ta cần có một hậu phương vững 
chác, một nền kinh tế ngày càng phát triển, bảo đàm cải thiện 
không ngừng đời sống nhân dân thì mới có thể đẩy mạnh công cuộc 
xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Hội nghị cũng phê phán 
những khuynh hướng chi biết tập trung lực lượng vào xây dựng 
kinh tế, không quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng quân đội, củng 
cố quốc phòng, không tiến hành công cuộc đó với một tinh thần 
tích cực, khẩn trương cần thiết. Mặt khác, trong khi đặt vấn đề xây 
dựng quân đội lại phải luôn luôn chú trọng vấn đề kinh tế, kết hợp 
với việc xây dựng kinh tế; cần căn cứ vào tình hình chính trị và khả 
năng nhân tài, vật lực của đất nước mà tiết giảm quân khí, đề cao 
tiết kiệm, giữ một lực lượng thường trực cho thích hợp, đồng thời 
xây dựng lực lượng hậu bị, chú trọng đào tạo cán bộ, xây dựng nhà 
trường, xây dựng công trình quốc phòng, xây dựng hậu phương 
trực tiếp của quân đội. Đẻ hoàn thành nhiệm vụ chiến lược kể trên, 
phương châm của Đảng ta là: "Tích cực xây dựng quân đội nhân 
dân Việt Nam thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến dần 
từng bước đến chính quy hóa, hiện đại hóa"1.

Hội nghị nêu rõ: "Nhiệm vụ cùa quân đội nhân dân trong giai 
đoạn mới là bảo vệ công cuộc củng cố và xây dựng miền Bắc tiến

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đàng loàn lập, tập 18 (1957), Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.287.
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dần lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và an ninh cùa 
nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa làm hậu thuẫn cho cuộc đấu 
tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, độc lập và làm chủ 
trong cả nước, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
"... Phương châm xây dựng là: "Tích cực xây dựng một quân đội 
nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hóa và hiện 
đại hóa"... "Phải đặt quan hệ đúng đắn giữa nhiệm vụ quốc phòng 
và nhiệm vụ kinh tế"1.

Để xây dựng lực lượng quân đội vào nề nếp, tháng 8 năm 1957, 
Hội đồng Chính phủ ra quyết định quan trọng: Xây dựng Dự thào 
Luật nghĩa vụ quân sự; xây dựng Dự thảo Điều lệ phục vụ của sĩ 
quan quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành ban bổ chế độ quân 
hàm trong quân đội; Quyết định các loại huân chương để khen 
thường trong toàn quân2.

Năm công tác lớn được bước đầu triển khai:

a. Chấn chỉnh tổ chức, xây dựng các binh chủng như pháo binh, 
công binh, bộ binh..., thống nhất biên chế, dần dần đi tới thống nhất 
trang bị, củng cố tổ chức dân quân địa phương.

b. Thực hiện huấn luyện chính quy, giáo dục văn hóa, huấn luyện 
thổ thao.

c. Đào tạo cán bộ vừa tại chức vừa chính quy.

d. Thực hiện các chế độ mới như chế độ nghĩa vụ quân sự, chế 
độ quân hàm, chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng.

đ. Tích cực tham gia các công tác địa phương...

1. Nghị quyết Trung ưovg lần thứ 12 (mở rộng) về xây dỊtng quân đội, cúng 
cố quốc phòng. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 18, 1957, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.286, 287 và 289.

2. Công báo, số 36, ngày 4-9-1957.
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Ngày 3 tháng 9 năm 1957, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 
tồ chức việc đăng ký lực lượng hậu bị cùa quân đội. Nghị định nêu 
rõ: 1. Những quân nhân giải ngũ và quân nhân phục viên còn đủ 
điều kiện để có thể phục vụ quân đội; 2. Những công dân trong lứa 
tuổi gọi tòng quân do Bộ Quốc phòng quy định hàng năm, có đủ 
điều kiện phục vụ trong quân đội nhưng chưa được gọi nhập ngũ1. 
Ngày 9 tháng 1 năm 1958, Phủ Thủ tướng ra Nghị định ban hành 
điều lệ quy định việc tặng thường gồm: Bảng vàng danh dự, Gia 
đình vẻ vang, Huân chương kháng chiến cho các gia đìnỊ^ có người 
phục vụ trong quân đội2. Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi đối 
với thương, bệnh binh. Tổ chức các trại điều dưỡng, an dưỡng, bệnh 
viện điều trị thương, bệnh binh. Đen năm 1957, miền Bắc đã xây 
đựng được 27 cơ sở và dành 74% ngân sách của ngành thương binh 
cho các thương bệnh binh ở trại3.

Ngày 2 tháng 2 năm 1958, Chủ tịch nước ra sác lệnh số 054-SL 
để đặt: Huân, Huy chương Quân giải phóng Việt Nam tặng thường 
cho cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có công trong chiến đấu, xây dựng 
quân đội trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; Huy chương 
Chiến thắng tặng cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có công trong việc 
chiến đấu và xây dựng quân đội thời kỳ kháng chiến. Tháng 3 năm 
1958, Hội đồng Chính phù đã họp và thông qua điều lệ quy định 
ch é  đ ộ  p h ụ c  v ụ  c ủ a  3Ĩ q u a n  Q u àn  đội n h ân  d ân  V iệ t N a m  v à  th ô n g  
qua mẫu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, lễ phục trong quân đội. 
Ngày 21 tháng 3 năm 1958, Bộ Quốc phòng ra Nghị định về tồ 
chức biên chế, trang bị của Lục quân và hình thành cơ sở các đơn 
vị cùa Không quân, Hải quân. Ngày 2 tháng 4 năm 1958, Hội đồng 
Chính phủ ra Quyết định chuyển một bộ phận lực lượng quân đội 
thành lập các đơn vị sàn xuất như: nông trường quân đội, các công

1. Công báo, số 38, ngày 1 8-9-1957

2. Cóng báo, số 3, ngày 22-1-1958.

3. Báo Nhân dân, ngày 3 I -1-1958.
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trình xây dựng, khai thác do quân đội tổ chức, quản lý. Ngày 10 
tháng 4 năm 1958, Phủ Chủ tịch ra sắc lệnh sổ 060-SL thành lập 
Tổng cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 28 tháng 4 
năm 1958 thành lập Tiểu đoàn Hóa học thuộc Trường sĩ quan lục 
quàn. Ngày 31 tháng 5 năm 1958, Phủ Chù tịch ra sắc lệnh số 109-SL 
quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
và đã được Quốc hội biểu quyết thòng qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc 
hội khóa II. Sắc lệnh của Phủ Chủ tịch đã quy định về quân hàm và 
chức vụ của sĩ quan trong quân đội. Tiếp đó, ngày 7 tháng 7 năm
1958, tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc, 69 cá nhân và 
đơn vị quân đội được phong tặng Anh hùng. Đó là nguồn cổ vũ động 
viên lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với lực lượng vũ 
trang miền Bac.

Đẻ nâng cao sức mạnh và bản lĩnh chính trị của quân đội, tháng
11 năm 1958, Hội nghị Chính ùy và Chù nhiệm chính trị toàn quân 
đã được tổ chức. Hội nghị đã thông qua bản Dự thảo điều lệ công 
tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam và phát động phong 
trào thi đua tiến nhanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch xây dựng 
quân đội.

Trước những chuyền biến cùa cách mạng hai miền Nam - Bắc, 
tháng 1 năm 1959, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp 
hội nghị và kịp thời ra Nghị quyéi Trung ương làn Ihứ 15, quyéi 
định đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam. Ở miền Nam, 
Đảng dự kiến rằng: "Cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có 
khả năng chuyển thành một cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài"1. 
Trung ương Đảng đã ra những quyết định cụ thể về xây dựng căn 
cứ vũ trang và phát triển lực lượng vũ trang ở miền Nam; tổ chức 
và mở đường vận chuyển sức người, sức của từ miền Bắc vào miền 
Nam, xây dựng miền Bắc thành hậu phương cà nước trong cuộc 
chiến tranh cách mạng cùa nhân dân ta.

1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đáng lần thứ 15, tháng 1-1959. 
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Những quyết định về tổ chức, củng cố lực lượng vũ trang ờ 
miền Bắc được thực hiện như: Thành lập đơn vị Rađa (1-3-1959); 
Tổ chức Hội nghị Tống quân ủy ra Nghị quyết về Chiến tranh nhân 
dân trong điều kiện hiện đại (thảng 3-1959); Chuyển các đơn vị 
bộ đội bảo vệ nội địa và bào vệ địa phương thành Công an nhân 
dân vũ trang (tháng 4-1959); Thành lập Đoàn vận tài quân sự 559 
(19-5-1959); Thành lập Trung đoàn Thiết giáp 202 (5-10-1959); 
Thành lập Cục Hải quân và Cục Không quân (tháng 11-1959). Đặc 
biệt, ngày 28 tháng 4 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sác lệnh 
số 11-SL ban hành Luật nghĩa vụ quân sự. Luật gồm 8 chương, nội 
dung quy định cụ thể về: Nhũng nguyên tắc chung; Chế độ phục vụ 
của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; v ề  đăng ký nghĩa vụ 
quân sự, thống kê và quán lý quân nhân dự bị; Tuyển quân; Huấn 
luyện quân sự cho quân nhân dự bị; Động viên thời chiến; Quyền 
lợi và nghTa vụ của quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị; cuối cùng 
là Diều khoản thi hành'.

Cho đến năm 1960, quân dân miền Bắc dưới sự lãnh đạo cùa 
Đảng đã hoàn thành thắng lợi Kế hoạch quân sự 5 năm lần thứ 
nhất. Nền quốc phòng toàn dân từng bước được xây dựng, củng cố. 
Lực lượng quân đội được xây dựng theo hướng chính quy, hiện đại 
(bao gồm lục quân, các cơ sở của hải quân, không quân, các quân 
b in h  c h ù n g . . . ) .  L ự c  lư ự n g  q u â n  d ự  bị n g à y  c ù n g  h ù n g  h ậ u , đ ư ự c  

huấn luyện, quàn lý chặt chẽ, có tinh thần chiến đấu cao. Lực 
lượng vũ trang quần chúng phát triển rộng khắp. Tính đến năm 
1960, miền Bắc phát triển tới hơn 1 triệu dân quân, tự vệ; trong 
đó 1/5 số dân quân tự vệ được trang bị vũ khí bộ binh tương đối 
hiện đại. Đây là nguồn dự bị chiến lược dồi dào của quân đội 
thường trực, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương trong 
thời bình, phối hợp chiến đấu và bổ sung cho bộ đội chủ lực 
trong thời chiến.

1. Công báo năm thứ XVI, sổ 19 ngày 11-5-1960.
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Nen quốc phòng toàn dân vững mạnh với quân đội nhân dân 
cách mạng từng bước chính quy, hiện đại đã đủ sức bảo vệ miền 
Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho 
nhân dân miền Nam chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ trong những 
giai đoạn cách mạng tiếp sau.

Thực hiện nhiệm vụ "kết hợp nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm 
vụ an ninh", quân đội đã cùng với công an nhân dân tích cực diệt 
trừ các vụ biệt kích, gián điệp, gây rối, bạo loạn ở các đô thị mới 
giải phóng và ờ vùng các dân tộc ít người và vùng Thiên Chúa 
giáo, góp phần vào thắng lợi chung. Thí dụ như: Tính từ năm 1954 
đến năm 1957, ờ các vùng dân tộc ít người đã có tới 26 vụ "xưng 
vua, đón vua"... Quân đội và công an đã cùng nhân dân phá tan 
được toàn bộ các vụ kể trên, tiêu diệt 255 tên phàn động, thu được 
4.228 súng các loại, 21 tấn đạn dược và 42 điện đài...

về chống gián điệp, đã khám phá và truy bắt: Hà Nội 57 tên, 
Hải Phòng 15 tên, Hải Dương 18 tên, Hồng Quảng 12 tên, Thái 
Binh 12 tên...

Các vụ gây rối ở các vùng Thiên Chúa giáo như Ba Làng - 
Thanh Hóa (1955), Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu - Nghệ An, 1956) bị 
dập tắt.

L ự c  lư ợ n g  q u ân  độ i oũng  tiến  h à n h  ch i v iệ n  m iê n  N am .

3. Đấu tranh thự c hiện thống nhất nư óc nhà

Sau khi đánh tháng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp, công cuộc xây dựng, củng cố miền Bắc, giải phóng miên 
Nam, thống nhất Tổ quốc là những nhiệm vụ chiến lược, mà toàn 
Đàng, toàn dân, toàn quân tiến hành. Khi miền Bắc bước vào thời 
kỳ khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, thì đồng 
thời ra sức đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Quá trình 
đấu tranh thống nhất đất nước là khó khăn, gian khổ và gặp nhiều 
chông gai.
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Xã hội miền Nam thuộc địa trong thời gian này đã diễn ra cuộc 
giành giật giữa chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và chủ nghĩa thực 
dân cũ của Pháp.

Không lâu sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 6-9-1954, 
Mỹ đã tổ chức ký Hiệp ước Manila tức Hiệp ước phòng thủ chung 
Đông Nam Á, gọi tắt là Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO) gồm 
8 nước (trong đó chi có 2 nước là Thái Lan và Philíppin là thuộc 
Đông Nam Á).

Ờ miền Nam Việt Nam, Mỹ và Pháp đã tiếp tay cho chính quyền 
Ngô Đình Diệm liên tiếp phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, đàn áp 
những người tán thành và bào vệ hòa bình. Cuối năm 1954, Mỹ đưa 
Tướng Ođanien tới Sài Gòn tổ chức lại và tăng cường quân đội 
ngụy, đưa cố vấn quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam một cách 
trái phép. Sau khi lên làm Thủ tướng "Việt Nam Cộng hòa", Ngô 
Đình Diệm đã vội vã tổ chức bầu cù Quốc hội và thông qua Hiến 
pháp. Ngày 6-4-1955, nhân dịp Pháp tuyên bố giải tán Bộ Tổng tư 
lệnh Quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương, Ngô Đình Diệm 
tuyên bố phù nhận hoàn toàn Hiệp định Giơnevơ.

Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã xúc tiến cải tổ các cơ quan 
đàn áp cũ cùa Pháp, ra sức xây dựng lực lượng ngụy quân, ngụy 
quyền, dẹp các giáo phái, lần lượt thành lập các tổ chức tình báo, gián 
điệp, mật vụ, công an, cảnh sát để điều tra, đàn áp, khủng bố cán bộ, 
tổ chức Đàng, các cơ sở và lực lượng cách mạng của ta. Cụ thê là, 
trong thời gian ngắn, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quyết tâm:

- Xây dựng quân đội miền Nam Việt Nam gồm 150.000 người, 
do Mỹ trang bị và huấn luyện.

- Tiến hành bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, hợp pháp hóa chính 
quyền Sài Gòn.

- Buộc Pháp phải ký với Mỹ Hiệp ước trao quyền hành chính, 
chính trị miền Nam cho Ngô Đình Diệm (ký ngày 19-12-1954).
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Ngày 17 tháng 7 năm 1955, Ngô Đình Diệm tuyên bố từ chối 
Hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Ngày 23 tháng 10 
năm 1955, Ngô Đinh Diệm tổ chức "trưng cầu dân ý" phế truất Bào 
Đại để lên làm Tổng thống.

Đối với miền Bắc, Mỹ và chính quyền Sài Gòn không ngừng 
tiến hành chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý với nhiều thù 
đoạn thâm độc, nhiều phương tiện kỹ thuật tinh vi, vũ khí phá hoại 
hiện đại nham kích động các phần tử phản động nổi dậy chống phá 
cách mạng, ngăn càn công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội 
chù nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ miền Bắc.

Dù phải chịu gian khổ, hy sinh, nhân dân Việt Nam vẫn phải 
kiên trì, tiếp tục cuộc đấu tranh vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Trước những âm mưu và hành động của Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm, Đàng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, với lập trường chính nghĩa, kiên quyết đấu tranh đòi thi 
hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ. Hàng loạt biện pháp được tiến 
hành nhàm chống lại âm mưu chia cắt đất nước, âm mưu chiếm miền 
Nam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã được triển khai.

Nhiệm vụ đấu tranh cho thống nhất được triển khai bắt đầu 
ngay từ việc bảo vệ và phát triển lực lượng vũ trang ở cả hai miền. 
M iền  B ắ c  p h ả i đ ó n  tiế p  c h u  đ á o  các  lự c  h rợ n g  vũ  tra n g  từ  m iền

Nam ra tập kết. Ngày 1-1-1955, nhân gặp mặt các cán bộ chiến sĩ 
miền Nam, Hồ Chủ tịch đã khẳng định chân lý: "Nam - Bắc là một 
nhà, là anh em ruột thịt quyết không thể chia cắt được". Người đề 
cao nguyên tắc đoàn kết dân tộc thống nhất đất nước: "Bất kỳ 
người nào, nhóm nào nếu tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ thì chúng ta sẵn sàng thật thà đoàn kết với họ"1.

Ngày 4-2-1955, Chính phù Việt Nam Dân chù Cộng hòa ra 
tuyên bố sẵn sàng "Lập lại quan hệ binh thường giữa hai miền

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 1960, tr.512.
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Nam - Bắc" như Hiệp định Giơnevơ quy định. Chù tịch Hồ Chí Minh 
gửi "Lời nhắn nhủ đồng bào Công giáo đã di cư vào Nam"; Trong 
khóa họp thứ IV (20 đến 26-3-1955), Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã kêu gọi toàn dân từ Bắc chí Nam đoàn kết chặt 
chẽ và rộng rãi xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên quyết phấn 
đấu cho hòa bình và thống nhất. Ngày 14 tháng 2 năm 1956, Thủ 
tướng kiêm Bộ trường Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng gửi hai vị 
Chủ tịch Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương công hàm đề nghị 
triệu tập Hội nghị mới về Đông Dương nham quyết định thực thi 
Hiệp định Giơnevơ, đặc biệt là vấn đề chính trị. Ngày 14 tháng 4 
năm 1955, Thủ tướng Chính phù ban hành "Điều lệ tạm thời về 
việc buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam"; Thủ tướng 
Chính phủ ra Nghị định "Thành lập Ban quan hệ Bắc - Nam trực 
thuộc Thủ tướng phù"; Ngày 6-6-1955, Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng mở Hội nghị hiệp thương Tông 
tuyển cử thống nhất đất nước. Ngày 19-7-1955, Chính phủ gửi 
Công hàm cho chính quyền Việt Nam cộng hòa đề nghị cử đại biểu 
tham gia Hội nghị hiệp thương. Nhân ngày 2 tháng 9 năm 1955, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ra Lời kêu gọi tiếp tục đấu tranh để Hiệp 
dịnh Giơnevơ được thi hành; tiếp đó là Đại hội Mặt trận dân tộc 
thống nhất (ngày 5 tháng 9 năm 1955) thông qua Cương lĩnh, Điều 
lệ cùa Mặt trận để làm chỗ dựa chn cuộc dấu tranh  cùng cố miền 
Bẳc, thống nhất nước nhà.v .v ... Ngày 9 tháng 4 năm 1956, Thù 
tướng Phạm Văn Đồng lại gửi hai vị Chủ tịch Hiệp định Giơnevơ 
về Đông Dương công hàm thứ hai lên án chính quyền miền Nam đã 
"không ký, không công nhận Hiệp định Giơnevơ"...

Qua các hoạt động ngoại giao, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa không bỏ lỡ cơ hội nhằm vạch trần âm mưu, thủ đoạn, 
hành động phá hoại Hiệp định Giơnevơ cùa Mỹ. Nhưng tất cả 
những nỗ lực, cố gắng kể trên bị Mỹ, chính quyền Sài Gòn và các 
nước đồng minh cùa Mỹ không những không ùng hộ còn ra sức 
phá hoại.
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Năm 1956, sau 2 năm thực hiện đình chiến, ngày hiệp thương 
Tổng tuyển cử đã đến. Ngày 15-5-1956, ủ y  ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã đòi mở Hội nghị hiệp thương và khôi 
phục quan hệ bình thường Bắc - Nam. Ngày 6-7-1956, Chù tịch Hồ 
Chí Minh gửi thư cho đồng bào cả nước nêu rõ âm mưu chia cắt 
cùa Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đồng thời nhấn mạnh ý 
nghĩa thiêng liêng cùa thống nhất dân tộc: "Thống nhất nước nhà là 
con đường sống của nhân dân ta. Đoàn kết là một lực lượng tất thắng"

Từ ngày 29-12-1956 đến ngày 25-1-1957, trong kỳ họp Quốc 
hội lần thứ Sáu đã ra Nghị quyết sáp nhập Ban Thống nhất và 
Ban Quan hệ Bắc - Nam thành Ban Thống nhất Trung ương để tăng 
cường và tập trung chỉ đạo đấu tranh. Ngày 30-5-1957, Ban Thống 
nhất Trung ương chính thức thành lập2. Tại Kỳ họp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khóc khi nhắc đến sự hy sinh cùa đồng bào 
miền Nam.

Lập trường căn bản của miền Bắc đã được Nhà nước và các 
đoàn thể nhân dân kiên định thực hiện là:

- Phải tôn trọng và tiếp tục thi hành Hiệp định Giơnevơ.

- Chính quyền miền Nam phải bị Hiệp nghị trên ràng buộc vỉ 
họ là người kế tục Pháp thi hành Hiệp nghị đó. Chính phù Pháp là 
mộl bôn kỷ Hiệp định Giưnevư có ưách nhiệm lỏn Uọiig và tiép tục 
thi hành.

- ủ y  ban quốc tế và các cơ quan thi hành Hiệp định Giơnevơ phải 
được tiếp tục hoạt động bình thường trên cơ sở pháp lý Giơnevơ.

- Yêu cầu mở lại Hội nghị Giơnevơ để bàn về biện pháp thi hành3.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, tr.584.
2. Lịch sứ  Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.162.
3. Phạm Hùng, Báo cáo bổ sung về "Đấu tranh thống nhất nước nhà" trước 

Quốc hội kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 (3-1-1957), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1957, tr.37.

140



Đe chuyển hướng, chuẩn bị chuyển sang đấu tranh chính trị kết 
hợp với đấu tranh vũ trang, quyết giành độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc, ngày 20 tháng 7 năm 1959, Chính phủ Việt Nam Dân chù 
Cộng hòa ra tuyên bố vạch trần đế quốc Mỹ và bọn tay sai ở miền 
Nam phá hoại Hiệp định Giơnevơ, cự tuyệt hiệp thương tổng tuyển 
cử, gây cuộc chiến tranh mới; biểu dương tinh thần đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc của đồng bào cả nước; tỏ lòng biết ơn sự 
ủng hộ nhiệt tình cùa nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới 
và tin tưởng quyết tâm đấu tranh và sẽ giành thắng lợi của nhân dân 
Việt Nam'.

Đứng trên lập trường đó, Nhà nước và nhân dân ríiiền Bắc đã 
phát triển mọi hình thức đấu tranh, như đòi lập lại các quan hệ văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, thề thao, thương mại, thăm viếng lẫn nhau 
giữa hai miền, tiến tới có quan hệ giữa các đoàn thể nhân dân và 
các tổ chức chính trị... Cuộc đấu tranh được toàn dân hường ứng, biểu 
hiện cả trong sản xuất và chiến đẩu, trong văn học và nghệ thuật, 
trong giao lưu thư tín, trao đổi tâm tư tình cảm, nguyện vọng.

Năm 1956, phong trào đấu tranh đòi Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm thực hiện Hiệp định Giơnevơ ngày càng rầm rộ, thu 
hút đông đảo nhân dân hưởng ứng.

r h i  t ín h  tro n g  đ ạ t  đ ấu  tranh  phàn  đối v ụ  tb àm  sá t P h ú  I .ợ i ,  trên  
miền Bắc, từ ngày 20 đến ngày 23-11-1959, đã có gần 500.000 
người tham gia biểu tình phàn đối Mỹ và chính quyền Ngô Đình 
Diệm gây ra vụ thảm sát. Riêng Hà Nội có 412 cuộc mít tinh, biểu 
tình với 297.000 người tham gia.

Cùng với phong trào đấu tranh trên, phong trào kết nghĩa Băc - 
Nam phát triển mạnh mẽ và sâu rộng diễn ra giữa các tỉnh, thành 
phố và ở nhiều ngành, nhiều đơn vị. Ngày 8-10-1960, mờ đầu là lễ 
kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

____________________ Chương!. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Công báo năm thứ XV, số 28, ngày 29-7-1959.
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Trong đấu tranh đòi thống nhất nước nhà, chúng ta còn phải đấu 
tranh về vấn đề giới tuyển quân sự tạm thời.

Thẳng lợi của đợt đấu tranh này đã góp phần tạo nên đà chuyển 
biến sang bước đấu tranh mới là: Xây dụng lực lượng vũ trang 
miền Nam tiến lên "Đồng khởi" (1959-1960) đánh Mỹ, diệt ngụy, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời có sự chi 
viện về mọi mặt của miền Bắc với khẩu hiệu: "Mỗi người làm việc 
bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt".

Rõ ràng, sau khi miền Bắc được giải phóng, việc đấu tranh đòi 
Hiệp định Giơnevơ, đòi hòa bình thống nhất, độc lập dân tộc, trọn 
vẹn dân tộc là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cà nước. Dưái sự 
lãnh đạo cùa Đảng, nhân dân miền Bấc đã không ngừng nỗ lực đấu 
tranh trên tất cả các mặt trận, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
ngoại giao... Nhưng Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày càng tỏ rõ 
hiếu chiến và tàn bạo quyết tâm chia cắt lâu dài đất nước ta, biến 
miền Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ. Để đưa cách mạng Việt 
Nam bước sang thời kỳ mới, Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 
lần thứ 15 (năm 1959) kịp thời đề ra đường lối, biện pháp, phương 
châm cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Thực hiện Nghị 
quyết lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cách mạng 
Việt Nam, đặc biệt là cách mạng miền Nam bước vào thời kỳ mới. 
Đỏ là một thời ký sôi dộng cảch mạng và dạt dược những kỳ lích 
mới trong lịch sử dân tộc.

4. T ăn g cư ò n g  ngoại giao

Sự nghiệp khôi phục, phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ 
miền Bắc cũng như đấu tranh thống nhất nước nhà đòi hòi Đảng và 
Nhà nước Việt Nam phải tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ và 
viện trợ của nhân dân thế giới đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa.

Miền Bắc bước vào xây dựng xã hội mới trong tình hình thế 
giới có những thuận lợi mới cho độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.
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Từ năm 1954, trên thế giới, các nước xã hội chủ nghĩa có những 
bước lớn mạnh, phát triển mới. Tháng 5-1955, Liên minh Vácsava 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa được thành lập và cùng cố, vượt 
qua được những thừ thách như ở Hunggari, Ba Lan (1956). Kinh tế 
cùa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa không ngừng phát 
triển. Liên Xô sàn xuất được bom khinh khí, năm 1957 sàn xuất 
được tên lửa vượt đại châu. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ Latinh. Nhiều nước dân tộc chù nghĩa thoát khỏi ách 
thực dân đi vào con đường hòa bình, trung lập Không liên kết. Hội 
nghị cấp cao các nước Á - Phi họp ờ Băng Đung tháng 4-1955 biểu 
hiện một xu hướng trung lập tích cực, đoàn kết chống chủ nghĩa đế 
quốc. Phong trào "Không liên kết" bắt đầu hình thành. Phong trào 
đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động các nước tư bàn chủ 
nghĩa đòi quyền dân sinh dân chủ và tiến bộ xã hội cũng phát triển. 
Các dòng thác cách mạng đều nhàm vào một mục tiêu chung là hòa 
bình và tiến bộ xã hội. Các nước tư bàn chủ nghĩa đều có nhũng bước 
tiến bộ về kinh tể. Tây Âu, Nhật Bản, đặc biệt là Cộng hòa Pháp bắt 
đầu cạnh tranh với Mỹ. Ờ Đông Nam châu Á, Mỹ hất cẳng Pháp ờ 
miền Nam Việt Nam, lập chính phủ thân Mỹ ở Sài Gòn.

Đường lối đối ngoại trong thời kỳ này được Đàng Lao động 
Việt Nam vạch rõ trong Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 7 tháng 9 năm 
1954 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (tháng 3 năm 
1955) là: "Chính sách ngoại giao cùa ta là xây dựng và phát triển 
quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào dựa trên nguyên tắc bình 
đẳng hai bên cùng có lợi và tôn trọng lãnh thổ chủ quyền của nhau". 
"Chính sách ngoại giao cùa ta là chống chính sách gây chiến tranh 
cùa đế quốc Mỹ, chống Mỹ, tổ chức khối xâm lược Đông Nam Á và 
trên thế giới"1. Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 (khóa II) còn

___ _______________ Chương Ị Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...

1. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ưomg Đàng lần thứ 7 (khóa II) 
tháng 3 năm 1955.
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nêu những định hướng: tăng cường đoàn kết, hữu nghị với các 
nước bạn, tranh thù sụ đồng tình ùng hộ cùa nhân dân thế giới..., 
xúc tiến công tác tuyên truyền quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ 
của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân 
dân ta. Nhà nước đề ra một đường lối ngoại giao thích hợp là: 
"Củng cố hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, kiến lập quan hệ với 
các nước trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chù quyền lẫn 
nhau, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng thương lượng hòa 
bình". Đồng thời đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây 
chiến, kè đang âm mưu phá hoại hòa bình ở Đông Dương và trên 
thế giới.

Mặt trận ngoại giao thời bình theo đường lối đó thực sự cũng là 
một mặt trận đấu tranh hỗ trợ cho công cuộc giải phóng miền Nam.

v ề  cụ thể, trong chính sách đối ngoại cùa Đảng và Chính phủ 
được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nêu rõ trước Quốc hội tháng 4 
năm 1957 là: "Đối với tất cả các nước trên thế giới, Chính phù Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị 
và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng 
hòa bình thế giới lâu dài... Chính phủ Việt Nam Dân chù Cộng hòa 
luôn luôn trung thành với đường lối ngoại giao nhàm gìn giữ hòa 
bình và tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở 5 nguyên tắc chung 
sống hòa bình, không ngừng thát chặt hơn nửa mối quan hệ giữa 
Việt Nam với các nước xã hội chù nghĩa, trước hết là với Liên Xô, 
Trung Quốc. Đồng thời đã bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao và kinh 
tế với một số nước Đông Nam Á, cùng cố và phát triển tình hữu 
nghị và quan hệ hợp tác với các nước Á - Phi"1.

Thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại kể trên, trong 
những năm khôi phục, phát triển, cải tạo kinh tế và phát triển văn 
hóa (1954-1960), Việt Nam đã không ngừng cùng cố và tăng cuờng

1. Công báo năm thứ XIII, số 17, ngày 28-4-1957.
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quan hệ đối ngoại với các nước xã hội chù nghĩa, đặc biệt là với 
Liên Xô, Trung Quốc, vì các nước xã hội chù nghĩa là đồng minh 
chiến lược, là chỗ dựa của cách mạng Việt Nam. Đường lối đúng 
đan của Đảng, các chính sách đúng đắn, linh hoạt cùa Chính phù, 
nhất là những hoạt động khôn khéo cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
không ngừng tăng cường sự đoàn kết giữa Việt Nam và các nước 
xã hội chù nghĩa. Sau khi miền Bắc được giải phóng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã lần lượt đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa như: 
Liên Xô, Trung Quốc và tất cả các nước xã hội chủ nghĩa để 
tranh thủ sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất đối với cách mạng 
Việt Nam.

Trong những năm 1954-1960, Đảng và Chính phủ Liên Xô đã 
luôn luôn ủng hộ Việt Nam trên tất cả các mặt. Đặc biệt, các Hiệp 
định về kinh tế giữa Việt Nam và Liên Xô được ký kết và thực hiện 
có hiệu quả. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam xây dụng các nhà máy 
xí nghiệp như: nhà máy nhiệt điện Uông Bí (công suất 24.000kw) 
và đường dây dẫn điện tới Hải Phòng, Hà Nội; nhà máy ướp lạnh 
Hải Phòng; Trường Đại học Bách khoa Hà N ôi'.v .v ... Với Trung 
Quốc, Việt Nam đã tranh thù sự viện trợ và ký kết các văn bản 
về hợp tác kỹ thuật; ký Nghị định thư về trao đổi hàng hóa, về 
mậu dịch địa phương và mậu dịch tiểu ngạch giữa biên giới hai
nước . V.V. . .

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với Liên Xô, 
Trung Quốc, Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Các nước xã hội chù nghĩa đã mang đến cho 
nhân dân Việt Nam kinh nghiệm về xây dựng đất nước, sự ùng hộ 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ở 
miền Nam và những hợp tác, giúp đỡ về kinh tế, khoa học và kỹ 
thuật. Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại và hợp tác khoa học -

1. Báo Nhàn dân, ngày 8-3-1959.
2. Báo Nhân dân, ngày 8-3-1960.
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kỹ thuật với các nước như: Hiệp định thương mại dài hạn 1959-
1960 với Tiệp Khắc, Bungari, Rumani, Hunggari; Nghị định thư về 
chương trình hoạt động văn hóa với Cộng hòa Dân chủ Đức.v.v...

Ngày 14 tháng 9 năm 1956, Thủ tướng Chính phù Việt Nam đã 
ra Nghị định số 1046-TTg, bãi bỏ thủ tục xuất nhập cảnh và quá 
cảnh cùa nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa với công dân các 
nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, 
Cộng hòa Nhân dân Bungari, Cộng hòa Nhân dân Mông cổ , Cộng 
hòa Nhân dân Anbani và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 
Điều đó khiến cho sự đi lại, giao lưu, hợp tác giữa các nước được 
thuận tiện1.

Bên canh đó, Việt Nam luôn đứng trên lập trường hòa bình, hữu 
nghị, chính nghĩa, một mặt tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân 
dân Lào, nhân dân Campuchia, vừa đấu tranh chống lại sự can thiệp 
và phá hoại của Mỹ. Việt Nam ủng hộ chính sách hòa bình, trung 
lập của Chính phủ Vương quốc Lào trên cơ sờ tôn trọng 5 nguyên 
tác chung sống hòa bình, kịch liệt phản đối Chính phù Mỹ âm mưu 
can thiệp vào nội bộ Lào. Việt Nam luôn tôn trọng nền độc lập của 
Campuchia, mong muốn hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ 
thuật với Campuchia. Ngày 17 tháng 11 năm 1958, tại Phnômpênh, 
Chính phù Việt Nam Dân chủ và Chính phủ Campuchia đã ký Hiệp 
định thương mại và Hiệp định về trả tiền.

Trong những năm 1954-1960, Việt Nam còn đặt quan hệ ngoại 
giao với nhiều nước khác trên thế giới như: Cộng hòa Ghinê, Cộng 
hòa Mali, Vương quốc Marốc, Cộng hòa Cônggô; công nhận Chính 
phủ lâm thời nước Cộng hòa Angiêri; đặt quan hệ kinh tế với Cộng 
hòa Arập thống nhất, Irắc và Iêmen.v.v... Những hoạt động đôi 
ngoại kể trên là nhàm tranh thù sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì 
độc lập tự do, thống nhất, trọn vẹn lãnh thồ của Tổ quốc Việt Nam.

1. Công báo năm thứ XII, số 28, ngày 26-9-1956.
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Với các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tiếp xúc, trao đổi để 
khẳng định lập trường và sự đấu tranh đúng đắn chính nghĩa củạ 
nhân dân Việt Nam. Đồng thời còn tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ 
của các nước khác nhằm xây dụng đất nước và chống chiến tranh 
xâm lược. Tháng 12 năm 1954, Chính phủ Việt Nam đồng ý để Pháp 
đặt cơ quan đại diện tại Hà Nội. Tháng 1 năm 1955, Hội hữu nghị 
Việt - Pháp được thành lập. Việt Nam mong muốn quan hệ bình 
thường và phát triển hợp tác với các nước Nhật Bàn, Vương quốc 
Anh, Cộng hòa Liên bang Đức. v.v...

Nhiệm vụ hàng đầu của ngoại giao Việt Nam lúc này là thắt 
chặt quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, bẳt đầu bằng việc thiết 
lập các Đại sứ quán.

Ngày 1-9-1954, Trung Quốc đặt Đại sứ quán ờ Việt Nam. Ngày 
4-11-1954 là Liên Xô (Cũ). Tiếp đến ngày 25-12-1954 là Ba Lan; 
30-12-1954 là Tiệp Khấc (cũ); 13-1-1955 là Cộng hòa Dân chủ Dức; 
10-2-1955 là Cộng hòa Nhân dân Mông cổ ; 1-4-1955 là Rumani; 
22-4-1955 là Hunggari; 30-8-1956 là Anbani; ngày 9-4-1955 
Bungari đặt Công sứ, đến ngày 26-6-1957 mới nâng lên cấp Đại sứ. 
Đồng thời, Việt Nam cũng đặt Đại sứ ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em.

Nhiều doàn đai hiểu Việt Nam đi thăm các nước xã hội chù 
nghĩa. Mở đầu là cuộc đi thăm Liên Xô, Trung Quốc, Mông c ổ  do 
Chù tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu từ ngày 22-6 dến ngày 22-7-1955.

Ngày 8-10-1956, Doàn đại biểu Quốc hội do Trưởng ban 
Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng dẫn đầu sang thám Liên Xô 
(cũ). Từ ngày 6-7 đến ngày 30-8-1957, Doàn đại biểu Đảng và 
Chính phù Việt Nam do Chù tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đi thăm 
Triều Tiên, Tiệp Khấc, Ba Lan, Cộng hòa Dân chù Đức, Hunggari, 
Anbani, Rumani, Cộng hòa Liên bang Nam Tư. Ngày 1-10-1957, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Liên Xô dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 Cách 
mạng tháng Mười và họp Hội nghị các Đàng Cộng sản và Công nhân

Chương /. Miền Bắc trong thòi kỳ khôi phục...
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Quốc tế... Đảng và Nhà nước còn tranh thù sự đồng tình, ủng hộ 
cùa toàn thề nhân dân thế giới, trước hết là nhân dân các dàn tộc 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc ở châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ Latinh.

Quan hệ với Lào, Campuchia và các nước láng giềng Đông 
Nam Á. Trải qua nhiều chặng đường lịch sử khác nhau và không ít 
gian nan thử thách, song ở bất kỳ thời điểm nào, quan hệ hữu nghị 
Việt - Lào vẫn sáng ngời tình nghĩa thủy chung, trong sáng và hữu 
nghị. Do yêu cầu của kháng chiến chống Pháp, Đại hội II Đảng 
Cộng sản Đông Dương tháng 2-1951 đó quyết định thành lập Đảng 
riêng ở mỗi nước. Ngày 22-3-1955, Đại hội đại biểu đầu tiên của 
400 chiến sĩ cộng sản Lào tuyên bố thành lập Đảng Nhân dân Lào 
(tức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sau này). Đảng Nhân dân Lào 
tiếp tục quan hệ với Đàng Lao động Việt Nam hoàn thành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc của mỗi nước. Việt Nam kiên trì ủng hộ 
chính sách hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc cùa Thủ tướng 
Xuvana Phuma, tích cực giúp đỡ Pathét Lào xây dựng lực lượng 
cách mạng. Với Campuchia, Việt Nam ủng hộ chính sách hòa bình 
trung lập cùa Chính phủ Campuchia, đồng thời làm cho chính giới 
ở Campuchia hiểu rõ cuộc đấu tranh yêu nước chống Mỹ của nhân 
dân Việt Nam để cùng đoàn kết, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong 
cu ộ c  đ ấ u  tra n h  c h u n g  ch o  h ò a  b ìn h  v à  tiế n  b ộ  x ã  h ộ i. V iệ t N am  

cũng tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ cùa các nước láng giềng ở 
Đông Nam Á, nhất là với các nước có thiện chí với cuộc đấu tranh 
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng phê 
phán những ai cổ tình tiếp tay cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn phá 
hoại sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa đó.

Quan hệ đối ngoại được tăng cường đã tăng thêm sự hiểu biết 
cùa nhân dân thế giới đối với Việt Nam, nâng cao vị trí của Việt 
Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết 
các vấn đề quốc tế trong khu vực mà nổi bật là cuộc đấu tranh 
chống đế quốc Mỹ của ba nước Đông Dương. Nhờ có đường lối
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đúng đẩn và sách lược mềm dẻo, chúng ta đã tranh thủ được sự ùng 
hộ, giúp dỡ cả về vật chất và tinh thần của nhân dân thế giới cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân miền Nam ngày càng giành được những thắng lợi to 
lớn. Đó là tháng lợi to lớn trên mặt trận đối ngoại cùa nhân dân 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm 1954-1960.

Điều này đã được báo cáo của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội tại 
kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa II khẳng định: "Trong thời gian qua, 
hoạt động ngoại giao của nước ta đã có những bước phát triển 
m ới... Trước đây, về nước ta, dân ta, người ta chỉ biết có: Nước 
Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh. Ngày nay người ta biết 
nhiều hơn, rõ hơn, xa hơn, là biết nhân dân ta đang xây dụng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đương đấu tranh để giải phóng miền 
Nam, thực hiện hòa bình và thống nhất Tổ quốc. Hiểu biết chúng ta 
hơn, nhân dân thế giới đồng tình với chúng ta nhiều hơn, ùng hộ 
chúng ta mạnh mẽ hơn... v ề  mặt quốc tế, địa vị, ảnh hưởng và uy 
tín của nhân dân Việt Nam ta và Chính phủ nuớc Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, ngày càng được nâng cao"1.

*
* *

Nhìn chung lại, trong 6 năm khôi phục, cài tạo, phát triển kinh 
tế, phát triển văn hóa và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1960), 
miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, kỳ diệu. Công cuộc 
khôi phục kinh tế thành công tạo điều kiện cho một nền kinh tế 
nhiều thành phần ra đời và phát triển. Sự nghiệp cài tạo và phát 
triển kinh tể cơ bàn hoàn thành đưa nền kinh tế miền Bắc tiến lên 
một bước. Văn hóa, xã hội ở miền Bắc phát triển khiến đời sống

1. Các văn kiện của kỳ họp lần thứ hai, Quốc hội nước Việt Nam Dận chủ 
Cộng hòa (khóa II), ngày 11 đến 20 tháng 4 năm 1961, Quốc hội xuất bàn, 
Hà Nội, tr.7.
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nhân dân được cải thiện rõ rệt. Những năm 1959 và 1960, về tinh 
thần và vật chất nhân dân miền Bắc đạt được trước đây chưa từng 
có. Miền Bắc đã không ngừng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh nhằm 
thống nhất đất nước. Cùng với việc giữ gìn, bảo vệ miền Bắc, bằng 
sự nỗ lực phấn đấu quên mình, nền quốc phòng toàn dân luôn được 
củng cố, tăng cường. Quân đội nhân dân ờ miền Bắc được tồ chức 
lại; rèn luyện và từng bước tiến lên chính quy, hiện đại và luôn luôn 
nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chi viện 
miền Nam. Quan hệ quốc tế ở miền Bắc phát triển, mở rộng. Vị trí, 
vai trò của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy vậy, trong quá trình cách mạng kể trên, miền Bẳc cũng vấp 
phải những khuyết điểm, sai lầm và bộc lộ nhiều hạn chế. Việc ra 
sức hô hào phải "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chù 
nghĩa xã hội", khi mà các cơ sờ vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã 
hội còn thiếu, chưa vững, khiến cho công cuộc cài tạo, phát triển 
kinh tế đạt kết quả chưa cao; thậm chí có nơi, có lúc đã mắc sai lầm, 
khuyết điểm. Những cố gắng dân chủ hóa, kế hoạch hóa, pháp chế 
hóa... cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành Nhà nước tuy đạt được nhiều 
thành tựu, góp phần vào những thắng lợi của cách mạng kể trên, 
nhưng kết quả chưa cao.

Những thành tựu và hạn chế ở miền Bắc trong thời kỳ khôi 
phục, cải tạo, phát triến kinh tế và phát triền vãn hóa (1954-1960) 
đã để lại những kinh nghiệm, bài học quý cho sự nghiệp xây dụng 
và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau.
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